PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Tác giả: Ngài Sayadaw Nandamalabhivamsa 


Việt dịch: Nhóm Lotus Dhamma 1n English 
Hiệu đính: Đại đức Thích Đồng Tâm 
PL: 2565 - DL: 2021 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


Ngài Sayadaw Nandamalabhivansa 


MỤC LỤC 


LỜI DỊCH GIẢ....................- --- 25+ E+E+EeEE+EvESEvEsErErErrrrerrrs 
LỜI GIỚI THIỆU.......................-- 2s +E+E+E+E+E+E+E+EzEzErErerezesez 


Tiểu sử ngài Sayadaw Nandamäläbhivamsa................... 


ID 2126620 seboeebediee 
Cảm thọ và các danh pháp tương ưng........................ . 
Hà löiii 11T LTD co xsáossasauaxssotai.eatiyeldaslty4ggageasadeVbasdttes 
Ý nghĩa và nhân sanh của cảm thọ,......................--------- 
Hiến biet GIfáii/GHinifiTuistsasssssiaobsia04000063401043084 L0 
Hai hình thức quán sát: 

Sắc nghiệp xứ và vô sắc nghiệp xứ ..............................- 
D111 2 Tê ra gạt byyêv 2a xycôsathyjeteaybotodlctepdesek 
Một cảm thọ - Một thời điểm .................... 7-2-2 cc+c+ccsss+ 


4s 8m mẻ ếẽẽ 


CON 2 0 xnbdiiesiesseveokedsbssesssat 
ni.lDii11TRPT (TH suxáistaondtesessnklxnaausftisaouaedbeltisaftpidleri 
Thiền Vipassanã.........................-.. ¿ca cscecc+crrxrerxrrsrrerree 


Hiếu về cảm thọ 


607155 016/80 50ã10/8 ra. nẽ ốc 61 
Cảm thọ nảo cũng đều là khổ........................ 5: 2-52 525+¿ 66 
HH1, THlDTCĐÍES202i2532/63x6/694-420x2018224820sa6s931245ã2sE2935ad2x492xáz0xs 68 
HINH Võ HfOntỡ 0Ú G0ffl TN¿2i2i6121566/2122164408 64ãx66se> 70 
Phim: 0ï: CáTTT2THỦ sáo 92/636ã6aả:82ni0a03020n0à060080:ả3âsui siêu Ta 
CHƯNG vá áadoobbolastkbkedesisuoet 83 
Cảm thọ - Pháp cần liễu tri........................ ---- 2-52 2cc+cscc+2 S7 
Câu hỏi đầu tiên: Thế nào là thọ..........................--------- 90 
Câu hỏi thứ hai: Thế nào là thọ tập khởi?..................... 9] 
Câu hỏi thứ ba: Thế nào là thọ đoạn diệt?.................... 96 
Câu hỏi thứ tư: : 
Thê nào là con đường đưa đên thọ đoạn diệt?.............. 98 
Câu hỏi thứ năm và sáu: 
Thê nào là vị ngọt và sự nguy hiêm của thọ?............. 102 
Câu hỏi thứ bảy: 
LH i10 là Sừ XHốT [ý GŨ THỜ saausubdoaokbesoasialkese 105 
TH] -TIEE]UG PLIoIBossg3asssasseosslSeiagefiescsbcaves4gbg3.dw02bitalteskoues 107 
HÌ)H Ý TRO To» euicbebfsiosileseskeoeaibnefos)gEnoegfbettoeapootlisaZtuibetmsete> 109 
4Ÿ) PT Ợ  NNẽ"ẽ ốnố. ố n Số. rT 111 
j.i0169))/8 113 
Bước đầu †U TÊD c6 6161200110169 0x03166/6640212 856 116 
BdV PT TiITH: HH TTsoscsexesossskvastadfibiotubediibislkumidie I1§ 
KT 11D 0s rettrrrngisdebiokrstistiatkesretrgfblisiseie T21 


Ngài Sayadaw Nandamalabhivansa 


Chinh fl1cmi, Vũ TÍHHT DTHC sáao0x0ás i6 s00 giá 2802áitbsaicàssáe 125 
Cảm thọ phụ thuộc vào thứ gÌ?.........................-- ---‹+--s<+2 130 
00T 1TM LUY THẾ TÍ so a2 gxss2intlsgggntasssadsgadgfmieksvEerdstnkbaplae 133 
TT Pa ¬-.aẼ äãä.. 138 
+13 i0ai0ï 082085"... ẻẽ 141 
CHỦ NG ca neaoisvadtalfGadvaoelodDasdadebe 145 
Niết-Bàn là hạnh phúc tối thượng ..........................--.. 147 
NoT 57 TYTC T] ses42x6si1a226i80ug9810npf62nstaslSnidfsiyaEumaairtisiifetdeaal 152 
Thọ lạc nên được thấy b7 207... 159 
Thọ khổ như que nhọn, 
EIiIPifil ĐIỂN, TH TT PTcassaveessodbaeoosiaioxl2isesisasbese lóI 
Cảm thọ xả nên được thấy là vô thường..................... 162 
Kế phàm: phụ và Dão THấH] sen ieieieeidke 163 
TY: Hồ TS SH baii2ia22iss0iss0082/066399058lá-gsig93a482 86 snạ: 168 
Tị 11 10L oiap xs8e21)axkr9fisS8o9iei8i3888,x4g001180000) 171 
Sự khác biệt giữa kẻ phàm phu và bậc thánh ............. 174 
TÀI LIỆU TRÍCH DẪN .............................--- 2 2-72- 255: 177 


Hiếu về cẩm thọ 


Trong Giáo lý Duyên Sinh, Đức Phật đã dạy về cảm 
thọ như một mắt xích quan trọng làm duyên cho tham ái 
khởi sanh. Vì vô minh che đậy và tham ái trói buộc mà 
mọi chúng sanh phải chịu cảnh trầm luân trong vòng sanh 
tử luân hồi từ vô thủy kiếp. Trong “con đường độc nhất 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh” - Tứ Niệm Xứ, cảm 
thọ lại được Đức Phật phân chia thành một lĩnh vực quán 
niệm riêng biệt mà hành giả phải thiết lập chánh niệm trên 
nên tảng ấy, ngoài ba nền tảng là thân, tâm và pháp nhằm 
thấy ra sự thật tối thượng về bản thể các pháp, đạt đến cứu 
cánh Niết-bàn. Như vậy, cảm thọ là một yếu tố then chốt 
đáng được lưu tâm và tìm hiểu đúng mức trên cả phương 
diện Pháp học lẫn Pháp hành đối với người con Phật có 
lòng cầu đạo giải thoát. Do đó, việc sở hữu tri kiến đúng 
đăn về bản chất của cảm thọ, mang đến lợi ích thiết thực 
và cao thượng cho phước báu được làm người và được 
gặp Chánh Pháp của chúng ta. 
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Nguyên tác được chúng tôi biên dịch bao gồm 
những bài Pháp phân tích về cảm thọ do Ngài Sayadaw 
Nandamälabhivamsa thuyết giảng với những trích dẫn 
Phật ngôn cụ thể từ kinh điển Pãli cùng những ví dụ minh 
họa sinh động và gần gũi với thực tiễn cuộc sống. Là bậc 
trưởng thượng khả kính tinh thông Giáo Điển với tâm từ 
bi quảng đại, Ngài đã dốc lòng truyền giảng sự hiểu biết 
của mình qua các bài Pháp cho hàng thính giả và độc giả. 
Nhờ vào những luận cứ minh xác và luận giải vừa sâu sắc, 
vừa thiết thực của Ngài mà những ai đã, đang và sẽ tiếp 
cận với lời Pháp quý báu ấy ít nhiều cũng được khai mở 
tri kiến về cảm thọ một cách toàn điện và tường tận nhất 
có thể, nhằm củng cố niềm tin và chánh kiến của chính 
mình về cảm thọ trên chuyến đăng trình tìm đường từ bờ 
mê sang bến giác. 


Phước thiện nảy sẽ khó lòng thành tựu viên mãn nếu 
không nhờ vào sự góp sức nhiệt tâm của rất nhiều thầy 
bạn gần xa. Nhân đây, cho phép chúng tôi xin trước hết 
gửi lời tri ân đặc biệt và sâu sắc nhất đến Ngài Sayadaw 
Nandamäläbhivamsa vì sự tận hiến của Ngài đối với 
tứ chúng. Tiếp đến, chúng tôi không quên gửi lời cảm 
ân chân thành đến nhóm tác quyền Aggãcãära Dhamma 
Distributon Group (2s:/⁄qgøga cara.Wordpress.com) 


Hiếu về cẩm thọ 


đã hoan hý chấp thuận và hết lòng ủng hộ chúng tôi thực 
hiện dịch Việt tác phẩm này để những bài Pháp tuyệt 
vời có thể đến gần hơn với cộng đồng Phật tử Việt Nam. 
Chúng tôi vô cùng tri ân sự quan tâm động viên và cố vấn 
nhiệt thành của Đại đức Thích Đồng Tâm về mặt nội dung 
lẫn hình thức cho cuốn sách này. Xin chân thành cảm ơn 
Sư cô Hương Thiền đã thiết kế bìa sách. Tiếp đến, chúng 
tôi muốn gửi lời cảm ơn đến nhiều vị đã dành thời gian 
đọc bông và soát lỗi chính tả giúp bản thảo được hoàn 
thiện hơn. Chúng tôi không quên ghi nhận và tán dương 
công đức của các đạo hữu đã đóng góp tịnh tài hùn phước 
ấn tông tác phẩm. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến 
các dịch giả trong nhóm Lotus Dhamma 1n English đã 
luôn sát cánh cùng nhau trong suốt khoảng thời gian biên 
dịch đến ngày ấn phẩm được đến tay các độc giả. Sau 
nữa, dù còn nhiều cái tên không thê kế hết ở đây nhưng 
xin nhận từ chúng tôi niềm tri ân từ tận đáy lòng cho công 
đức của các vỊ. 


Tác phẩm quý vị đang cầm trên tay là dịch phẩm đầu 
tay của nhóm dịch giả Lotus Dhamma 1n English. Chúng 
tôi luôn nghĩ rằng cơ hội được tiếp cận với nguyên tác 
Anh ngữ của cuốn sách và được chuyên ngữ tác phẩm 
này là sự may măn và nhân duyên thù thăng cho chính 
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bản thân chúng tôi. Vì sở học còn nhiều hạn chế nên trong 
quá trình hoàn thiện bản dịch, chúng tôi dù đã cố gắng hết 
sức vẫn khó tránh khỏi những bất cập và sai sót. Ngưỡng 
mong các bậc thiện trí với lòng từ cùng góp ý để bản dịch 
được hoàn thiện hơn ở những lần tái bản sau. Chúng tôi 
xin tiếp nhận hết thảy với lòng biết ơn. 


Lời cuối cùng, chúng tôi nguyện chia đều tất cả công 
đức phát sanh từ thiện pháp này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tổ, thân bằng quyến thuộc còn tại tiền cũng như đã quá 
vãng cùng tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho 
tất cả đồng phát tâm tùy hỷ với phước thiện này và được 
hộ trì cho thân tâm an lạc, có đủ tinh tấn và trí tuệ để vững 
chãi tiến tu và sớm đạt được giác ngộ giải thoát trong 
ngày vị lai. 

Sài Gòn, ngày 25/04/2021 
Nhóm dịch giả 
Lotus Dhamma in English 
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Pháp thí (Dhamưnadáang) này là bản dịch của năm 
bài pháp nguyên gốc tiếng Myanmar do Ngài Sayadaw 
Nandamälãabhivamsa, Hiệu trưởng Trường Đại Học Hoằng 
Pháp Phật Giáo Nguyên Thủy Quốc Tế (International 
Theravada Buddhist Missionary University) Yangon, 
Myanmar thuyết giảng từ ngày 7 đến ngày 11/1/2011. 


Trong tập sách nảy, nhiều thông tin liên quan đến 
cảm thọ như bản chất, nhân sanh khởi, việc phân chia 
cảm thọ thành 3, 5, 6, 18, 36 hay 108 đều được trình bày 
một cách cặn kẽ. Bảy câu hỏi về cảm thọ được Đức Phật 
thuyết giảng cũng sẽ được đề cập ở đây. Đó là sự sanh 
khởi của cảm thọ, sự diệt tận của cảm thọ, con đường đưa 
đến sự diệt tận cảm thọ, trạng thái khổ và lạc của cảm thọ, 
và sự xuất ly cảm thọ. 


Khi cảm thọ sanh khởi, nó luôn luôn câu sanh với 
tùy miên (2#saya) hay còn gọi là phiên não ngủ ngâm. 


ụ 
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Những loại tùy miên (zwzsaya) và cách để thoát khỏi 
chúng cũng được trình bày rõ ràng trong tập sách này. 
Thêm nữa, các loại định (samad7¡), Chỉ Thừa Hành Giả 
(Samatha Yãnika) và Thuần Quán Hành Giả (Iipassanä 
Yãnika), và sắc nghiệp xứ (ripa-kammafthäna) với vô sắc 
nghiệp xứ (aripa-kammafthäna) cũng được đề cập. Ngài 
cũng đã trình bày cách thức để chứng ngộ Tứ Thánh Đề 
bằng VIỆC thấy ra bản chất thật sự của cảm thọ cũng như 
cách để chứng ngộ Niết-bàn. 


Chúng tôi rất cảm kích Ngài Nandamälä vì sự truyền 
đạt sở học Tam Tạng (77?¡/aka) cho chúng tôi. Giống như 
có rất nhiều bông hoa đa sắc, đa hình dạng và người làm 
vòng hoa gom chúng lại, sau đó sắp xếp gọn gàng và phân 
loại chúng dựa theo sắc màu và kích cỡ. Có như thé, vòng 
hoa mới trông đẹp mắt, hấp dẫn và ngát hương. Cũng như 
vậy, Sayadaw Nandamalabhivamsa đã khảo sát về cảm 
thọ bằng cách tổng hợp những điều học về cảm thọ qua 
nhiều bài kinh khác nhau và phân loại chúng một cách 
mạch lạc, có cấu trúc rõ ràng. Bài pháp của Ngài rất chân 
thật, dễ hiểu và thu hút đối với hàng thính giả. Chúng tôi 
tin chắc rằng tập sách này sẽ rất hữu ích cho những ai 
muốn biết cách thực hành thọ quán niệm xứ. 


Cuốn sách này là một dự án do bởi nhóm Aggãcãra 
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Dhamma DIstribution. Chúng tôi chân thành cảm ơn những 
thành viên tham gia dịch thuật cũng như hiệu chỉnh: Tu nữ 
Virañämr, Tiến sĩ Hla Myint (khoa Pháp hành, ITBMU), U 
Myint Htay (khoa Anh ngữ, [TBMU), Aruna cùng nhóm 
bạn. Chúng tôi cũng xin gửi lời tri ân đến chư vị đã rộng 
lòng hùn phước để in tập sách này. 

Mong tất cả đồng hoan hỷ với Pháp thí này! 

Sadhu! Sadhu! Sadhul 

Xuất bản bởi: Aggãcãra Dhamma Distribution Group 


(aggacara2013()grnail corn) 


Được sự chấp thuận từ Ngài Sayadaw 
Nandamaälabhivamsa vào ngày 22/02/2014. 
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° Tu tú sài Ca A2 
C  {t„t(A(A(Á/f6A 


Sayadaw Nandamalabhivamsa sinh năm 1940 tại 
Myanmar (Buzmese). Ngài đã bắt đầu sự nghiệp học Phật 
của mình tại một tu viện ở Mandalay. Năm l6 tuôi, Ngài 
thi đậu bằng Pháp sư (Ðhamưnãcariya) và vượt qua kỳ thi 
khó nhất — 4bJivưmsa. Ngài tiếp tục theo học trường Đại 
học Kelaniya ở Colombo (M.A), Sri Lanka và nhận bằng 
tiễn sĩ Phật học tại Ấn Độ. 


Vì sự uyên thâm về Phật pháp cùng bề dày kinh 
nghiệm hoằng Pháp, Ngài đã được trao tặng nhiều danh 
hiệu cao quý khác nhau như Bậc Đại giảng sư cao thượng 
(1ggamahagan thavacakapandgi:a) và Bậc đại thiện trí cao 
thượng (4ggamahapandgi1a). 

Dưới đây là các chức vụ mà Ngài từng đảm nhận: 


- _ Hiệu trưởng trường Đại học Hoằng Pháp Phật 
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Giáo Nguyên Thủy Quốc Tế (International 
Theravada Buddhist Missionary University - 
ITBMU); 


Hiệu trưởng học viện Phật giáo quốc tế STtagũ 
(Sftagu International Buddhist Academy) 
(Sagaing HH); 

Hiệu trưởng học viện Abhidhamma quốc tế 
(International Institute of Abhidhamma) (Yangon); 
Hiệu trưởng (Padhana-Nayaka) học viện 
Mahasubhodharama (Saganng); 

Hiệu trưởng (?adhana-Nayaka) học viện 
Sadhammdjotiha Subhodharama (Monywa). 


Ngài là trụ trì của tu viện lâu đời và có danh tiếng 
“Mahasubhodayon ” (Mahäasubhodh -ãräma Institute) ở 
Sagaing HIIIs. Ngài là người sáng lập Dhammavử7alaya, 


Trung tâm nghiên cứu Phật học (CBC) ở Sagaing — sát 


cánh cùng với tu viện Ä#ahãsubho đayon trong việc hỗ trợ 


những học viên quôc tê nghiên cứu và thực hành những 


lời Phật dạy. Ngài còn mở một viện nghiên cứu Phật học 


mới — Dhammasahãya Sãasana Centre tại Pyinn Oo win 
(May Myo). 
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Ngài là hiệu trưởng Trường Đại Học Hoằng Pháp 
Phật Giáo Nguyên Thủy Quốc Tế (International Theraväda 
Buddhist Missionary University), mở ra một cơ hội lớn 
cho những học viên quốc tế, lẫn học viên Myanmar để 
học chương trình Phật học từ trình độ cử nhân lên đến tiễn 
sĩ (giảng dạy bằng tiếng Anh). 


Trong và ngoài nước, đặc biệt tại Châu Âu những 
năm trở lại đây, Ngài khai giảng các khóa học chủ yếu về 
A-tỳ-đạt-ma (4bhidhamma) cho các thiền sư Vipassanä, 
học viên và thiền sinh. 


Cách giảng dạy của Sayadaw Nandamalabhivamsa 
thật độc đáo, sinh động, thực tế với nhiều ví dụ minh 
họa, dẫn chứng từ hiện thực cuộc sống, từ các bài kinh, 
A-ty-đạt-ma (41bhidhamma) và các chủ giải. Sayadaw 
Nandamäläbhivamsa giảng dạy bằng tiếng Anh bằng sự 
khôi hài và từ tâm vô cùng mát mẻ của Ngài. 
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Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi pháp thoại nói 
về cảm thọ (øeđanä). Ở đây, cảm thọ có thể được tạm dịch là 
“feeling” trong tiếng Anh. Có nhiều những bài kinh (s4) 
về đề tài này, chăng hạn như các bải kinh trong phẩm Tương 
ưng thọ. Lại nữa, cũng có đoạn nói về thọ trong Kinh Đại 
Niệm Xứ (Mahasatipafthanasufía). Tôi sẽ trích ra phần toát 
yếu, cốt lõi của những bài pháp ấy. 

Hằng ngày, chúng ta phải đối mặt với những cảm thọ 
dễ chịu và khó chịu trong dòng tâm thức. Tất cả chúng 
ta thường nuông chiều theo những cảm thọ nảy mà tạo 
tác các hành vi thiện, ác khác nhau. Chính vì điều này, 
chúng ta không ngừng trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử 
(samsara). Khi chúng ta tạo tác thiện nghiệp, chúng ta có 
thể thụ hưởng những quả lành (như là sức khỏe, sắc đẹp, 
an vuI, sức mạnh, trí tuệ). Cũng vậy, chúng ta có thể cảm 
thấy an lạc và hạnh phúc trong chính vòng luân hồi này. 

Bất tri những sự thật liên quan đến cảm thọ, chúng 
ta sẽ dính mắc và bị trói buộc vào chúng, dẫn đến sự trầm 
luân trong vòng sanh tử luân hồi. Để tháo gỡ dính mắc với 
cảm thọ, chúng ta cần học hiểu về bản chất thực sự của nó 


cũng như nghiên cứu cảm thọ một cách kỹ càng. 


Như các bạn đã biết, có năm uân. Đó là: 
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1/Sắc uân ứữpakkhandha); 
2/Thọ uân (vedanakkhandha); 
3/Tưởng uẫn (sañããkkhandha); 
4/Hành uẫn (sankhãrakkhandha); 
5/Thức uân (wiññãnakkhandha). 


Nhóm tập hợp đầu tiên thuộc về sắc (p4), trong 
khi bốn cái còn lại đều thuộc về danh (ma) và được chia 
làm bốn loại phân biệt. 


Cảm thọ là một hiện tượng rất quan trọng, nên 
được phân thành một nhóm riêng biệt. Tưởng (sưñña) 
được phân loại ở vị trí tiếp theo vì nó trợ duyên cho cảm 
thọ. Vì có tưởng sanh khởi làm duyên cho cảm thọ phát 
sanh. Do có cảm thọ, tâm mới có thể nhận biết và liên 
tưởng. Tưởng sau đó làm duyên cho các nghiệp thiện 
hay bắt thiện của chúng sanh. Chúng đều thuộc hành uân 
(sankhärakkhandha). Tất cả cảm thọ, tưởng, và hành này 
đều phụ thuộc vào thức (wiðñãnakkhandha). 

Vì vậy, Đức Phật đã chia danh (øãma) ra thành bốn 
loại, với sắc (ữpa) thành một loại khác. Năm uẫn này sở 
dĩ được phân loại như thế nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn 
về bản chất tự nhiên của các pháp. 
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Bây giờ, chúng ta hãy xem xét cảm thọ, trong tiếng 
Pali được gọi là veđanđ. Cải gì được gọi là cảm thọ? Thông 
thường, người Miến Điện chỉ liên hệ cảm thọ với bệnh tật 
hay cảm giác khó chịu. Khi họ có cảm giác khó chịu trong 
cơ thê vật lý, họ cho rằng “Thọ vừa khởi sanh”. Điều này 
là không đúng. Thực ra, cảm thọ có đến ba loại: cảm thọ 
lạc (sukha vedanä), cảm thọ khô (dukkha vedanä), và cảm 
thọ không khổ không lạc (adukkhamasukha vedanä). 


Đức Phật đã thuyết nhiều bài kinh về cảm thọ, 
điển hình là những bài kinh trong phẩm Tương ưng thọ 
(Wedanasamyu#a) thuộc Tương Ung Bộ Kinh (Samyuta 
Nikaya). Thuật ngữ ”samyuffa” có nghĩa là tương ưng. 
Trong bộ kinh ấy, những bài kinh cùng chủ đề sẽ được 
gom chung lại. Các bài kinh về cảm thọ (vedanä) được 
nhóm chung với nhau và được đặt tên là Tương ưng thọ 
(Wedanasamyuia). Dĩ nhiên, trong Tương Ung Bộ Kinh, 
Đức Phật cũng thuyết những pháp khác chứ không riêng 
về cảm thọ. 


Chúng ta phải nghiên cứu, năm vững và hiểu rõ về 
cảm thọ. Có như thế chúng ta mới có thê quán sát nó đúng 
cách được. Cảm thọ được phân chia riêng biệt như một 
uẫn trong năm uẩn. Tuy nhiên trong 12 xứ (ãyøfan4) và 
18 giới (dhaiu) lại không có sự phân loại đặc biệt. Trong 
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Giáo Lý Duyên Sinh (Paficcasamuppađ4) có nói như sau: 
“Thọ duyên áI” (Wedanapaccayä tanha) (Cảm thọ có mặt 
làm duyên cho ái khởi sanh). Vì lẽ Ấy, cảm thọ nên được 
nhận thức thông suốt và toàn điện (pariññãä). 


Trên thực tế, các cảm thọ là để nhận biết chứ không 
phải nhằm loại bỏ. Lý do là vì nó luôn có mặt trong tất cả 
các loại tâm (c4). 
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C» 
dù các d/wtW: g0 (r0) (Ú4J 


Cảm thọ có thể phối hợp với tâm bất thiện (ak„sala 
ci1ta) và hòa lẫn với bản chất bất thiện. Lại nữa, nó cũng 
có khả năng phối hợp với tâm thiện (#usaÏa ciffa) cũng 
như trộn lẫn vào bản chất thiện. Cảm thọ đồng thời hiện 
diện trong tâm quả (vipaka ciff4) và tâm duy tác (#iriya 
cifia) và hòa tan vào bản chất của hai thứ tâm này. 

Chúng ta có thể tìm thấy cảm thọ (vedanä) ở đâu? 
Thọ là một yếu tố đi kèm với tâm hay là một tâm sở 
(cetasika). Nó phụ thuộc vào tâm (ca) mà sanh khởi. 
Bất cứ khi nào tâm khởi lên, liền có cảm thọ phát sanh 
theo. Vậy cảm thọ khởi sanh như thế nào? Có 4 cách 
như sau: 


1. Cảm thọ đồng sanh với tâm; 


2. Cảm thọ đồng diệt với tâm; 


22 


Hiếu về cẩm thọ 
3. Cảm thọ cùng biết một cảnh với tâm; 
4. Cảm thọ cùng nương một vật với tâm. 


Cảm thọ không thê bị phân tách khỏi tâm bởi vì nó 
là một trong các tâm sở (cefasika) đồng sanh với tâm 
(cia). Không phải mọi sở hữu tâm đều đồng sanh với 
tất cả các loại tâm, một số tâm sở có thể không phối hợp 
với tâm này nhưng lại phối hợp với tâm khác. Tuy vậy, 
về bản chất, trong tất cả các tâm đều có cảm thọ (weđanä) 
phát sanh. 


Tóm tắt lại cho dễ hiểu: khi có tâm (ci#a) là có cảm 
thọ, khi có cảm thọ (vedanađ) là có tâm. Nói cách khác, 
miễn là tâm tồn tại, thọ cũng theo đó mà tồn tại. Cảm thọ 
sanh khởi phụ thuộc vào bản chất của tâm. 


Theo A-tỳ-đạt-ma (4ĐJidhamma), chúng ta có thê 
phân tích tâm (ci4) ra thành 89 hay 121 loại. Do vậy, 
cũng có thể nói cảm thọ có 89 loại, cứ mỗi tâm lại có một 
cảm thọ. Nếu có 121 tâm thì cũng có 121 cảm thọ. Cảm 
thọ sanh khởi dựa vào tâm. Vì cảm thọ liên hệ với tâm, 
chúng ta không thê chia hay tách cảm thọ ra khỏi tâm. 


Lấy ví dụ như nước ở những con sông lớn của 
Myanmar như Irrawaddy, Zawøgyl, Dutthawaddy hay các 
con sông khác sẽ đồ ra biển. Một khi nước các con sông 
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chảy đến và hòa lẫn vào đại dương, chúng ta không thể 
nào phân biệt được nước đến từ con sông nào nữa, dù đó 
là từ sông Irrawaddy, Zawøyl, hay các sông khác. Chúng 
đã hòa lẫn vào nhau. Cũng như thế, dù chúng ta có thể nói 
“Đây là tâm”, hay “Kia là tâm sở” nhưng trên thực tế, tâm 
và tâm sở là không thể tách rời. 

Xưa kia Ngài Xá-lợi-phất (Saripufa) và Ngài Đại 
Câu-hy-la (Mahakoffhika) đã có một cuộc đàm luận về 
cảm thọ!. “Có phải cảm thọ (wedanđ), tưởng (sañña) và 
thức (wiãñãna) không liên quan hay tồn tại biệt lập với 
nhau? Hoặc là chúng liên hệ với nhau và trộn lẫn vào 
nhau?” Ngài Xá-lợi-phất trả lời rằng chúng phối hợp và 
liên hệ với nhau. 

Câu hỏi kế tiếp là “Liệu có thể phân tách cảm thọ, 
tưởng và thức riêng biệt ra hay không?“. Việc tách rời 
chúng ra là không thể được. 


Nếu thọ, tưởng và thức có thể chia rời ra, tâm sẽ 
chăng tôn tại. Tại điểm này, tôi sẽ minh họa tâm thức bằng 
ví dụ về phân tử nước. Các nhà khoa học đã xác định rằng 
nước (7,0) được cấu tạo nên bởi ba thành phần là hai 
nguyên tử Hydro và một nguyên tử Oxy. Chúng ta cần 
sự kết hợp giữa ba nguyên tử này để hình thành nên một 
phân tử nước. Nếu tách rời chúng ra thì sẽ không có phân 
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tử nước tồn tại, bản chất của nước cũng không tôn tại. 
Tương tự như thế, nếu chúng ta có thể chia chẻ tưởng, thọ 
và thức ra một cách riêng lẻ, thì danh pháp („đna) không 
còn tôn tại nữa, tâm sẽ không còn hiện hữu. 


Theo chế định thế gian, chúng ta có thể ghi chú hay 
định danh “Đây là tưởng” hay “Đây là thọ” hoặc “Đây là 
tâm” nhưng về bản chất, ta không thể nào phân chia, xé lẻ 
hay tách biệt chúng ra với nhau được. 

Mặc dù phân tách tâm là chuyện không thẻ, danh pháp 
này vẫn có những phận sự và tính chất riêng biệt. Những 
ai đã từng học và nghiên cứu A-tỳ-đạt-ma (4bhidhamma) 
trước đây đều biết rằng có ít nhất là tám danh pháp đồng 
sanh với nhau. Chúng là tâm hay thức (viñang) tức cái 
biết đơn thuần và bảy tâm sở (cefasika) phôi hợp và đồng 
sanh với tâm: 

1. Xúc (?hass4) - giúp tâm với cảnh xúc chạm nhau; 

2. Thọ (weđan4) - giúp cảm nhận cảnh; 

3. Tưởng (sañn4) - nhận diện, liên tưởng, ghi nhớ cảnh; 

4. Tư (cefanä) - hướng tâm hành động và điều động 
các tâm sở đi kèm; 


5. Nhất hành (ekaggz¿ä) - khắn khít tâm với cảnh; 
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6. Mạng quyền /ñifindriya) - bảo trì, duy trì sức 
sống của tâm; 


7. Tác ý (manasikarg) - hướng tâm tới cảnh. 


Vấn đề của mạng quyền khá dễ thấy. Ví dụ, nêu một 
bông hoa bị cắt khỏi cành và đặt qua một bên, nó sẽ sớm 
tàn úa. Nhưng nếu chúng ta cho nhành hoa tương tự như 
thế vào bình có chứa nước, thì hoa có thể sống thêm một 
thời gian nữa. Cũng vậy, yếu tố mạng quyền của tâm giúp 
bảo trì tuổi thọ cho tâm, nhờ có mạng quyền mà tâm được 
duy trì. Khi yếu tố mạng quyền chấm dứt, nó liền hộ trì cho 
tâm kế tiếp. 

Do đó mà tám danh pháp vừa đề cập (bao gồm tâm 
và bảy tâm sở đi kèm) không thê tách bạch ra được. Thậm 
chí, chúng ta không thể lấy một ra khỏi tám. Nếu làm 
được như vậy, thì không thể nào còn gọi là “tâm“ nữa. 


Trong buổi pháp thoại hôm nay, chúng ta sẽ tập trung 
nói về thọ hay veđanä như là một yếu tô riêng biệt trong 
tám danh pháp đã nêu ở trên. Cảm thọ sanh khởi khi tâm 
sanh khởi. Nó phụ thuộc vào tâm. Nếu không có tâm, sẽ 
chăng có cảm thọ. Vì thế, nếu cảm thọ phát sanh, nó phải 
đồng sanh với tâm. Cảm thọ không tự nó sanh lên mà 
cùng phát sanh với những tâm sở khác như xúc, tưởng, 
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tư, nhât hành, mạng quyên, và tác ý. Tât cả chúng cùng 
sanh lên với nhau nhưng mỗi loại tâm sở lại mang phận 
sự khác nhau. 


Để hiểu rõ về chức năng của các tâm sở này, chúng 
ta phải quán sát trên chính thân và tâm mình. Khi chúng 
ta đọc một cuốn sách, cái nào nôi bật hơn? Đôi mắt của 
chúng ta sẽ chủ động hơn. Khi bạn đang nghe một bài 
pháp, đôi tai sẽ làm việc năng nổ hơn. Khi bạn ăn, lưỡi sẽ 
linh động hơn. Khi bạn ngửi thấy mùi gì đó, mũi của bạn 
sẽ hoạt động tích cực hơn. 


Cũng vậy, tám danh pháp này xuất hiện trong một 
tâm riêng lẻ (øãma), nhưng mỗi loại lại đóng vai trò, 
phận sự khác nhau. Cảm thọ trải nghiệm cảnh. Vì vậy, khi 
chúng ta muốn nghiên cứu về cảm thọ, đầu tiên chúng ta 
nên quên bảy yếu tô kia đi và chỉ đơn giản tập trung vào 
bản chất của cảm thọ. 
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%Sh: ftu¿ œữuu ffíọ 


Trong Kinh Khách Xá (Agara-suffa)?, Đức Phật mô 
tả cảm thọ như một quán trọ. Giống như có một quản trọ, 
nơi mà vô số khách thập phương dừng chân để nghỉ ngơi 
trong chốc lát, tương tự, đủ mọi loại cảm giác đến và đi 
trong chính cơ thể của chúng ta. Chúng chỉ ghé đến và tồn 
tại trong chốc lát. Cơ thê như một quán trọ và cảm thọ như 
một vị khách. 


Nếu thời tiết tốt hay trong những điều kiện thích hợp, 
chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái. Thọ lạc sanh khởi khi 
cơ thể hay tâm trí trong tình trạng tốt. Nó được gọi là thọ 
lạc thuộc về thân (&ãyika sukha) khi nó xuất hiện trên cơ 
thể vật lý; nó được gọi là thọ hỷ thuộc về tâm (cetasika 
sukha) khi nó xuất hiện trong tâm. 

Ví dụ như, khi thời tiết cực kì nóng bức mà có một 
làn gió mắt thối chạm vào đa, thọ lạc sẽ phát sanh nơi thân 
thể. Khi trời rét, nếu chúng ta mặc đủ ấm và choàng khăn 
cô, chúng ta liền cảm thấy ãm áp. Theo đó, thọ lạc sẽ sanh 
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khởi nơi thân. Cảm thọ này được gọi là “thọ lạc thuộc 
thân” (kayika sukha). 


Về mặt tinh thần, khi chúng ta hoàn tất công việc 
một cách thành công tốt đẹp hay khi ta nghe được tin tốt 
hoặc khi ta ở chung với người ta thích, ta thương, tâm của 
chúng ta lúc ấy sẽ hoan hỷ và hạnh phúc. Thọ hỷ sẽ sanh 
khởi trong tâm ta. Thọ này được gọi là “thọ lạc thuộc tâm” 
hay còn gọi là hỷ thọ (cefasika sukha). Khi thọ hỷ hiện 
diện nơi tâm, những người khác sẽ dễ dàng nhận ra nó có 
mặt bởi nó biểu hiện qua sự hạnh phúc và cười vui của ta. 
Thọ lạc và thọ hỷ có biểu hiện rất rõ ràng và dễ cho chúng 
ta nhận thấy, kế cả người khác nhìn vào cũng biết được. 


Cảm thọ tiếp theo là thọ khổ (dukkha vedan3). Khi 
chúng ta bị đau răng, đau đầu, đau lưng hay đau dạ dày, 
chúng ta không thể chịu nổi những cảm giác khó chịu này. 


Khi thời tiết oi bức, chúng ta thi thoảng không chịu 
nổi sức nóng ấy. Hay khi trời trở lạnh, đôi khi chúng ta 
không thê mặc đủ ấm. Lúc ấy, thọ khổ khởi sanh. Khi thời 
tiết giá rét mà có một cơn gió lạnh thổi qua thân ta thì làm 
sao mà có lạc thọ cho được? Không ai thích điều đó cả. 
Khi thời tiết nóng bức mà có cơn gió mang hơi nóng thôi 
trên người ta thì mấy ai lại dễ chịu? Chúng ta đều không 
mong muốn và cũng không ưa thích điều ấy chút nào. 
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Chúng ta không thích những cảm thọ khó chịu ví như 
những cơn đau, nhức, tê buốt hay quá nóng hoặc lạnh. 


Tuy nhiên, những cảm giác khó chịu này thỉnh 
thoảng sẽ sanh lên trong cơ thể và trong tâm ta. Vì vậy mà 
nó được gọi là thọ khô (đukkha vedanä), nghĩa là cảm giác 
khó có thê (“đu ”) chịu đựng (“&#&ha ”). Nếu tâm không có 
đủ sức mạnh, thực sự sẽ rất khó đề chịu đựng. 


Ngoài những cảm giác khó chịu thuộc về thân được 
gọi là thọ khô (#ãyika dukkha), còn có những cảm giác 
khó chịu thuộc về tâm gọi là thọ ưu (cefasika dukkhq). 
Thỉnh thoảng, cơ thê của chúng ta cảm thấy thoải mái 
nhưng tâm thì lại phải nghe những tin xấu, tin buồn. Hay 
khi chúng ta không muốn chuyện gì đó xảy ra, nhưng nó 
vẫn cứ diễn ra theo cái cách mà ta không mong muốn. Khi 
gặp phải những chuyện như thế, tâm trí ta sẽ bị xáo trộn 
và buôn khổ. Vì thế, thọ khổ khởi lên nơi thân và thọ ưu 
sanh ra nơi tâm. 


Những cảm giác khó chịu này được xếp vào loại hai. 
Người ta không mong muốn sự có mặt của chúng. Khi 
những cảm thọ này nảy sinh, họ sẽ nhăn mặt và cau mày. 
Nhìn vào những nét mặt này, người ngoài sẽ biết được sự 
hiện diện của cảm giác khó chịu nảy sinh trong thân và 
tâm người ấy. Do đó, cảm giác khó chịu rất dễ phát hiện. 
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Cảm thọ tiếp đến là thọ xả, trong tiếng Pali, nó được 
gọI là adukkhamasukha vedana. Thọ xả là hình thức trung 
tính, tức không khổ không lạc. Thực ra nó không phải thọ 
lạc cũng không phải thọ khổ; thọ xả nằm giữa hai trạng thái 
nảy. Thọ xả không dễ nhận ra và rất khó để thấy trực tiếp. 
Đôi khi chúng ta không phát hiện được sự sanh khởi của nó. 


Chúng ta chỉ có thê đoán ra sự hiện diện của thọ xả 
bằng cách suy luận (auumaäng). Ví dụ, một người đàn ông 
theo dấu một con vật bằng cách lần theo dấu chân của nó. 
Ở một số nơi, những dấu chân để lại không quá rõ ràng 
trong khi những chỗ khác vết hẳn đề lại khá rõ. Khi con 
vật ấy băng qua phiến đá, dấu chân của nó không còn 
rõ nữa. Nhưng khi nó đặt chân xuống mặt đất ở bên kia 
phiến đá, dấu chân sẽ lại hiện rõ. Vì vậy, người đàn ông có 
thể suy luận rằng con vật đã chạy đến nơi này, băng qua 
phiến đá lớn và tiếp tục chạy qua phía bên kia. 


Vì thế, bằng cách nhận ra sự có mặt của cảm giác 
dễ chịu (sukJha vedanã) và cảm giác khó chịu (dukkha 
vedanä), chúng ta có thê suy luận ra rằng giữa hai cảm 
giác này cũng tồn tại cảm giác trung tính. Do đó, nó được 
gọi là thọ xả (adukkhamasukkha vedanđ). 


Đức Phật đã dạy rằng ở chúng sanh, cả ba loại cảm 
thọ này đều sanh khởi. Như đã nói, những cảm thọ này 
đến và đi như những vị khách trọ. 
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Trong Kinh Đáng Được Ăn (Khajjaniya-sufta)°, Đức 
Phật đã dạy các đệ tử của Ngài ý nghĩa và duyên tạo ra 
cảm thọ: Cái gì được gọi là cảm thọ (veđan4) và lý do gì 
nó được gọi là cảm thọ? 


Cảm thọ có nghĩa là trải nghiệm cảnh. Tùy thuộc vào 
cảnh, mà vô số cảm thọ phát sanh. Khi chúng ta gặp cảnh 
vừa ý (như nghe được tin tốt), thọ lạc sẽ sanh lên, tức cảm 
giác dễ chịu sanh khởi. Khi gặp cảnh bất như ý (như cơn 
đau nhức), thọ khổ sẽ khởi lên và thật khó cho ta khi phải 
chịu đựng cảnh bất như ý. 

Vì vậy mà thọ lạc được gọi là skha, thuật ngữ này 
có nghĩa đen là “Cảm giác tốt đẹp (su) đề thọ lãnh (kJa)”. 
Từ đ„kkha lại có nghĩa là “cảm giác khó (đu) để chịu 
đựng (&kha) ”. 

Tất cả những cảm thọ: lạc thọ, khô thọ, xả thọ này 
đều có khả năng sanh khởi trong tâm. Vì có tâm là có cảm 
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thọ. Nói tóm lại, thọ có nghĩa là cảm giác hay trải nghiệm. 
Kinh nghiệm của thọ là gì? Cảm thọ trải nghiệm cảnh 
phát sanh trong tâm. 


Chúng ta có thê học thêm trong Tiểu Kinh Phương 
Quảng (Chịavedalla sufa°) đê hiểu rõ hơn về cảm thọ. 
Trong bài kinh này, khi được hỏi về ba loại cảm thọ, Ty- 
kheo-ni Dhammadinna đã trả lời như sau: 


“Cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm, một cách 
vừa ý, dễ chịu, khoái lạc thì được gọi là lạc thọ (sukha 
veđanđ”). Cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm, một cách 
đau khổ, không dễ chịu thì được gọi là khổ thọ (dukkha 
vedana°). Cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm, không 
thoải mái cũng không khó chịu thì được gọi là thọ không 
khổ không lạc, hay xả thọ (adukkhamasukha vedanä”)”. 


Đặc tánh (/akkhan4g) của cảm thọ là cảm nhận cảnh 
(vedayitalakkhana?). Đặc tánh của thọ là như nhau nhưng 
nó có thể được phân ra làm ba loại dựa vào các đối tượng 
khác nhau. Như đã nêu trước đó, thọ có ba loại: thọ lạc, 
thọ khổ, thọ xả (không khổ không lạc). 


Có phải thọ lạc tôn tại mãi mãi? Chúng ta liệu có thê 
lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi cười? Đôi khi, chúng ta 
phải đôi diện với những cảm xúc buôn và tiêu cực. Vậy 
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những những cảm giác ấy có ở đó mãi hay không? Những 
buôn chán, đau khô và thất vọng có phải luôn tồn tại mãi 
hay không? Khi chúng ta nghĩ đến những thứ vui vẻ, cảm 
giác khó chịu sẽ không còn tôn tại nữa. 


Tỳ-kheo-ni Dhammadinnä đã giải thích thêm về bản 
chất tự nhiên của cảm thọ°. Khi thọ lạc (sukha vedanđ) cô 
mặt, thì hạnh phúc (sukhã fhifisukha) có mặt. Khi thọ lạc 
hoại diệt và bị thay thế, thì đau khô (viparinamadukkhä) có 
mặt. Khi thọ khổ tôn tại ngay tại thời điểm ấy (/hiidukkhä;) 
thì rất khó mà chịu đựng. Khi thọ khổ bị thế chỗ, hạnh 
phúc lại xuất hiện (viparinãmasukhä). 


Khi các cảm giác đau đớn khởi sanh như khi bị đau 
răng hay đau tai, chúng ta không thể chịu đựng nổi. Thời 
trẻ, tôi luôn phải đối mặt với những cảm giác như thế, và 
thi thoảng tôi mất ngủ cả đêm. Tuy nhiên, khi cảm giác 
khó chịu hay đau khổ này biến mất, nó có còn tồn tại hay 
không? Khi thọ khổ không còn ở đó nữa, chúng ta gọi 
cảm giác thay thế cho thọ khổ lúc ấy là gì? Ta gọi đó là 
thọ lạc “sukha” - cảm giác thoải mái, dễ chịu. 

Đối với thọ xả, nó được mô tả như sau “Đối với bất khổ 
bất lạc thọ, có trí là lạc, vô trí là khô.” (adukkhamasukha 
vedana ñanasukha aññanadukkhđ). Khi ta nhận ra sự có 
mặt của nó, đó là thọ lạc, khi không nhận ra nó đang hiện 
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diện, đó là thọ khổ. Rất ít ai có thể nhận biết được sự có 
mặt của thọ xả. 


Tỳ-kheo-ni Dhammadinnã đề cập đến những mặt 
đối lập của mỗi loại cảm thọ'!': Thọ lạc đối lập với thọ 
khổ; thọ khổ đối lập với thọ lạc, thọ xả thì đối lập với vô 
minh (av”74). 


Nói một cách ngăn gọn, cảm thọ sanh khởi khi tâm 
sanh khởi và nó phụ thuộc vào tâm, đóng vai trò như cơ 
sở đê tâm sanh khởi, trải nghiệm cảnh nảy sinh trong tâm. 
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Q.27 //27/77 7/777) 


Chúng ta phải nhận ra và quán sát các cảm thọ 
với sự hiểu biết đúng đắn. Trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahäsatipatthäna-suita)!, Đức Phật đã dạy rằng 
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“tedanasu vedananupassĩ”” - vị ầy quản thọ trên các 


cảm thọ. 


Tại sao chúng ta cần quán các cảm thọ với chánh tư 
duy? Thông thường, người ta không thể thấy được bản 
chất của cảm thọ. Khi thọ lạc hay thọ khổ xuất hiện, họ 
nghĩ là “Tôi đang hạnh phúc” hay “Tôi đang buồn”, “Cô 
ấy đang hạnh phúc”, “Anh ấy đang đau khổ”. Họ không 
thấy ra sự thật rốt ráo về cảm thọ, mà thay vào đó, họ thấy 
cảm thọ như một thứ “thuộc về cái tôi”, “thuộc về sinh 
hữu”. Đây là tà kiến, tà tư duy. Trong toàn bộ đời người, 
cái thấy sai lệch ấy ăn sâu bám rễ vào tâm thức con người, 
vì thế người ta sẽ nghĩ rằng “Đây là cảm giác của tôi”, 
“Tôi là người thọ lãnh cảm giác dễ chịu hay khó chịu”. 
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Nếu Đức Phật không dạy cho chúng ta về sự thật 
của bản thể các pháp là vô thường, khổ, và vô ngã thì sẽ 
không một ai tự mình nhận ra rằng họ có cải thấy sai lệch 
và đang hiểu lầm toàn bộ cuộc sống này. Chỉ sau khi Đức 
Phật thuyết pháp cho thế gian, nhân loại nhờ đó mới có 
thể phân biệt đâu là đúng đâu là sai, và có khả năng đạt 
được chánh kiến, chánh tư duy. 


Thực tập thiền quán đồng nghĩa với việc quán sát, 
phản ánh và chiêm nghiệm các hiện tượng tâm sinh lý 
nhằm mục đích thấy ra sự thật tối thượng. Vì vậy, Đức 
Phật dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipafthana- 
sutt4), “vedanasu vedananupassr, ” - “Quán thọ như là 
thọ”, chứ không phải “Tôi đang cảm thọ” hay “Người 
đang cảm thọ là tôi”. 

Do đó, Đức Phật đã nói “skham va vedanam 
vedayamano sukham vedanãm vedayamr†i pajãnãti.!” 
Khi kinh nghiệm thọ lạc thì phải biết “Thọ lạc đang được 
kinh nghiệm.” Khi kinh nghiệm thọ khổ thì phải biết “Thọ 
khổ đang được kinh nghiệm.”'5 Khi kinh nghiệm thọ xả 
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thì phải biết “Thọ xả đang được kinh nghiệm. 


Tuy nhiên, người ta luôn nghĩ răng “Tôi đang cảm 
thấy dễ chịu, tôi đang cảm thấy khó chịu hay tôi đang cảm 
thấy không dễ chịu cũng không khó chịu”, kế cả những 
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người xung quanh cũng thừa nhận “Anh ấy đang vui vẻ” 
hay “Cô ấy đang buôn”. Tuy vậy, không ai biết rằng chỉ 
có cảm thọ có mặt, chứ không hề có một chúng sanh nào 
đang trải nghiệm cảnh tốt hay xấu. Đó là bởi vì người ta 
luôn sống trong sự ngộ nhận, họ tin có một chúng sanh 
hay cái tôi đang thọ lãnh cảnh như ý hay bất như ý. 


Do đó, Đức Phật khuyên chúng ta quán sát cảm thọ 
đề nhìn ra được bản chất thật sự của nó. Các nhà chú giải 
khi nói về Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipafthanasufta) 
cũng cho rằng chúng ta nên cần trọng đối với định nghĩa 
về cái biết. 

Ngài MahãsT Sayadaw cũng chỉ ra ví dụ về những 
cái biết khác nhau trong phần chú giải. Khi đứa bé sơ 
sinh trải qua cảm giác vui thích như cảm giác dễ chịu khi 
uống sữa, hay khi nghe những lời hát ru của mẹ, đứa bé ấy 
cũng biết răng đó là những cảm giác dễ chịu. Những lúc 
gặp phải những cảm giác khó chịu như cảm giác bị đói, 
đứa nhỏ vẫn biết được những cảm giác khó chịu ấy. Tuy 
nhiên, trải nghiệm của trẻ sơ sinh về cảm giác hay cảm 
thọ không phải là cái biết chân đề rốt ráo. Cái biết của đứa 
bé không phải là cái biết đúng đẫn. 

Cái biết được đề cập đến trong trích dẫn sau “sukham 
va vedanam vedayamano “sukham vedanam vedayami rỉ 
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pajãnäti...” là cái biết cao thượng, không phải cái biết 
thông thường. Chỉ khi có cái biết cao thượng này, chúng 
ta mới có khả năng loại trừ nhận thức sai lầm như một 
thực thê (sa#paladdhi) và giải phóng khỏi nhận thức về 
bản ngã (2/asañn)). 
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Trên thực tế, không hề có “tôi”, đàn ông, đàn bà, bản 
thể, linh hồn, hay bản ngã nào đang trải nghiệm các cảm 
giác dễ chịu hay khó chịu. Cái trải nghiệm là thọ. Nếu ta 
biết được sự thật này, ta sẽ có cái nhìn đúng đắn và quan 
niệm về ngã hay thực thể có thê được đoạn trừ. 


Vì lý do này, trong khi tu tập thiền quán, ta phải quán 
sát cảm thọ chỉ là cảm thọ thay vì gán ghép nó với “tôi” 
hay là “bản ngã”. Thật sai khi nghĩ rằng “Tôi đang có cảm 
giác dễ chịu” hay “Tôi đang có cảm giác khó chịu”. 

Khi ta quán sát theo cách này, chúng ta sẽ loại bỏ 
được quan điểm về bản ngã (2/4) hay bản thể vốn đã 
cắm rễ vào dòng tâm thức chúng ta từ vô lượng kiếp 
(attasaññam ugghãferi) Chỉ khi nào đoạn diệt tà kiến này 
thì sự tu tập Tứ Niệm Xứ (safipaffhana) mới được vun 
bồi. Nhưng nếu ai cứ khư khư chấp chặt vào quan niệm 
về ngã, về cái tôi, về bản thể, thì việc tu tập Tứ Niệm Xứ 
sẽ không thể thành tựu được. 
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Do đó, việc quán sát cảm thọ đúng cách cùng với 
chủ ý thấy ra được sự thật chân để là cực kì quan trọng. 


Chúng ta chuyên sang một vài câu hỏi được đặt ra 
trong chú giải Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipa†thanasufta): 


1. AI đang cảm thọ? 

2. Cảm thọ là của a1? 

3. Cái gì tạo ra cảm thọ? 

(Ko vedayati, kassa vedana, kim karana vedanafi)!Š 


Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là thọ lạc 
(sukha vedanä), thọ khổ (dukkha vedanä), thọ xả 
(adukkhamasukha vedanä) đang trải nghiệm đôi tượng. 
Chúng ta nói rằng “Ai đó đang cảm giác“ là cách nói theo 
thế gian, theo tục đề, chế định. Tuy nhiên, về bản chất rốt 
ráo, không có một người nào, một sinh thể hay bản ngã 
nào đang trải nghiệm cảnh. 

Đáp án đối với câu hỏi thứ hai, cảm thọ là một hiện 
tượng tự nhiên, nó là một phần của danh pháp. Với câu 
hỏi cuối cùng, câu trả lời là một cảm thọ sanh khởi do bởi 
cảnh trong tâm sanh khởi làm điều kiện. 

Vị dụ, khi trời nóng bức, một cơn gió mát thôi chạm 
vào da. Sau đó, vì có cảnh xúc như ý (0hof£habbarammaa), 
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thọ lạc sẽ sanh khởi. Khi thời tiết giá lạnh và chúng ta mặc 
quần áo âm, cảm giác dễ chịu và ấm áp của quân áo sẽ làm 
cho thọ lạc sanh ra nơi thân ta. Vì vậy, cảnh xúc là nhân 
và cảm thọ phát sanh theo đó chính là quả. 


Chúng ta hãy xem xét điều này. Khi chân không may 
bị gai hay vật gì đó nhọn đâm vào, thọ khổ sẽ sanh khởi 
liền theo đó. Điều này xảy ra vì gai là một cảnh xúc bất 
như ý (phoƒffhabbarammana). Khi thân thanh triệt (kwaãya 
pasađa) xúc chạm với cảnh xúc, chúng đóng vai trò như 
nguyên nhân. Khi có xúc, thọ sẽ sanh khởi. 


Khi nghe tin xấu như tin báo tử hay những sự kiện 
không may xảy đến cho người thân của chúng ta, chúng 
ta liền có cảm giác khó chịu, buồn khổ. Cảm thọ nảy nảy 
sinh dựa trên đối tượng của cảnh thinh (saddãrammana) 
bất như ý. 


Trong Giáo Lý Duyên Sinh (0aficcasa-muppada), khi có 
xúc sẽ có thọ (ohassapaccaya vedana, vedanapaccayä tanh). 


Xúc (pnhassa) sẽ liên kết tâm với cảnh. Nếu gặp cảnh 
tốt, vừa ý, cảm giác dễ chịu sẽ sanh khởi. Nếu gặp cảnh 
bất như ý, cảm giác khó chịu sẽ sanh khởi. Nói tóm lại, khi 
xúc có mặt, thì thọ cũng có mặt. Khi gặp cảnh trung tính, 
cảm thọ xả sẽ xuất hiện. Đề hiểu rõ hơn bản chất của cảm 
thọ, chúng ta cần quán sát dòng tâm thức của chính mình. 
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Khi quán sát cảm thọ, đừng niệm “Vô thường, vô 
thường” (Amicca, anicca), bạn cần phải quán sát cảm thọ 
như nó là, nhằm để thấy ra bản chất tự nhiên của nó. Trong 
tiếng Päli, sự quán sát cảm thọ hay thọ tủy quán được gọi 
là vedananupassana. 


Làm sao hành giả có thể quán sát và hành thiền trên 
cảm thọ? Có rất nhiều phương pháp thiền. Tuy nhiên, Đức 
Phật đưa ra hai loại thiền. Ở đây, chúng không được phân 
loại thành thiền chỉ (Sazmaha) và thiền quán (Wipassan3). 
mà là Sắc nghiệp xứ (zñpakammafthäna) và Vô sắc nghiệp 
xứ (aripakammafthana). 

Sắc nghiệp xứ (Rñpakammafthäna) tức là quán sắc 
(rñpa), hay vật chất. Nó được gọi là rữpapariggaha, cô 
nghĩa là sử dụng trí tuệ thấu suốt sắc một cách triệt để và 
toàn diện. Vô sắc nghiệp xứ (4ripakammafthãna) đồng 
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nghĩa với việc hành thiền trên các đề mục thuộc danh 
pháp (0m4). 


Thỉnh thoảng, hành giả sẽ bắt đầu với việc quán sắc 
(rñpa), rồi mới đến danh (nãma). Hoặc đôi khi hành giả 
có thê quán danh trước rồi mới tới sắc. Vấn đề không năm 
ở chỗ quán cái nào trước. Điều đó phụ thuộc vào sự dính 
mắc cũng như thói quen của mỗi thiền sinh. Những hành 
giả có tính đính mắc được gọi là yãnika - “Người có thói 
quen” hay “Người đã quen với sự bám chấp”. 


Trong Thanh Tịnh Đạo (W?suddhimagea), hành giả 
được chia làm hai hạng: “Chỉ Thừa Hành G1ả” (Samatha 
Yãn¡ika) và “Thuần Quán Hành Giả” (Wipassanä Yãnika). 
Khi thiền sinh bắt đầu tu thiền chỉ lấy định làm nền để hỗ 
trợ việc tu thiền quán sau đó. Kiểu hành giả này được gọi 
là Chỉ Thừa Hành Giả (Samatha Yanika). Cũng có trường 
hợp hành giả trực tiếp tu tập thiền quán mà không cần 
tu thiền chỉ trước. Hạng hành giả này được gọi là Thuần 
Quán Hành Giả (Wipassana Yanikq). 

Từ yãnika có nghĩa là “Người có phương tiện trong 


v33 


việc hành thiên”. Vì vậy, Samatha Yanika mang nghĩa 
người sử dụng thiền định như là phương tiện đề tu thiền, 
trong khi đó Vipassana yãnika mang nghĩa người sử dụng 
thiền quán như một phương tiện hỗ trợ đề tu thiền. 
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Khi đi du lịch trên thế giới, chúng ta cần một vài 
phương tiện. Tối thiểu nhất cũng phải cần đến một đôi 
giày hay dép lê. Chúng là phương tiện của ta. Cũng như 
vậy, chiếc máy bay ta ngồi trên ấy hay chiếc xe ta lái cũng 
đóng vai trò như là phương tiện. Nếu chúng ta hành thiền 
chỉ như một phương tiện thì được gọi là Samatha Yamika. 
Còn nếu chúng ta tu thiền quán thuần túy thì được gọi là 
Vipassana Yanika. 


Nếu chúng ta muốn sử dụng thiền chỉ làm điểm khởi 
đầu, làm cơ sở và hành thiền như một Chỉ Thừa Hành Giả 
(Samatha Yăãnika) thì đừng quên rằng chú giải của Thanh 
Tịnh Đạo (Wisuddhimagsa) cô đưa ra một sô quan điềm 
về cách thực hành này. Đối với danh pháp (øãma) và sắc 
pháp (rñpa), thiền sinh nên bắt đầu bằng việc quán danh 
(aripa hay nãma). Tuy vậy, điều này không đồng nghĩa 
với việc chúng ta không thể quán sắc. Ý muốn nói ở đây 
là chúng ta nên quán danh trước tiên khi tu tập thiền quán. 

Mặt khác, nếu là một Thuần Quán Hành Giả 
(Wipassanä Yãnika), chúng ta nên bắt đầu với sắc. Tuy 
nhiên, điều này không có nghĩa rằng chúng ta không thê 
quán danh. Trên thực tế, việc chúng ta hành thiền với cái 
nào trước không quan trọng. Chúng ta nên chọn cái nào ta 
thích hay cảm thấy dễ đối với bản thân đề thực hảnh trước. 
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Đối với việc tu thiền quán, Đức Phật dạy rằng chúng 
ta có thể hành thiền trên đề mục tứ đại như là Sắc nghiệp 
xứ (rpakammafthäna). Tứ đại rất dễ thấy. Sau đó, chúng 
ta cũng nên nhận biết cái tâm phụ thuộc vào tứ đại. 


Đối với Vô sắc nghiệp xứ (arñpa-pariggaha) hay 
danh nghiệp xứ (›đma-karmma{fhana), chúng ta nên quán 
danh. Cái nào trong số chúng là nổi bật nhất? Khi cảnh 
xuất hiện, tâm (viãñãna hay cia) liền sanh khởi. Xúc 
(phassa) cũng phát sanh theo. Chính điều này liên kết 
cảnh với cả thức và cảm thọ (veđan4đ) trải nghiệm cảnh. 
Trong ba cái này (thức, xúc và thọ), thọ là nồi bật nhất. Vì 
vậy, chúng ta nên nhận biết và quán cảm thọ. 

Có rất nhiều người đã giác ngộ nhờ vảo thiền quán 
thọ. Trong Kinh Đề Thích Sở Vấn (Sakkapañhasuita)?? có 
chi lại, Đề thích (Sak#a), vị vua trời đã chứng quả Nhập lưu 
(Sotãäpanna) (vị đã đạt đến tầng thánh giác ngộ đầu tiên) 
khi vị này nghe một bài pháp của Đức Phật [trong bài pháp 
Ngài đã mô tả các phương tiện thiện xảo để quán cảm thọ]. 


Có một ví dụ khác được ghi lại trong K”nh Trưởng 
Trảo (Dighanakhasufa)?. Khi xưa, Ngài Xá-lợi-phất chỉ 
là vị thánh Nhập lưu (Sø/ãpanmna), sau khi tu thiền trong 
vòng mười lăm ngày. Sau đó, trong khi Đức Phật dạy đứa 
cháu trai khổ hạnh của Ngài Xá-lợi-phất tên là Trường Trảo 
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(Dighanakha), Ngài Xá-lợi-phất đã lắng nghe và tu tập cảm 
thọ. Trong lúc quán cảm thọ, Ngài chứng quả A-la-hán. 


Từ các câu chuyện trên, chúng ta có thể kết luận 
rằng thực hành quán thọ hoản toản có khả năng đưa 
đến giác ngộ. Lý do là vì trong số các danh pháp thì 
cảm thọ là nỗi bật nhất. Vì vậy, trong Kinh Đại Bái- 
Niết-Bàn (Mahasatipafthanasufía), Đức Phật đã phân 
loại cảm giác và tâm ra thành hai nhóm riêng biệt là thọ 
quán niệm xứ (vedananwupassana) và tâm quán niệm xứ 
(cittãnupassanä), vì chúng đều rất nỗi bật. 


Xúc (phassa) cũng nỗi bật. Tuy nhiên, không có 
pháp tu thiền nào lẫy xúc làm đối tượng quán. Đức Phật 
chỉ đơn thuần dạy về xúc bằng cách nhóm nó vào các 
danh pháp khác. 


Khi Đức Phật trình bày chỉ tiết về Sắc nghiệp xứ 
(rũpakammafthäna), Ngài cũng đồng thời nhẫn mạnh 
cảm thọ. 


Cảm thọ phụ thuộc vào cái gì? Cảm thọ phụ thuộc 
vào cơ thể. Tất cả những cảm thọ lạc, khổ, hay xả đều lấy 
thân làm chỗ dựa (vz/h„). Thân căn này còn được gọi là 
nghiệp sanh thân (*⁄ara7akaya). Dựa vào và tùy nương vào 
cơ thể, cảm thọ từ đó sanh khởi. Chúng ta nên hiểu cảm 
thọ cho rõ ràng và nỗ lực đúng mức đề quán sát nó. 
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V777 4/7, 


Ba yếu tố của thiền - chánh niệm (szij), tỉnh giác 
(sampajañña) và tinh tẫn (viriya) là rất quan trọng, đặc biệt 
là chánh niệm nhận biết về đối tượng. Điều này được đề 
cập đến trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahäsatipatthänasutra). 

Chỉ khi có chánh niệm, trí tuệ và sự hiểu biết mới 
phát triển được. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực hành thiền. 
Khi tỉnh tấn tu thiền, chúng ta cần trau dồi tâm định 
(samadhi). Đồng thời, chúng ta cần có chánh kiến và 
chánh tư duy trên đối tượng. 


Chúng ta tu thiền với năm yếu tô (chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) trong Bát 
Chánh Đạo. 


Trước khi bắt tay vào công phu tu tập tuệ quán, bước 
đầu tiên chúng ta cần xây dựng một tập hợp về giới hạnh 
(srla) bao gồm ctuws hánh ngữ (sammävãcä), chánh nghiệp 
(sammäkammania) và chánh mạng (sammä--jva). Điều 
này giống như việc làm sạch nền đất. Sau đó chúng ta nên 
phát triển năm yếu tố như đã đề cập phía trên. 
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M/((2727 7/1 /((/15⁄7.⁄.... 


Khi thực hành thọ quán niệm xứ, hành giả chỉ nên 
tập trung vào cảm thọ đang phát sanh trong hiện tại. Khi 
hành giả cảm thấy vui vẻ hay cảm giác đễ chịu sanh khởi, 
VỊ ây nên ghi nhận nó. Cái tâm nhận biết sanh khởi ở giây 
phút kế tiếp cũng nên được ghi nhận. Cũng như thế, khi 
cảm giác khó chịu khởi lên, thiền sinh cũng cần nhận diện 
đồng thời cảm giác này cùng với cái tâm ghi nhận cảm 
giác khó chịu theo sau đó. 

Trên thực tế, thọ lạc và thọ khổ không thể cùng 
lúc có mặt. Khi một người cảm thấy dễ chịu, họ không 
thể nảo có cảm giác khó chịu được và ngược lại. Điểm 
quan trọng này được nói tới trong Kinh Trường Trảo 
(DighanakhasuHa)2. 


Mỗi sát na chỉ có một cảm thọ sanh khởi. Khi nó diệt 
đi và biến mắt thì cảm thọ tiếp theo mới có thê phát sanh. 
Cảm thọ sanh lên khi hội đủ các duyên. Bắt cứ cảm thọ 
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nào khởi lên trong tâm hay trên thân, dù là lạc thọ, khô 
thọ hay xả thọ, chúng ta cũng nên nỗ lực ghi nhận chúng. 
Biết chúng là tìm và thấy ra thực tính (sabhãva-lakkhana) 
của cảm thọ. Đây là bước khởi đầu trong công phu tuệ 
quán. Chúng ta cần hiểu thấu suốt và tường tận thực tính 
(sabhava-lakkhang) này. 
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“ Kãf14: 


Tóm lại, trước tiên chúng ta cần có khái niệm về 
các loại cảm thọ (wedanä) có thể sanh khởi trên thân và 
đặc tánh tự nhiên của nó. Sau đó, nguyên nhân làm sanh 
khởi cảm thọ cũng nên được biết đến. Cuối cùng, chúng 
ta nên biết về phương pháp quán thọ để loại bỏ sự dính 
mắc vào nó. 

Tôi vừa trích ra điểm cốt lõi từ 31 bài pháp trong 
phẩm Tương ưng thọ (edanä-samyufa) và đồng 
thời từ các bài pháp khác trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahäsatipatthänasuta). Buổi pháp đàm hôm nay chỉ là 
một bản tóm tắt về việc quán sát cảm thọ. 


Mong rằng mọi người có thể biết về những đặc tánh 
tự nhiên của các cảm thọ có thể sanh khởi trên thân và 
trong tâm. Hy vọng răng các bạn quán sát các cảm thọ với 
niệm, định và tuệ. 


Sadhu! Sãdhu! Sadhul 
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Đối với một hành giả tu tập tuệ quán thì chỉ 
có hai đối tượng để quán sát. Đó là danh (øZma) và 
sắc (rữpa). Những pháp thực hành này gọi là Sắc 
nghiệp xứ (ữpakammafthäna) và Vô sắc nghiệp xứ 
(aripakammafthana). Kammaffhana có nghĩa là nghiệp 
xứ (hay đề mục thiền). Rữpakammafthäna hay rũpa 
pariggaha đề cập tới việc lây sắc (rữpa) làm đề mục thiền. 
Nếu hành giả quán sát danh, đó được gọi là hành thiền 
vô sắc (arũpa kammatthãna hay aripa pariggaha). Danh 
hay tinh thần được gỌI là phi vật chất (arzpa) để nói lên 
rằng nó không thuộc về vật chất. Nói cho gọn, ngoài sắc 
(rũpa) và danh (aripa hay nãma) ra thì trong thiền quán 
không tồn tại một đề mục nào khác. 


Đề thuận tiện hơn trong việc thực tập thiền quán, 
chúng ta có thể bắt đầu bằng cách quán sắc (p4). Ngài 
Buddhaghosa có đưa ra một vài ý tưởng về cách thực 
hành. Thuần Quán Hành Giả (1ipassanä yãnika) là những 
người trực tiếp tu tuệ quán mà không lấy cận định („»acãra 
samäadhi) hay an chỉ định (appanä samäãdh¡) trong thiền chỉ 
làm nền tảng. Họ chỉ dùng sát-na định (khanika samadhi) 
để quán sát danh và sắc. Đối với hạng hành giả này, họ 
nên quán sắc nghiệp xứ (zñpa-kammaffhäna) trước tiên. 
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Ba loại định (samađh)): 

Chúng ta cũng nên biết về ba trạng thái định: 

1. Cận định („0acara samadhi); 

2. An chỉ định (appana samadhi); 

3. Sát-na định (khamika samadhi). 

Một số tài liệu ghi chép rằng tâm thanh tịnh (cia 
visuddhi) có nghĩa là trạng thái của an chỉ định (a2panaã 
sưmađh¡) hay cận định (upacara samadhi). An chỉ định 
có nghĩa là trạng thái định vững chắc có được do bởi sự 
thực hành thiền định chuyên chú. Ý nghĩa của an chỉ định 
chính là “đặt tâm và khắn khít vào”. Ý thức được thiết lập 
một cách kiên cô trên đề mục. An chỉ định đồng nghĩa với 
việc đã chứng đắc thiền. 

Bằng việc thực hành Vipassanä, chúng ta có thể đắc 
được trạng thái tâm định của tâm đạo (aggøa samadhi) 
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và tâm quả (0hala samadh¡), cũng được gọi là an chỉ định 
(appana samadlhi). 


Cận định là trạng thái định chỉ đứng sau an chỉ định, 
gần đạt định. Tợ như một ngôi nhà gần nhà chúng ta nên 
gọi là nhà hàng xóm, cũng vậy, gần đắc an chỉ định nên 
gọi là cận định. Ưpøa có nghĩa là sự gần, cận. Upacära 
samadh¡ï cũng có thể được dịch là kế cận của an chỉ định. 


Khi một người đạt cận định (éacara samađhi), và 
an chỉ định (appanã samadlhi), họ sẽ đạt đến trạng thái 
tâm thanh tịnh (cia visuddhi). Sau đó, họ có thê đạt được 
những cấp độ thanh tịnh cao hơn chẳng hạn như kiến thanh 
tịnh (đ/thi visuddhï). Khi Ấy, họ được gọi là đã hành thiền 
Vipassana đúng hướng. 


Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu không đẻ cập trực tiếp 
đến sát-na định (khanika samadi). Tuy nhiên, nó có tồn 
tại. Và đây không phải là cận định (upacara samadhi), 
cũng không phải là an chỉ định (appana samadhi). Khi 
thực hành Vipassanã, hành giả hướng tâm chú ý đến sự 
sanh diệt của danh sắc („#maripa dhamma sankhära). 
Danh và sắc ấy đều vô thường chứ không bắt biến. 


Tuy nhiên, sự tập trung trên đề mục không thay đổi 
mặc dù các đề mục được chú ý đều thay đổi trong từng 
thời điểm. Sát-na định (khanika samad7) là định từ sát-na 
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này đến sát-na khác trên các hiện tượng danh sắc (ø:ma- 
rũpa) sanh diệt. Một người có thể quán liên tục không 
ngừng nghỉ, duy trì định tâm trên đề mục thiền. 

Là hành giả Vipassanã, vị ấy có thể tiễn tới mà không 
cần cận định hay an chỉ định. Nhưng chúng ta phải lưu ý 
một điểm quan trọng sau: không có sát-na định (khapika 
samađh7) thì không thực hành Vipassana được. 


Sớ giải (/ikã) có nói như vầy ”Na hỉ khanikasamadhim 
vinã Vipassanä sambha-vati. ”23 Điều đó có nghĩa là không 
thể thực hành Vipassana nếu thiếu sát-na định (khanika 
samađh)). 


Tóm lại, không có cận định và an chỉ định vẫn có thể 
thực hành Vipassana được, nhưng tối thiểu là phải có sát- 
na định. Có một số tranh cãi (vivãđa) về sát-na định. Ngài 
Mahasi Sayadaw đã viết rất rõ về loại định nảy. 


Như trước có nói, sát-na định (khanika samadhi) 
có nghĩa là một loại định tâm mà không thay đôi dù đối 
tượng có thay đổi từng sát-na. Sát-na định có thể kéo dài 
một khoảng thời gian nhất định, duy trì chánh niệm và 
định trên nhiều đề mục khác nhau. 


Đối với việc thực hành thiền định, chỉ có một đề 
mục không đổi. Đề mục là ý niệm hay là pháp chế định 
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(paññafr¡) như kasina đất, kasina màu. Đề mục này là một 
vật/một ý niệm để thu hút sự chú ý của tâm hay nói cách 
khác là dán tâm trên đề mục đó. Sau cùng, khi chánh niệm 
và định được tăng trưởng đủ, đề mục khắn khít với tâm. 
Hình ảnh xuất hiện trong tâm, gọi là øzw7i/a, nó không 
phải là đề mục thật. Pháp chế định không phải là sự thật 
tuyệt đối. 


Mặt khác, hành giả Vipassanã quán tâm của vị ấy thì 
mới được gọi là quán pháp chân đề (oaramaftha). Pháp 
chân để là thật. Nó có thực tính và không chứa bất kỳ sự 
thấy sai chấp lầm nào. Thuần quán thừa hành giả (Suddha 
Vipassanã yãnika) là một người không bắt đầu bằng thiền 
định mà đi trực tiếp con đường thiền quán như một cỗ xe 
(vãng) đi đến Niễt-bàn. Ngay tại thời điểm chứng đắc đạo 
quả, chứng đắc Niết-bàn. Được gọi là thuần quán thừa 
hành giả nghĩa là một người chỉ có hành Vipassana mà 
thôi. Vì sao được gọi là thuần (suđdha) và khô (sukkha)2 


Khi một người thực hành thiền định, tâm họ sẽ được 
an lạc. Tất cả những cảm thọ khó chịu như tê, nhức, mỏi, 
đau,... sẽ không xuất hiện. Và tâm khi ây được hoan lạc. 


Tuy nhiên, Vipassana không mang lại cho hành 
giả nhiều sự hoan lạc như thế. Lạc thọ có được từ loại 
thiền này thậm chí rất vi tế và khô khan. Khi thực hành 
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Vipassanä, một người hiêu rõ đặc tánh vô thường của các 
pháp. Các pháp luôn luôn sanh diệt. Một người thấy được 
những bất toàn của chúng và hiểu rằng tất cả đều không 
thuộc về mình. Chẳng có gì xứng đáng được gọi là niềm 
vui hay hạnh phúc. Chắng có gì có thể nắm giữ đề làm của 
riêng cho một ai đó. Một vài thiền sinh có thể thấy cơ thể 
của họ phân rã và xem đó như một điều đáng sợ. Vì thế 
nên một số người thậm chí còn muốn bỏ thiên. 


Khi thiền sinh không thể thấy được sự thật về cơ thê 
mình và không hiểu sắc pháp là cơ thể đang sanh diệt, vị ấy 
sẽ dính mắc vào đó và nghĩ nó là của mình. Vì điều này, VỊ 
ây sẽ sợ khi thấy danh và sắc đang trong trạng thái thay đối. 

Phương pháp đầu tiên là chuyên sang hành thiền 
Vipassanã sau khi đã hành thiền định. Điều này cũng 
giống với sử dụng thuyên để tiếp cận bờ biển. Phương 
pháp thứ hai là thực hành trực tiếp Vipassanä mà không 
có nên tảng thiền định. Cách này được ví như tự bơi để 
đến bờ. Vậy phương pháp nào dễ và tiện hơn? 


Dĩ nhiên là phương pháp đầu. Phương pháp thứ hai 
nhọc công hơn và người bơi có khi chết vì mệt trước khi 
qua được sông. Thời điểm bắt đầu thiền Vipassanä thực 
sự hơi mệt. Tuy nhiên, càng về sau thì sự tiến hành được 
thuần thục và mau lẹ hơn. 
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rà Ê/2nuxxä 


Tóm lại, chúng ta phải tinh tấn đề biết việc làm của 
mình một cách chỉ tiết, ở đây tôi đang ám chỉ việc hành 
thiền Vipassanãa. Thiền không gì khác chính là sự ý thức 
và quán sát sắc (rữna) hoặc danh (ø6ma). Nếu chúng ta 
bắt đầu bằng quán sắc (na) thì cũng đừng nên dừng lại 
tại đó. Chỉ quán sắc (ữpa) thôi sẽ không đạt được một 
cách trọn vẹn hiệu quả của việc hành thiền quán. Chúng ta 
nên tiếp tục quán danh (ma). Nếu chúng ta chỉ quán sắc 
(rũpa), chúng ta vẫn còn ý niệm danh (øma) là thường 
hằng bắt biến. 


Cho nên để bắt đầu hành thiền Vipassanä, chúng ta 
nên quán sắc (ñpa). Và sau khi quán sắc (z¡pa) cũng như 
hiểu về các tánh riêng của nó (thực tánh pháp sabhãvwa) thì 
chúng ta nên chuyền sang quán danh thuộc thân xác vật 
lý này của chính chúng ta. Hoặc giả, nêu chúng ta bắt đầu 
bằng việc quán danh (øãma) trước, thì sau này cũng đừng 
bỏ sót việc quán sắc (p4). 


S2) 


Hiếu về cảm thọ 


Khi chúng ta thành tựu việc quán danh sắc 
(nãmarñpa) tồi, còn làm gì nữa? Chúng ta nên quán sát 
tâm ở thời điểm hiện tại. 

Điều này có nghĩa là tâm sanh khởi sau biết tâm sanh 
khởi trước nó. Trong Thanh Tịnh Đạo (W7suddhimagøsa) 
có nói tới điều này. Khi minh sát trí (ipassanäñãna) 
được phát triển ở mỗi cấp độ, chúng ta cũng phải quán 
theo cách này: ”7íañca ñãnañca ubhopi vipassaffi ”“!. 
Ñã¡a liên hệ đến danh và sắc pháp trong khi ñZnz liên hệ 
đến tâm quán đề mục. 


Chúng ta phải biết: 
1. Sự diệt đi của đối tượng tức là sự sanh và sự diệt; 
2. Sự diệt đi của tâm biết đối tượng đó; 


3. Sự điệt đi của tâm sau biết tâm trước, như điều số 
2 đã đề cập. 


Chúng ta phải biết ba điều này để sự quán sát của 
chúng ta được trọn vẹn hơn. 


Như vậy, khi một người thực hành như thuần quán 
thừa hành giả (suddha-vipassaka), họ nên bắt đầu với sắc 
(rñpa). Trong bọn sắc, tứ đại (mahäbhữra) dễ đề quán. 
Kế đến, chúng ta nên quán các sắc bất ly (upãdãrñpa) tồi 
quán các tâm do sắc trợ tạo. 
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Không phải danh pháp nào chúng ta cũng quán 
được. Trong A-tỳ-đạt-ma (45hidhamma), chúng ta có 89 
tâm (ci/4) và 52 tâm sở (cefasika) là danh pháp (nam). 
Trong số đó, chúng ta chỉ có thê quán §1 tâm hiệp thế 
(lokiya cita) cùng những tâm sở phối hợp. Những người 
chưa từng đắc thiền sẽ không thể biết và thực hành các tâm 
thiền được. Chỉ khi đã đắc thiền, thì mới có thể làm những 
điều này. Ví dụ, nếu một người không thể đắc Sơ thiền, 
Nhị thiền hoặc thiền Vô sắc (arữpa jhãna), họ không thể 
quán được những tâm này. 


Trong số 54 tâm dục giới (#ãma ci1), những ai 
không phải là A-la-hán sẽ không thể quán 8 tâm đại tố 
(mahäkriya cita) và tâm tiêu sinh (hasituppäda cina). 
Bằng cách giảm bớt 54 mà chỉ còn lại 45 tâm dục giới 
được quán. 


Trong số 54 tâm dục giới (wãma cifa), tâm bất 
thiện (akusala cifíđ) có 12, tâm thiện có 8 và tâm đại quả 
(mahäãvipäka ciita) có 8. Khi sanh khởi, các tâm bất thiện 
thật khó đề kiểm soát. 45 tâm dục giới (ãma cifa) này là 
nổi bật và rõ ràng trong khi những tâm còn lại thì không 
rõ lắm. 
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Chúng ta tránh việc gọi tên hay để ý quá mức cần 
thiết các tâm bắt thiện (akusala cia) và tâm thiện (kusala 
ciía) khi chúng sanh khởi. Phương pháp mà chúng ta nên 
thực hành chính là biết tâm qua ba yếu tố nổi bật của 
chúng: xúc (0hassa), thọ (vedan4) và thức (viññana). 


Bạn có thê biết thức qua xúc (0hassa). Khi biết xúc 
(phassa), bạn biết các tâm sở phối hợp khác. Xúc này rất 
nỗi bật. 

Thí dụ, khi mở mắt, cảnh sắc và mắt gặp nhau thì 
nhãn thức (cakkhu-viñfñãna) sanh khởi. Khi bộ ba nảy (mắt, 
cảnh sắc và nhãn thức) cùng có mặt thì xúc sanh khởi. 


Đừng nghĩ rằng xúc 0hassa) đến sau và bộ ba đến 
trước. Thực ra, xúc (0hassz) đồng sanh với tâm nhãn thức. 

Xúc (phassa) nơi tâm nhãn thức thì không mạnh 
băng xúc sanh khởi sau tâm nhãn thức, tức tâm tiếp thâu 
(sampaficchana). 
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Hiểu một cách đơn giản: khi cảnh sắc xuất hiện nơi 
nhãn căn, do đó, sẽ có tâm làm việc như một cánh cửa đang 
mở. Nó gọi là tâm khai ngũ môn (›añeadvara-vajjana ci11q). 
Sau tâm này, tâm nhãn thức (cakkhu viññang) sanh khỏi. 


Do đó, Đức Phật nói “cakkhufñca paficca rữpe ca 
uDpqjjafi cakkhuviññanam `” “do có mặt và cảnh sắc mà 
tâm nhãn thức sanh khởi”. 


Trước khi tâm nhãn thức (cakkửu viññana) sanh 
khởi thì có tâm khai ngũ môn (oañcadvaravajjana citq), 
cũng được gọi là tác ý (/manasikãra). Chúng ta cũng cần 
ánh sáng như là cận y duyên (anissaya paccay0). 


Vì thế, chúng ta cần bốn điều kiện sau đây để nhãn 
thức có thể sanh khởi: 


1. Nhãn thanh triệt (cakkhu-pasadaa); 
2. Cảnh sắc (rñpa); 

3. Ánh sáng (ãloka); 

4. Tác ý nhìn (manasikara). 


Tuy nhiên, Đức Phật chỉ đê cập hai điêu kiện cho sự 
sanh khởi của mắt là thân kinh nhãn và cảnh sắc. 


Khi tâm nhãn thức sanh khởi, xúc cũng tức thì có 
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mặt. “Phassapaccaya vedana” - do có xúc mà cảm thọ 
có mặt tức thì, nên cũng được gọi là Câu sanh duyên 
(sahajafapaccaya). Mặc dù chúng ta nói xúc là nguyên 
nhân của cảm thọ, hay xúc xuất hiện trước cảm thọ, nhưng 
trên thực tế, xúc và thọ có mặt cùng một thời điểm. Vì sao 
vậy? Vì rằng sự kết nối với cảnh rất mạnh, nên thọ cũng 
nổi bật. Nếu sự kết nối với cảnh yếu, thì thọ cũng yếu. 
Cảm thọ tùy thuộc vào sự kết nối với cảnh. 


Sau khi tâm nhãn thức (cakkhu viññang) sanh lên, có 
một tâm nhận cảnh, gọi là tâm tiếp thâu (sampaficchana 
cia). Sau đó, có một tâm thâm tra, suy xét cảnh, gọi là 
tâm thâm tấn (samirana cita). 


Tâm kế tiếp phân định cảnh, nó vốn là tâm khai ý 
môn (manodvãrävajjana ciq) - sự chủ ý thứ hai. Tiếp 
theo là sự sanh lên của bảy tâm đồng lực avana cỉ14). 
Cảm thọ phối hợp với đồng lực rất mạnh mẽ. 


Do thức/tâm sanh lên rất nhanh cho nên cảm thọ 
sanh lên theo nó cũng nhanh. Lấy động cơ làm một ví 
dụ minh họa. Chỉ trong một giây, nó phải quay rất nhiều 
vòng để phát điện cho nhiều mạch điện tử. Cũng như vậy, 
tâm sanh lên và diệt đi trong một khoảng thời gian ngắn 
không tưởng tượng được. 
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Các đồng lực trong lộ trình tâm ngũ môn 
(pañcadvara vĩthi) không mạnh bằng trong lộ trình tâm ý 
môn (/manodvãra vth¡). Những đông lực này sẽ thực hiện 
nhiệm vụ của nó. 


Khi chúng ta chánh niệm trên cảm thọ, tâm phối hợp 
với thọ và xúc cũng trở nên nôi bật. Tóm lại, khi chúng 
ta nói về quán danh (øma), chúng ta nên quán ba yếu tố 
nổi bật sau: xúc (0hassa), thọ (vedanä) và thức (viãññãng). 
Lý do là chúng ta không thể quán và chánh niệm tất cả 
các danh pháp. Chỉ có ba yếu tố này là dễ nhận biết nhất 
thôi. Do đó, có hắn một chương nói về cảm thọ gọi là 
thọ tùy quán (vedananupassanđ) trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahasatipnatthana sutta”). 


Vedanapariggaha kamma†thana nghĩa là quản thọ. 
Như đã nói, nó được đề cập ở một chương riêng trong 
một bài kinh dài. Có hai nguyên do: 1) Thọ là pháp không 
khó để quán và 2) Thọ là nguyên nhân để tham ái (nhã) 
sanh khởi. Khi có tham ái thì có khổ. Có sự chấp thủ về 
“tôi”, “của tôi” cho nên chúng ta nên cẩn trọng về cảm 
thọ - nguyên nhân sanh ra tham ái. 


Trong Giáo Lý Duyên Sinh (2aƒiccasamuppada) 
có nêu rõ: Thọ duyên ái (vedanapaccaya tanha), ái 
duyên thủ (/a—hãapaccaya upadanamn), thủ duyên hữu 
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(upadanapaccaya bhavo), hữu duyên sinh (bhavapaccaya 
7aii), sinh duyên lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não (atipaccaya 
jaramara nam sokaparidevadukkhadomanassupayasa 
sambhavanti). 


Một chuỗi mắt xích nhân quả tiếp nối nhau không 
đứt đoạn, không ngừng nghỉ, vĩnh viễn. Cánh cửa duy 
nhất đề thoát khỏi nó năm giữa thọ (wedan3) và ái (tanhã). 
Nếu một người có thể dừng lại ở cảm thọ và ngăn để ái 
không sanh khởi, đó là cách để thoát khỏi ái. Để làm điều 
này, chúng ta phải thường xuyên quán sát cảm thọ trong 
cuộc sông bình nhật. 


Cảm thọ (weđana) không được loại trừ, nhưng 
được biết. Do vậy, nó được gọi là pháp cần phải liễu tri 
(pariññä). Chúng ta nên biết thực tính (sabhäãva) của nó. 
Cho nên trong bài Pháp hôm qua, tôi đã giải thích rõ về 
bản chất cũng như kết quả và nhân sanh của nó. 

Hôm nay tôi sẽ giảng sâu hơn về cảm thọ. Đức Phật 
đã dạy về nó trong nhiều bài pháp mà cụ thể là 31 bài 
trong phẩm Tương ưng thọ (edanä-sưmyu#a) thuộc 
Tương Ung Bộ Kinh (Samyutta Nikaya). 
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Đức Phật đã đề cập về ba loại cảm thọ: lạc thọ, khô 
thọ và xả thọ (isso ima vedana —sukha vedana, dukkha 
vedana, qdukkhamasukha vedana.)?. Hôm qua tôi đã giải 
thích chúng rất rõ ràng. 


Khi có một đối tượng khả ái, sự hài lòng, toại ý gọi 
là lạc thọ (sukha vedana) sẽ sanh khởi. Ngược lại, khi 
có một đối tượng bất mỹ, bất lạc thì cảm giác bất mãn sẽ 
sanh khởi gọi là khổ thọ (dukkha vedanä). Giữa hai loại 
này, còn có một loại nữa mà không rõ ràng cũng không 
nỗi trội lắm. Nó được gọi là xả thọ (adukkhamasu-kha 
vedanđ) hay là cảm thọ trung tính. 


Tuy nhiên, trong những bài pháp khác, Đức Phật đã 
dạy “Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy năm trong đau 
khổ” (yam kiñci vedayitam, tam dukkhasmim)?”. Điều này 
cũng có thể hiểu là chẳng có lạc thọ (sukha vedanä) hay 
xả thọ (adukkhamasukha vedanđ) thật sự, mà chỉ duy nhất 
khổ thọ (dukkha vedanä) mà thôi. 
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Trong bài Kinh Sống Một Mình (Rahogata sutta)?, 
một vị Tỳ-kheo có những hoài nghi liên quan đến cảm 
thọ. Đức Phật đã thuyết như sau: ”Có ba loại cảm thọ”. 
Tuy là như vậy, nhưng như đoạn PälI trên, ba thứ cảm thọ 
ấy chỉ là một mà thôi - khô thọ (đu&kha vedan3). Vì điều 
này mà khiến vị ấy bối rối. 

Một số người giống như vị Tỳ-kheo trong bài kinh 
trên có thê nghĩ rằng Đức Phật không nhất quán trong các 
lời dạy của mình. Chúng ta cũng nên học hỏi câu chuyện 
của trưởng lão Vakkali đề biết rõ hơn về các cách tiếp cận 
Giáo pháp của Đức Phật. 


Nig 
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XẠf2Zx 


“Kim te, vakkall, tmina pitikayena difhena? fo 
kho, vakkali, dhamna1n passdfi, SO a1 paSSdfi; yO a1" 


passati, so dhammam passati. `”? 


“Vakkali, như thế là được rồi! Tắm thân hôi hám 
nầy của Ta, có gì mà ông phải nhìn thấy? Vakkali, ai mà 
thấy Pháp là thấy Ta; ai mà thấy Ta là thấy Pháp. Ai thật 
sự thấy Pháp, là người đó thấy Ta; khi thấy Ta, là người 
đó thấy Pháp.” 


Một số người chấp vào điều này mà bảo thủ cho rằng 
thờ Phật là một cái lỗi. Thậm chí, họ không thể tôn kính 
tượng Phật và nghĩ răng không cần thiết phải đặt tượng 
Phật ở nơi chánh điện của tu viện. Thực ra, Đức Phật ngăn 
Vakkali là bởi Ngài muốn khuyên ông tiếp cận, hiểu và 
giác ngộ Pháp. Bài kinh (s/4) này đặc biệt dành cho Tôn 
giả Vakkall. 


Cái thấy của Đức Phật được gọi là cái thấy cao 
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thượng (đassanänuffariya). Đó là cái thẫy cao quý, tôi 
thượng nhất. Những cái thấy khác rất đỗi tầm thường và 
không thể được gọi là con mắt thánh. 


Trong Kinh Kiết Tường (Mangala-sua), có 38 
điều gọi là hạnh phúc. Trong số đó, “samanãnañca 
dassanamn ”?° có nghĩa là “được thấy, được gặp các vị sa- 
môn là điều hạnh phúc”. Sa-môn ám chỉ chư Tăng và kê 
cả Đức Phật. 


Trong câu chuyện Tôn giả Vakkali, Đức Phật đã dạy 
“Tấm thân hôi hám nầy của Ta, có gì mà ông phải nhìn 
thấy? Vakkali, ai mà thấy Pháp là thấy Ta; ai mà thấy Ta 
là thấy Pháp”. Nhưng trong Kinh Kiết Tường (Mangala- 
sufía), Đức Phật lại dạy rằng được thấy, được gặp các vị 
sa-môn - kê cả Đức Phật - là một điều hạnh phúc. Cái thấy 
của Đức Phật là cái thấy cao thượng (đassanãnuftariya). 
Hai lời dạy này có vẻ mâu thuẫn, đúng vậy không? 

Kỳ thực, Đức Phật thuyết hai bài Pháp với mục đích 
cụ thể trong từng trường hợp cá biệt. Đây được gọi là 
sandhäyabhãsita trong tiễng Päli, có nghĩa là hướng đến 
đối tượng người nghe. 
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°7Z: dê ta của cả Ứíg 


Bây giờ, chúng ta hãy cùng trở lại với câu chuyện 
vị Tỳ-kheo có nhiều hoài nghi trong bài Kinh Sống Một 
Mình (Rahogafa suíía). Sau khi nghe câu hỏi của ông, 
Đức Phật chỉ rõ liên hệ cảm thọ đến sự vô thường của các 
hành (sankhara) (sankharanamyeva aniccatam sandhãya 
bhasitam). Bởi cảm thọ cũng do duyên sanh, nó có đặc 
tánh vô thường. Do đó, chẳng sai khi nói tất cả được tính 
là một cảm thọ khô (dukkha vedan3) vậy. 


Đúng như thế. Cái gì vô thường thì cái đó bất toại 
và gây nên đau khổ. Thực tế, vô thường bao hàm ý nghĩa 
của sự khổ (đ„kkha). Mọi người thường nói đời là bê khổ 
khi họ không đủ ăn hay đối diện với những hoàn cảnh khó 
khăn, thiếu thốn; thực ra đây là cái khổ thô tháo mà bất kỳ 
ai cũng nhận ra được. 


Khi chúng ta nói vô thường, khổ đau và vô ngã, 
khổ ở đây là gì? “Wødaniccam tam dukkham ” - Cái gì vô 
thường đều là khổ. 
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Không thê phủ nhận sự tồn tại của lạc thọ (sukha 
vedanä) hay sự hạnh phúc ở đời. Tuy nhiên, cảm giác ấy 
không thể lúc nào cũng tồn tại và sẽ biến mất sớm thôi. Do 
vậy, tất cả các cảm thọ kế cả lạc thọ (sukha vedanä) hay 
xả thọ (adukkhamasukha vedan3) sẽ biễn mất. Do bởi đặc 
tánh vô thường của chúng, chúng có thể được gộp chung 
thành một, gọi là thọ khổ như đã được trình bảy trong bài 
Kinh Người Biết Sống Một Mình (Rahogata-sutta). 


Như đã nói, tất cả các hành (sa»khära) đều vô thường 
(anicca). Hơn nữa, chúng có đặc tánh đoạn diệt, biến 
hoại, tiêu vong (khayadhammatam, vayadhammafam, 
nirodhadhammarfam)?!. Những tính chất này đồng nghĩa 
với vô thường. Liên hệ đến câu Pãli sau “yưm kiñci 
vedayitam, tam dukkhasrmim ` (Phàm cải gì được cảm thọ, 
cái ấy năm trong đau khổ). Điều này có nghĩa là tất cả 
cảm thọ đều vô thường rồi cũng đi đến chỗ biến hoại, 
đoạn diệt, tiêu vong mà thôi. 
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?J2ÖX⁄ư‹ foa cu ffío 


Nếu chúng ta chỉ chấp nhận có khổ thọ thì tức là chỉ 
có một loại cảm thọ mà thôi. Tuy nhiên, đôi khi Đức Phật 
lại phân thọ thành các nhóm 2, 3, 5, 6, 18 hay 36. Đức 
Phật phân loại cảm thọ thành nhiều loại theo cách thức và 
phương pháp của Ngài. Như vậy, không có mâu thuẫn nào 
giữa các con số khác nhau trong vấn đề phân loại này như 
Tỳ-kheo trong bài Kinh Sống Một Mình (Rahogafa sutta) 
đã hoài nghi. 

Lại nữa, trong bài K?nh Năm Vật Dụng (Pañcakanga- 
suifa)?? trong phẩm Tương ưng thọ (vedanä-sanyuffa), có 
một vải tranh luận giữa một vì Tỳ-kheo có tên Udãy! và 
người thợ mộc Pañcakalga về số loại cảm thọ. Người thợ 
mộc ây được gọi là “Năm Vật Dụng” do bởi vị ẫy luôn 
luôn mang theo bên mình năm thứ vật dụng của người thợ 
mộc: rìu (vasi?nharasu), đục (mikhadan4), que äo (dang), 
búa (muggara), chỉ đen (kãlasu#a). Vị ấy cũng được gọi 
là Thapati. 
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Tôn giả Udaäy! nói: “Có ba thọ, này Pañcakanga, 
được Thế Tôn nói đến: lạc thọ, khổ thọ, bắt khổ bất lạc 


thọ. Ba thọ này, này Pañcakanga được Thế Tôn nói đến. "33 


Sau khi nghe những lời này, người thợ mộc 
Pañcakanga thưa với Tôn giả Uday!: 


“Thưa Tôn giả Udãyi, Thế Tôn không dạy ba thọ. 
Thế Tôn dạy chỉ có hai thọ: lạc thọ (sukha vedana) và 
khổ thọ (đukkha vedanä). Còn về bất khổ bất lạc thọ 
(adukkhamasukhä vedanä) này, Thê Tôn dạy thuộc vào 
tế nhị lạc thọ.”3* 


Nhưng sau đó Tôn giả Uday! lại nói như trên. Ngài 
đã không nhất trí với tất cả những gì người thợ mộc đã nói. 

(Hai ý kiến trái chiều này được trao đổi những hai 
lần, rồi ba lần). Nhưng Tôn giả Udãy¡ không thê thuyết 
phục được thợ mộc Pañcakanga, và thợ mộc Pañcakanga 
không thể thuyết phục được Tôn giả Udãyi. Tôn giả 
Ananda nghe được câu chuyện này giữa Tôn giả Udãyi và 
thợ mộc Pañcakanga. 

Rồi Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, 
liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Änanda 
thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện xảy ra giữa Tôn 
giả Udäy!1 và thợ mộc Pañcakanga. 
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Rồi Thế Tôn nói rằng: ”Này Ãnanda, nhưng thợ mộc 
Pañcakanga không tín thọ Tỳ-kheo Udãyi. Và dầu thật có 
pháp môn, này Ananda, nhưng Tỳ-kheo Udãyi không tín 
thọ thợ mộc Pañcakanga”. 


“Có hai thọ, này Änanda, theo pháp môn giải thích 
của Ta. Cũng có ba thọ theo pháp môn giải thích của 
Ta. Cũng có năm thọ theo pháp môn giải thích của Ta. 
Cũng có sáu thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng 
có mười sáu thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng 
có một trăm linh tám thọ theo pháp môn giải thích của 
Ta. Như vậy, này Änanda, là pháp được Ta tuyên bố tùy 
theo pháp môn.” 


“Này Änanda, dầu cho như vậy là pháp được Ta 
tuyên bố tùy theo pháp môn, này Änanda, những ai 
không chịu chấp nhận, không chịu tán đồng, không 
chịu tùy hỷ lời khéo nói, khéo thuyết với nhau; đối với 
những người ấy sẽ xảy đến như sau: họ sẽ sống đấu tranh 
nhau, hủy báng nhau, tranh luận nhau với những khí giới 
miệng lưỡi.” 

“Như vậy là pháp được Ta tuyên bố tùy theo pháp 
môn. Này Änanda, dầu cho như vậy là pháp được Ta tuyên 
bố tùy theo pháp môn, những aI chịu chấp nhận, chịu tắn 
đồng, chịu tùy hỷ lời khéo nói, khéo thuyết với nhau; đối 
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với những người ấy, sẽ xảy đến như sau: họ sẽ sống hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, không có tranh luận nhau, như 
nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái.” 

Sau khi nghe Tôn giả Änanda bạch, Thế Tôn cho 
rằng họ không nên có những cuộc tranh luận thay vì tùy 
pháp môn mà lý giải. Hợp thời và hợp đối tượng, Ngài 
thuyết Pháp theo những cách khác nhau. Vì thế mà thọ 
gồm 2, 3, 6, 18,... đều đúng cả. 


Cảm thọ 2 loại 


Với những loại cảm thọ khác, chúng ta nên tìm hiểu 
bài Kinh Một Trăm Lẻ Tám (Atthasatasufa)°. Trong 
đó, Đức Phật nói cảm thọ có thể chia ra làm thọ về thân 
(kãyikã vedanä) và thọ về tâm (cetasikä vedanä)°5. 


Thọ về thân tức là cảm thọ mà thân thức cảm nhận 
được trên cơ thể nảy. Nếu chi tiết hơn thì nó bao gồm thân 
thọ khổ (&ãyikadukkha) và thân thọ lạc (käyikasukha) 
nữa. Mặt khác, thọ về tâm là thọ diễn ra nơi ý thức tách 
biệt với thân. Nếu chỉ tiết hơn thì nó được chia là tâm thọ 
hỷ (cefasikasukha) và tâm thọ ưu (cefasikadukkha). 


Chăng hạn, khi trời năng nóng mà có cơn gió mát 
thối vào người thì có cảm giác dễ chịu ở thân. Khi thời 
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tiết lạnh cắt da, chúng ta đang mặc áo ấm nên cảm giác an 
toàn trong thời điểm đó, lúc nảy thọ lạc cũng sanh khởi. 
Đây là thọ lạc nơi thân (k⁄ãy¡kã sukhavedanđ). 


Khi trời lạnh mà lại có thêm một cơn gió lạnh thôi 
qua, khi ấy cảm giác lạnh cóng, tức là có khổ thọ sanh 
khởi. Hay khi trời nóng mà có thêm hơi nóng thì chúng ta 
có cảm giác khó chịu với nhiệt độ này, lúc ấy cũng là thọ 
khổ. Tâm trong những trường hợp thời tiết khắc nghiệt 
như thế gọi là thọ khô thân (ãyikã dukkhavedanä). 


Khi chúng ta nghe tin mừng, tâm chúng ta trở nên 
hân hoan và đây là thọ hỷ nơi tâm (cefasika sukhavedan). 
Khi chúng ta nghe tin mừng về sức khỏe của người thân 
đang nhập viện được cải thiện, chúng ta cảm thấy VUI 
trong lòng. Và cũng mừng khi mà đợt kiểm tra sức khỏe 
định kỳ vừa qua, chúng ta không mắc những căn bệnh 
khác. Tuy nhiên, khi chúng ta biết mình mắc bệnh, tâm 
chúng ta cảm thấy thất vọng, suy sụp. Đây được gọi là thọ 
ưu nơi tâm (cefasika sukhavedanđ). 


Tóm lại, cảm thọ có thê được phân nhóm thành thọ 
nơi thân (k*ãy¡ka vedanđ) và thọ nơi tâm (cefasika vedanđ). 


Kế đến, ba loại cảm thọ được phân chia dựa theo đặc 
tánh (sabhava) riêng của nó: I) thọ lạc (sukha vedanđ), 2) 
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thọ khổ (dukkha vedanä) và 3) thọ xả (adukkhamasukha 
vedanđ).*? 


Cảm thọ 5 loại 


VỀ cách chia năm là theo Thanh tịnh đạo 
(Wisuddhimagea). Theo các chú giải khác, đây là cách 
chia theo căn cứ các quyền (inariya).°° 


Trong số 22 quyên, chỉ có năm quyền liên hệ đến 
cảm thọ. Về điều này, thọ lạc được chia hai; thọ khổ cũng 
được chia hai và thọ xả được giữ nguyên là một. 


Ở đây, thọ lạc được chia thành lạc (thân) (sukJa) và 
hỷ (tâm) (somanassa). Thọ khổ được chia thành hai là 
khổ (thân) (2„kkha) và ưu (tâm) (domanassa). 


Ngoài bốn loại thọ thì còn bất khổ bất lạc thọ 
(adukkhamasukha vedangđ) hay xả thọ (upekkha). Thọ này 
vốn không rõ ràng. Như vậy, chúng ta có cách chia thọ ra 
làm năm như thế này. 


Chúng ta phải lưu ý và nhận biết năm loại này khi 
chúng khởi sanh nơi thân và nơi tâm. Nếu không thì không 
quán cảm thọ được. Vậy quán thế nào? Đừng chỉ niệm 
hay nghĩ ngợi nhiều về danh từ “weđana”. Ngay cả người 
Myanmar cũng liên hệ nó với bệnh tật (zoga). Như đã nói, 
đây là các loại cảm thọ như lạc, khô... Người Myanmar 
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có câu “Cảm thọ không từ trên trời rơi xuông”. Nói như 
vậy có nghĩa là cảm thọ không tự nhiên sanh ra. Khi các 
nguyên nhân hội tụ đủ, nó sẽ có mặt. 


Khi mắt và cảnh sắc tiếp xúc, cảm thọ sẽ sanh khởi. 
Thí dụ, khi chúng ta thấy cảnh khả ái thì có lạc thọ (sukJa 
vedan4) sanh khởi. Ngược lại, khi có cảnh xấu thì khổ thọ 
(dukkha vedanđ) sanh khởi. Nó được gọi là “thọ sanh từ 
nhãn xúc” (cakkhusamphassa/a) do được sanh ra từ sự 
tiếp xúc giữa mắt với cảnh sắc ngay tại nhãn môn. Do xúc 
(ohassa), thọ sanh khởi (0hassapaccaya vedan). 


Tương tự như vậy, khi nghe tin tốt hay xấu ập đến, 
một cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu sẽ nảy sanh. Nó được 
gọi là “thọ sanh từ nhĩ môn” (sofa-samphassaja vedamđ). 

Đối với những ai yêu thích sầu riêng, khi mùi sầu 
riêng đến mũi của họ, lạc thọ sanh khởi. Sau đó, ý nghĩ 
«Tôi muốn mua và ăn sầu riêng.» sẽ xuất hiện. Khi ngửi 
thấy một số thức ăn ngon, người ta cũng muốn thưởng 
thức chúng. 

Khi một người không ưa một mùi nào đó, họ nói “nó 
hôi lắm” và bịt mũi lại. Những cảm giác nảy sanh do sự 
tiếp xúc của mũi với mùi được gọi là “thọ sanh khởi từ tỷ 
xúc” (ghaãng-samphassaja vedanđ). 
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Cảm thọ sanh khởi do sự tiếp xúc giữa lưỡi và vị được 
gọi là “thọ sanh khởi từ thiệt xúc” /¡vha-samphassa7/a 
vedana). Khi chúng ta ăn thức ăn mà chúng ta cho là ngon, 
chúng ta sẽ ăn nhiều hơn. Ngược lại, với món đở, chúng ta 
bỏ nó ngay lập tức. Tuy nhiên, thọ hỷ (soznanassa) hoặc 
thọ ưu (đømanassa) xảy ra do có xúc. 


Thỉnh thoảng, những thứ như quần áo hoặc gió đụng 
chạm thân thể. Nếu chạm vật êm ái, lạc thọ sanh. Còn 
khi một vật khó chịu như gai xuyên qua da, thọ khổ sanh. 
Nó được gọi là “thọ sanh do thân xúc” (wãyasamp?hassaja 
vedanđ). 


Đức Phật tuyên bố cảm thọ luôn có mặt trong lộ 
trình tâm. 


Đôi khi các đối tượng như tư tưởng hay trí tưởng 
tượng sanh khởi độc lập với ngũ môn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt 
và thân. Thí dụ, khi chúng ta nghĩ về thứ gì đó, nếu đó là 
một điều lành thì chúng ta có lạc thọ. Đôi lúc chúng ta 
còn cười một mình. Cảm thọ này sanh khởi nơi ý môn nên 
được gọi là “cảm thọ sinh do ý xúc” (manosamphassaja 
veđanä). Nếu gặp cảnh xấu, một người có thể nhăn mặt tỏ 
vẻ khó chịu. Đó đều là những cảm thọ sanh khởi nơi ý môn. 


Do đó, có tông cộng sáu loại cảm thọ liên hệ đên sáu 
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môn. Sáu loại cảm thọ này khởi sanh khi sáu cảnh tiếp 
xúc sáu môn - cảnh sắc với nhãn môn, cảnh thinh với nhĩ 
môn.... . Theo đó, chúng ta phải nhận thức và quán sát về 
sáu cảm thọ này. 


Cảm thọ 18 loại 


Kế đến là 18 loại cảm thọ. Tính thế nào để được 18? 
Gồm 6 lạc thọ, 6 khổ thọ và 6 xả thọ. Nói ngăn gọn, bằng 
cách nhân 3 loại cảm thọ cho 6 căn môn, chúng ta sẽ ra 
18 loại cảm thọ. 


Trong A-ty-đạtma (4bhidhamma), thọ được Đức 
Phật chia làm 3 hoặc 5 loại. Nhưng ở đây, bạn có thê thấy 
số loại dần được tăng lên. 


Cảm thọ 36 loại 


Một cách tính khác, chúng ta có 36 loại cảm thọ. Từ 
18, làm thế nào để ra 36? Chúng ta có thể chia vật thành 
vật dục và vật phi dục. Khi nhìn thấy một bông hoa hay 
tượng Phật, hai cảnh sắc này giỗng hay khác? 

Về bản chất, chúng khác nhau. Cảm thọ sanh khởi 
khi thấy một bông hoa được gọi là eehasia trong Päli. Nó 
có nghĩa là liên hệ hay phụ thuộc vào dục trưởng dưỡng 
(hãma-guna). Ö đây, geha có nghĩa là ngôi nhà. Đây là 
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một cách ví von để cho thấy tâm trú trong cảnh như người 
trú trong nhà. 


Cũng giống như một người rời khỏi nhà, sự từ bỏ 
khoái lạc được gọi là xuất ly, hay nekkhamma trong PäÌI. 
Có cả vật dục và vật phi dục nơi mỗi căn môn. 


Như vậy, tại nhãn môn có hai loại cảm thọ: 


1) Thọ hỷ (somanassa vedana) liên hệ với vật dục 
được gọi là hỷ thế tục (gehasita-somanassa); 


2) Thọ hỷ không liên hệ với vật dục nên được gọi là 
thọ hý xuất thế tục („ekkhamma-somanassa). Khi chúng 
ta nhân 6 căn môn với hai loại này sẽ ra I2 loại thọ hỷ. 


Theo đó, cũng sẽ có thọ ưu với vật dục. Thí dụ, khi 
một cảnh khả ái biến mất khỏi mắt chúng ta, sự ưu phiền 
do luyến tiếc đối với vật dục, tức thọ ưu thế tục (gehasita- 
Somanassa) sẽ sanh khỏi. 


Sẽ có trường hợp thọ ưu sanh khởi đối với Pháp hay 
vật phi dục. Thí dụ, khi chúng ta nhìn thấy tượng Phật và 
bày tỏ lòng tôn kính, rồi sau đó những điều này biến mắt. 
Hay những người đã đắc thiền lần đầu mà bị hoại thiền 
khiến họ không thê đạt lại tầng thiền đó nữa. Những lúc 
này, thọ ưu đối với sự rời xa vật dục được gọi là thọ ưu 
xuất thế tục („ekkhamma-domanassa) sẽ sanh khởi. 
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Như vậy có 6 thọ ưu thế tục và 6 thọ ưu xuất thế 
tục là 12 thọ ưu. Tương tự, có 6 thọ xả thế tục (gehasita- 
upekkhä) và 6 thọ xả xuất thế tục (nekkhamma-upekkhä) 
Chúng ta có 36 thọ sau khi cộng 12 thọ hỷ (somanassa), 
12 thọ ưu (đomanassa) và 12 thọ xả (upekkhd). 


Cảm thọ 108 loại 


Có 3 thời: quá khứ (2a), hiện tại /2accupanna) và 
vị lai (anäga/a). Chúng ta có thể xem xét theo cách này: 
hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại và ngày mai 
là tương lai. Khi 36 loại cảm thọ được nhân cho 3 thời, 
chúng ta sẽ được 108 loại cảm thọ. 


Có nhiều bài kinh nhắc đến cảm thọ. Còn hôm nay, 
tôi đã giải thích về các cách phân chia cảm thọ ra thành 
nhiều loại. Ngoài 36 bài kinh, còn 31 bài khác cũng có nội 
dung khá giống. Hôm nay tôi đã giải thích tiêu đề “Phân 
tích cảm thọ” qua nhiều bài kinh khác nhau. 


Cuối cùng, khi quán danh (w„ãmapariggaha hay 
aripa pariggaha), thọ là thứ rõ ràng nhất. Do đó, Đức 
Phật trình bày cách quán cảm thọ (vedana kammafthana) 
để chúng ta nhờ đó mà chứng đắc Niết-bàn, sự an lạc và 
hạnh phúc cùng tột, sự diệt tắt vĩnh viễn tất cả mọi loại 
cảm thọ. 
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Hôm nay là ngày thứ ba của Pháp đàm về phân tích 
cảm thọ. Có nhiều loại cảm thọ đang diễn ra tại mọi thời 
điểm trong dòng chảy tâm thức bất tuyệt của mỗi người. 
Tuy nhiên, con người lại không thực sự để tâm đến điều này. 
Ý thức có thể bắt lẫy những đối tượng như là cảnh vật, âm 
thanh, mùi hơi, vị, đồ vật và tư tưởng. Nó theo đuôi những 
đối tượng này rồi bị ảnh hưởng, bị tác động bởi chúng. 


Con người không dừng lại ở cảm giác. Khi một 
người đối diện với những thứ mà anh ta thích, tâm tham 
(lobha) liền sanh khởi. Và ngược lại, khi thấy những đối 
tượng bất mỹ, tâm sân (đosa) sẽ sanh khởi. Nếu anh ta 
không biết bản chất của đối tượng, thì chứng tỏ có sự hiện 
hữu của một tâm sĩ /woha). Nương vào các trần cảnh này, 
ba căn bất thiện là tham (/objaq), sân (dosa), sĩ (moha) sẽ 
nảy sinh trong tâm người ấy. 


Khi lặn ngụp trong vòng sanh tử luân hồi (samnsãr4), 
một người bị các phiền não, hay tâm bất thiện chế ngự mà 
không cách nào tìm ra được con đường giải thoát. Bởi lẽ 
họ không biết được thực tính của cảnh và bản chất của cảm 
thọ. Tuy nhiên, khi họ biết những sự thật này, thì những 
phiền não sẽ không diễn ra trong dòng tâm thức nữa. 


Đó là duyên cớ mà Đức Phật thuyêt về thọ quán niệm 
xứ đê chúng ta không còn mê mờ về các cảm thọ nữa. 
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Thiền này được gọi là Thọ phân biệt (wedanä-pariggaha). 
Hôm qua (ở chương trước), tôi đã giảng giải những loại 
cảm thọ khác nhau để các bạn nhận diện, hiểu biết và 
chánh niệm về chúng. 


Hôm nay, chúng ta sẽ học nhiều hơn về cảm thọ. Có 
một phẩm đặc biệt nói về cảm thọ gọi là phẩm Tương ưng 
thọ (edanä-sưmyufa) nằm trong Tương Ung Bộ Kinh 
(Samyutta-Nikäya). Một lần, Tôn giả Änanda đặt ra cho 
Đức Phật bảy câu hỏi về cảm thọ. Và ở một lần khác nữa, có 
một vị Tỳ-kheo cũng hỏi về những vẫn đề đó. Đức Phật đã 
hỏi lại Ngài Änanda những câu hỏi này để thử trí của Ngài. 

Vì vậy, có tổng cộng ba bài giảng: Ngài Änanda hỏi 
Đức Phật, Đức Phật hỏi và tự trả lời cho Ngài Ananda, và 
một vị Tỳ-kheo hỏi Đức Phật. Bài pháp thứ nhất được gọi 
là “Bài pháp thứ nhất liên quan tới Änanda”°, bài pháp thứ 
hai được gọi là “Bài pháp thứ hai liên quan tới Ananda”“®. 

Bài cuối cùng có tên là “Bài pháp liên quan tới vị 
Tỳ-kheo”“!. Có một bài giảng khác về nội dung rất giống 
với bài pháp thứ ba, có tên là “Một số vị Tỳ-kheo”2, vì 
một số Tỳ-kheo đã hỏi Đức Phật những câu tương tự như 
cách một vị Tỳ-kheo đã hỏi Ngài trước đó. 

Chúng ta cần học hỏi và nghiên cứu nhiều hơn nữa 
về cảm thọ đề có thê hiểu biết về nó tường tận và rõ ràng 
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hơn. Trong buổi pháp thoại hôm nay, tôi sẽ giảng kết hợp 
những bải kinh lại với nhau, và đồng thời trích ra những 
phần cốt lõi trong ấy. Tôi sẽ nói đến lời giải đáp của Đức 
Phật cho câu hỏi của Ngài Änanda. Có tất cả bảy sự thật 
mà chúng ta cần biết và cần học. Nếu có thể ghi nhớ chúng 
thì chúng ta có thể bổ túc trí văn của mình. 


Để tu tập tuệ quán, chúng ta cũng có thê thực tập 
quán sát các danh pháp. Cảm thọ là một đề mục của thiền 
quán. Vậy thì cái gì được quán sát? Một hành giả nên 
quán sát cảm thọ như nó là đối tượng nổi bật nhất trong 
số các danh pháp. Chúng ta cũng có thê quán sát các danh 
pháp khác. Tuy nhiên, nếu quán thọ thì những việc cần 
làm khi hành thiền Vipassanã sẽ được hoàn thiện. 


Điều quan trọng nhất trong việc tu thiền là chúng ta 
nhất thiết phải nhận diện được các danh pháp và nỗ lực hết 
mình để quán sát chúng. Nếu không hành thiền hay quán 
sát trên các pháp ấy thì tham (/obha), sân (dosa) sẽ sanh 
khởi. Nếu ta mù tịt về chúng thì si (/„oha) sẽ xuất hiện. 
Sau khi ba căn phiền não này có mặt thì các phiền não 
khác như ái (anh), ngã mạn (mãng) hay tà kiến (difhi) 
cũng theo đó mà sanh lên. Ba căn phiền não là tham, sân, 
s¡ đã nối dài vòng luân hồi (sansãr4) và cột trói chúng ta 
trong cái vòng luẫn quân ấy. Ở đây, ái (anhã) đồng nghĩa 
với tham (/obhaq). 
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Cữfig ~ “73⁄ấp cầu (ấu fí 


Một số người nghĩ rằng chỉ khi nào cảm giác khó chịu 
(dukkha) sanh khởi thì cảm thọ (wedana) mới sanh khởi. 
Từ nhỏ tôi đã nghe rằng trong các thiền viện, thiền sinh 
thường được hỏi về vẫn đề vượt qua cảm thọ. Tất cả những 
ai đã hành thiền đều từng nghe câu hỏi ấy. Khi chúng ta nói 
về vẫn đề vượt qua cảm thọ, thật sự là đang nói cụ thể tới 
khổ thọ (dukkha vedan3), hay cảm giác khó chịu. 


Thực tế, chúng ta không thể nào vượt qua cảm thọ 
được. Hễ có tâm, là có cảm thọ. Cảm thọ khổ gồm tê, 
nhức, mỏi, đau,... diễn ra khi một người đang ngồi thiền. 
Khi ngồi lâu, tất nhiên sẽ có những cảm giác đó ở bàn 
chân và đùi. Vải người nghĩ rằng họ không có khả năng 
vượt qua những loại cảm giác khó chịu này. 

Trước khi một người đắc định (samazảj¡), thì những 
trạng thái tê, nhức, mỏi, đau này sẽ lại tiếp diễn hết lần 
này đến lần khác. Tâm của họ sẽ hướng về cảm giác bất 
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lạc ấy. Và khi định tăng trưởng, thì cảm thọ khổ này sẽ 
biến mất, không còn ở đó nữa. Sự văng mặt của những 
cảm thọ này có thể được gọi là sự thoát khỏi cảm thọ. 


Khi ấy, khổ thân (#ãyika dukkha) tạm thời không 
sanh khởi. Thực tế, chúng ta không cách nào vượt thoát 
cảm thọ được nhưng bởi do định mạnh mẽ, khổ thân 
(kãyika dukkha) tạm thời không sanh khởi. 


Miễn là còn tâm thì còn cảm thọ. Không khổ thì 
lạc, không lạc thì khổ. Nếu cả hai cảm thọ đó không rõ 
ràng thì được tính là cảm thọ trung tính hay là xả thọ 
(adukkhamasukha vedanđ). 


Chúng ta không thê vượt thoát các cảm thọ này mà 
chỉ cần biết chúng. “Biết” ở đây được hiểu là biết về bản 
chất hay các đặc tánh của chúng. Thực tế, chúng ta cần 
chiến thắng chính mình. Điều này có nghĩa là chúng ta 
cần chế ngự tham, sân, si khi chúng sanh khởi. 

Khi chúng ta biết về bản chất thật sự của cảm thọ, 
trạng thái tâm bất thiện như tham (/obha), sân (dosa), sỉ 
(moha), ái (fanhã), tà kiến (diffhi), mạn (mãna), tật đỗ 
(ïssđ),... sẽ không cách nào sanh khởi. 


Đức Phật nói cảm thọ không bị loại bỏ, nhưng được 
biết đủ, biết rõ (øariZñãya). Do vậy, đừng hiểu lầm rằng 
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cảm thọ là đê vượt qua, đê loại bỏ. Cảm thọ cũng là một 
đê mục của thiên quán, và trước hệt chúng ta nên học đê 
biệt vê bản chât của nó. 
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c?⁄£Zxùe tà fíg7 


Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bảy câu hỏi trên. Sau 
đó chúng ta cũng phải ghi nhớ lời giải đáp của Đức Phật. 

Câu hỏi đầu tiên: “Thế nào là thọ?” (katamã nu 
kho bhante vedanäã?). Đức Phật trả lời rất súc tích: có ba 
loại cảm thọ: lạc thọ (sukh4), khổ thọ (dukkha) và xả thọ 
(adukkhamasukha). 


Bài pháp ngày hôm qua (chương trước), tôi đã giải 
thích tại sao có cách phân chia thọ ra làm 3, 5, 6, 18, 36 
cho tới 108. Đặc tánh của thọ là trải nghiệm đối tượng. 
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CƑJ£2xào là ffiọ tập K@/? 


Câu hỏi thứ hai được đặt ra bởi Tôn giả Ananda là: 
“Thếnào làcảmthọtậpkhởi?”?(Katamo vedanäsamudayo?) 


Đức Phật giải đáp: do bởi xúc (0assa) mà thọ 
(vedana) có mặt (Phassasamudaya vedanasamudayo). 

Câu trả lời này có nguồn gốc từ Giáo Lý Duyên 
Sinh (Paficcasamuppäda). Khi cảnh và tâm tiếp xúc, thọ 
(vedanä) sanh khởi. Nếu chúng không tiếp xúc thì cảm 
thọ không cớ gì lại sanh ra. 


Thời xa xưa, tổ tiên loài người sử dụng hai cục đá để 
đánh lửa, nhờ sự ma sát giữa chúng mà lửa được tạo ra. 
Cũng như vậy, khi mắt thấy cảnh sắc tức là có nhãn thức 
đang sanh. Khi ba thứ đồng thời có mặt, cảm thọ cũng 
xuất hiện. 
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Khi gặp đối tượng khả ái, thì lạc thọ xuất hiện. Khi 
gặp đối tượng bất mỹ thì khổ thọ xuất hiện. Đôi khi, có 
một loại cảm thọ không rõ ràng lắm xuất hiện, gọi là cảm 
thọ trung tính hay là xả thọ. 


Trong bảy tâm đồng lực /avana), khi nào có thiện 
tâm (#usaia) và bất thiện tâm (akwsaia) diễn ra, thì xúc 
chỗ ấy cũng rõ ràng hơn. 


Xúc (phassa) và thọ (wedanä) đồng sanh. Tùy thuộc 
xúc (0hassz), nếu xúc rõ ràng thì thọ cũng rõ ràng. Sẽ 
không đúng khi nói rằng xúc sanh trước, thọ sanh sau vì 
khi tâm bắt lấy cảnh, xúc (ohassa) đã khởi sanh khi đó rồi. 
Như vậy, xúc và thọ đồng sanh. 


Trong cuộc sống bình nhật, mỗi người không lúc 
nào mà không có cảm thọ. Ví dụ, trái chanh thì rất chua. 
Sẽ ra sao nếu chúng ta nhìn thấy cảnh tượng một người ăn 
thứ quả đó trước mặt mình? Miệng sẽ tăng tiết nước bọt. 
Hoặc giả, có một người sợ ma mà lại thấy ma, chắc anh ta 
sẽ run bắn người. Có thê anh ấy sẽ đứng bắt động như trời 
trồng. Cũng như vậy, khi tâm bắt cảnh rõ, cảm thọ cũng 
Sẽ rõ ràng, ấn tượng. 


Chúng ta cân tìm ra cách đê nhận diện và quán sát 
các cảm thọ này. Nêu chúng ta không biệt vê chúng, không 
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hành thiền nhằm quán sát chúng thì làm sao chúng ta có 
thê thấy sự sanh diệt nơi chúng đây? 


Chúng ta cần nhận diện cảm thọ thông qua tứ ý nghĩa 
của chúng (sabhãva-lakkhana) - đây là bước đầu. Tất cả 
các danh pháp hay sắc pháp đều có những thực tính/ý 
nghĩa của nó. Ví dụ, ý nghĩa của xúc (2hassa) là tiếp cận 
đối tượng trong khi ý nghĩa của thọ (uedan3) lại là trải 
nghiệm đối tượng đó. ĐỊa đại có đặc tánh là cứng - mềm, 
thủy đại có đặc tánh là kết dính - phân rã, hỏa đại có đặc 
tánh là nóng — lạnh, trong khi đặc tánh của phong đại lại là 
chuyên động - thúc đây. Đó đều là những đặc tánh riêng. 


Bằng việc nhận diện ý nghĩa (/akkhana) của các pháp 
mà chúng ta thấy được thực tính (sabhãva) của chúng. 
Chúng chăng phải xa lạ gì. Thông thường, tâm chúng ta 
hướng tới các tính chất như thế. Ví dụ, khi chúng ta gặp 
ai đó lần đầu, chúng ta sẽ cô gắng để quan sát tướng mạo, 
hình dáng của họ như cao - lùn, da đen - trắng, phong cách 
ăn mặc, tóc tai,... Lần sau có gặp lại, chúng ta sẽ nhận ra 
họ ngay tức thì. Tuy nhiên, khi một người ốm bỗng mập 
lên, điều đó có nghĩa là tướng mạo họ thay đổi, chúng ta 
có thể sẽ ngỡ ngàng. 


Cũng như vậy, các pháp có đặc tánh riêng của chúng. 
Bằng cách nhận diện các đặc tánh này, chúng ta thấy pháp 
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của chúng. Như đã nói, cảm thọ có trạng thái là kinh 
nghiệm đối tượng. Với đặc tánh này, chúng ta có thể nhận 
diện cảm thọ và biết về sự hiện hữu của nó. 


Sau khi biết về đặc tánh riêng, chúng ta cũng nên 
biết về đặc tánh chung (samaññalakkhana). Chúng đều 
vô thường (amicca), khô đau (dukkha) và vô ngã (anat1a). 
Được gọi là đặc tánh chung bởi lẽ chúng bao trùm tất cả 
các pháp như là xúc (0hassa), thức (viññana).... Ba đặc 
tánh này là đặc tánh chung của tất cả các pháp. 


Con đường Vipassana nghĩa là lakkhanarammmatika. 
Nó có nghĩa là sự phát triển minh sát trí (Wjpassanãñäna) 
trên các đặc tánh. 

Tóm lại, có hai loại đặc tánh mà một thiền sinh nên biết: 

1. Tánh riêng (sabhaãva lakkhang) và 

2. Tánh chung (samañña lakkhaga). 

Khi chúng ta hiểu biết cảm thọ trên hai loại đặc tánh 
này, kế đến, chúng ta phải biết nhân sanh của nó. Đức Phật 
nói “Xúc làm duyên cho thọ” (““Phassapaccaya vedana ”) 
nghĩa là “vì có xúc (0hassa) mà thọ (vedanađ) sanh khỏT”. 
Khi xúc mạnh mẽ, cảm thọ cũng mạnh theo. Khi xúc xuất 
hiện, cảm thọ cũng xuất hiện. Điều đó có nghĩa là khi xúc 
không có mặt, thọ cũng sẽ không có mặt. 
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Xúc (phassa) này chính là nhân cận và chính yếu 
để sanh ra cảm thọ. Tất nhiên, cũng sẽ có những nguyên 
nhân khác nữa. Tuy thế, Đức Phật chỉ đặt xúc như là một 
nguyên nhân chánh yếu mà thôi. Chúng ta không nên nghĩ 
rằng xúc (2Jassa) là nguyên nhân duy nhất tạo ra cảm thọ 
bởi vì một pháp được trợ tạo bởi vô SỐ duyên. Nhưng bởi 
sự vận hành của xúc như một nhân chính cho nên Đức 
Phật mới nói “Do xúc làm nhân, thọ sanh khởi”. Đây là 
lời giải đáp cho câu hỏi thứ hai của Tôn giả Ananda. 
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((773/775./772/77. 
C?£2xùo tà (go ft diệt” 


Kế đến là câu hỏi thứ ba “Thể nào là thọ đoạn diệt?” 


(Katamo bhante vedananirodho?) 


Cảm thọ luôn sanh lên và diệt đi. Tuy nhiên ở đây, 
chúng ta lại không bàn về khía cạnh vô thường. Trong câu 
hỏi này, chúng ta sẽ liên hệ đến sự diệt tận của cảm thọ 
- thời điểm mà nó biến mắt vĩnh viễn mà không bao giờ 
sanh khởi lần nào nữa. Đâu là điểm kết thúc của cảm thọ? 
Nó sẽ kết thúc khi một người chứng đắc Niết-bàn. 


Vậy tại sao nó được diệt tận khi một người chứng đắc 
Niết-bàn? Câu trả lời là khi xúc (phassa) được diệt, thọ sẽ 
không còn. Mà xúc diệt khi sáu xứ (sziãyatana) diệt. Đề 
có được những sự diệt tận này, một người phải thực hành 
con đường đưa đến diệt tận. Ở đây, Bát Chánh Đạo đích 
thực là con đường đưa đến chấm dứt cảm thọ. Khi Bát 
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Chánh Đạo được tu tập viên mãn, tâm đạo (magøa cifa) 
sẽ diệt trừ phiền não (#ilesa). 


Chiều nghịch của Giáo Lý Duyên Sinh 
(paticcasamuppäda) giải thích cách diệt tắt một cách 
tuần tự. Cụ thể như sau: Khi xúc (0hassa) điệt, lục nhập 
(salayafana) diệt. Khi lục nhập diệt, danh sắc (nãma- 
rũpa) diệt. Khi danh sắc diệt, thức (wiZñãna) diệt. Khi 
thức diệt, hành (sazkhar4) diệt. Khi hành diệt, vô mình 
(avi/a) diệt. Khi vô mình diệt hoàn toàn là toàn bộ 
khổ uấn đoạn diệt (4vjjjãya txeva asesaviräganirodhä 
sankharanirodho...). 


Với sự sanh khởi của tâm đạo /agøa cifía), vô mình 
sẽ diệt tắt không chút dư sót. Đây là sự diệt tắt cuối cùng 
và vĩnh viễn, chứ không phải là sự mất đi một cách tạm 
thời của đặc tánh vô thường đâu. Sự diệt tắt cuối cùng này 
liên hệ đến Niết-bản. 
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°7⁄Z2xào là cơ lồ) 


Câu hỏi tiếp theo là câu thứ tư: Thế nào là con đường 
đưa đến thọ đoạn diệt? (katama vedananirodhagaminT 
pafipadä?) Câu trả lời nằm ở Bát Chánh Đạo.“ 


Bát Chánh Đạo (2/fhangiko magøo) là con đường 
Trung đạo gồm tám chi phần. Con đường này được gọi 
là magga, gồm mar và ga. Trong đó mar có nghĩa là diệt 
phiền não (#iesa) và ga có nghĩa là đắc Niết-bàn. (K//ese 
mãrento Nibbanam gacchaffti magseo”) 

Ở đây, magga có hai năng lực như đã trình bày ở 
trên. Nếu không diệt trừ phiền não, một người chẳng có 
khả năng chứng đắc Niết-bàn. Sự xuất hiện của tâm đạo 
đồng nghĩa với sự từ bỏ phiền não và chứng đắc Niết-bàn. 
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Thiền Vipassana còn được gọi là dấu chỉ của thánh 
đạo (oubbabhäga magsa). Khi hành thiền, năm chỉ đầu 
(trong tông số tám chi) sẽ được phát triển: 

1. Chánh kiến (sammadifhi); 

2. Chánh tư duy (samnasankaD0pq); 

3. Chánh tinh tấn (samưnãvãyãma); 

4. Chánh niệm (samnäasafi); 

5. Chánh định (samrnäsamadlh)). 

Trước khi hành thiền, thiền sinh (yog;) phải có nền 
tảng đạo đức, ở đây tức là giới, rồi thì ba chi phần sau 
cũng sẽ được phát triển: 

6. Chánh ngữ (sammavacđ); 

7. Chánh nghiệp (samnakarmnan14); 

S. Chánh mạng (sana-aj1v4). 


Khi tám yếu tố này được thiết lập, và năng lực đủ 
mạnh, minh sát trí (Wipassanãñãna) mới được bồ túc. Sau 
cùng, tâm đạo (agga cifa) mới xuất hiện. Tâm đạo là kết 
quả của việc thực hành Vipassana. Khi tâm đạo (aggøa 
cita) sanh khởi một lần, thì hai hoặc ba tâm quả (0hala 
cifa) cũng khởi sanh liền kề ngay sau đó. Những tâm siêu 
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thế (/okufara cifa) này đều là kết quả của việc thực hành 
Vipassana. 


Khi minh sát trí (Vipassanañana) được tu tập, các 
pháp nhất định sẽ loại trừ tuần tự các phiền não. Trong 
tiếng Päli, nó được gọi là /adaigappahãna“5. Mọi người 
thường nghĩ /zđa»ga là thường hằng. Điều này không 
đúng. Nó là từ nhiều nghĩa. 


Chăng hạn, khi nảo chúng ta còn lặn ngụp trong 
vòng sanh tử (sa/m„sara) thì có tham (/obhaq), sân (dosa), 
sI (/moh4đ) trong dòng tâm. Chúng ta phải đoạn trừ tham 
(lobha) bằng vô tham (alobha), đoạn trừ sân (đosa) bằng 
vô sân (adosa), và đoạn trừ sỉ (woha) bằng vô sĩ (amoha). 


Khi minh sát trí (Wipassananñang) được tu tập, chúng 
ta sẽ loại bỏ được thường tưởng (ccasañña4) qua việc 
nhìn nhận mọi thứ đều vô thường (awicca), loại bỏ được 
lạc tưởng (sukhasañña) qua việc nhìn nhận mọi thứ đều 
là khổ (đukkha) và loại bỏ được ngã tưởng (z/asaññä) 
qua việc nhìn nhận mọi thứ đều vô ngã (anaf4). Đó là ý 
nghĩa của /adangapahäna - nhất thời đoạn trừ hay bỉ phần 
xả đoạn. 


Như vậy, Đức Phật đã giải thích cho Tôn giả Ananda 
rằng sự thực hành Bát Chánh Đạo sẽ dẫn đến sự xuất ly 
cảm thọ. 
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Ba câu hỏi tiếp theo là: 
5) Thé nào là vị ngọt của thọ? 
6) Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? 
7) Thế nào là sự xuất ly của thọ? 
(ko vedanaya assado, ko ađinavo, kim nissarannanfi?) 


Những khía cạnh trên thật cần thiết để chúng ta suy xét. 
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Ở đời, con người ta chỉ chấp nhận hỷ lạc (somanassa 
và sukha) và hài lòng với nó. Đó là lý do Đức Phật giải 
thích: vị ngọt của cảm thọ (assđđa) là lạc (sukha) và hỷ 
(somanassa) (am vedanam paficca uppajjati sukham 
SO/nanassa1m, ayam vedanaya assado). 

Ngồi trên chiếc ghế êm ái, người ta sẽ nghĩ “Chà, 
ngồi đã quá!” Hay khi thời tiết nóng thật nóng mà có cơn 
gió mát thổi vào “Chà, mát quá”. Vì sự an lạc nơi thân 
và tâm ấy mà lạc (sukJa) hay hỷ (somanassa) sanh khởi. 
Chúng ta khoan khoái, hài lòng. Mặt khác, nếu không có 
những sự an lạc này, chúng ta sẽ không hài lòng. 

Lấy một ví dụ về trường hợp ăn một món ngon. 


Những ai thích chuối sẽ thèm và ăn lẫy ăn để khi thấy 
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chuối. Cũng vậy đối với những tín đồ sầu riêng. Người 
Miến có câu “Trong ngản trái cây, xoài là ngon nhất; giữa 
trăm món thịt, heo là hảo hạng.” A1 mà mê thịt heo sẽ đắc 
ý với điều này cho xem. 


Thậm chí nếu họ ăn thịt heo mà có những sự khó 
chịu như thịt chưa đủ chín, quá nhiều dầu mỡ, hay khi nó 
trở nên nguội đi, đối với họ, nó không còn ngon và đáng 
ưa thích nữa. Đây là sự bất lạc khởi sanh khi ăn thịt heo. 
Cũng như sâu riêng, nó có mùi cực nồng và có thể thơm 
hoặc thối đối với một số người, tương ứng với sự dễ chịu 
hoặc khó chịu. 


Cảnh tốt trợ duyên cho hỷ lạc sanh khởi. Những điều 
này chính là sự hài lòng, toại ý. Tuy nhiên, tất cả các cảm 
thọ đều không trường tồn mà chỉ diễn ra trong chốc lát. 
Sự vô thường ấy được gọi là sự nguy hiểm (Zđimmava) của 
cảm thọ (ya vedana anicca dukkhaã viparinamadhamma, 
ayam vedanaya ãdinavo). 


Những lúc mua săm, chúng ta phải đưa ra những lựa 
chọn sáng suốt. Gặp một món đồ, chúng ta có thê thốt lên: 
“Đẹp thật, nhưng chẳng lâu bền”. Nhưng, chúng ta phải 
chọn một món vừa đẹp vừa bền. Ở đây, cái đẹp và sự hấp 
dẫn của món đồ đó chính là vị ngọt trong khi sự tỒn tại 
ngắn ngủi của nó lại là sự nguy hiểm. 
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Tương tự, cảm thọ có mặt tốt và xấu của nó. Mặt tốt 
là sự hoan lạc, mà chúng ta gọi đó là vị ngọt assđđa trong 
tiếng Pãli. Mặt xấu hay chúng ta gọi đó là sự nguy hiểm 
ãđmmava trong tiếng Päli. 


Thậm chí một người cũng có hai mặt tốt xấu. Khi 
chúng ta bình phẩm điều gì ở người khác, chúng ta thấy 
họ là một người tốt, tuy nhiên, có thể họ lại không tốt ở 
một vài điểm nào đó. Như vậy, hai mặt tốt xấu luôn luôn 
đi cùng nhau trong mỗi pháp. Theo đó, cảm thọ cũng có 
hai mặt: tốt là vị ngọt và xấu là sự nguy hiểm. Chúng ta 
phải thấy hết cả hai mặt này. 

Đó là lí do Đức Phật bảo Ananda vị ngọt của cảm 
thọ (assađ4a) chính là hỷ lạc. Nhưng cảm thọ thì cũng vô 
thường (zzicca), hăng luôn biến đổi (wiparinama). Đây 
chính là khía cạnh nguy hiểm (ãđïnava) của nó. 
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(«66 0, 0y: 
cào là se xuẩfF cáa i7 


Câu hỏi cuối cùng là: Thế nào là sự xuất ly của thọ? 
Khi một hành giả thấy vị ngọt vả sự nguy hiểm của cảm 
thọ, vị ấy không dính mắc vào đó nữa mà sẽ tìm đường 
giải thoát. 

Trong một bài kinh, Đức Phật đã tuyên thuyết sự từ 
bỏ tham ái là sự giải thoát cảm thọ. Hai từ dục (chanđa) 
và tham dục #ãga) đều là ái (nhã) (yo vedanäya 
chandarägavinayo chandaragappahanarn, Idam 
vedanaya nissaranarn). 


Thông thường, chúng ta đối diện với đối tượng khả 
ái, chúng ta thích và khao khát nó; đối tượng xấu xí thì 
chúng ta ghét. Khi chúng ta khao khát, mong muốn, tức 
thì tâm tham sinh khởi. Do vậy, chúng ta cần phải loại bỏ 
lòng khao khát (chandđa) và tham đắm (ãga) mọi thứ. 
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Việc loại bỏ khát khao và tham đắm này được gọi là sự 
xuất ly cảm thọ. 

Chúng ta không nên dính mắc vào vị ngọt hay kháng 
cự những hiểm nguy của cảm thọ. Mọi thứ đều có bản 
chất của nó, có mặt tốt và mặt xấu. 

Nói tóm lại, Tôn giả Ananda hỏi Đức Phật bảy câu 
liên quan đến cảm thọ, và được Ngài giải đáp như trên. 
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Thậm chí trước khi thành Phật, đức Bồ-tát đã suy tư 
về các cảm thọ. Như đã đề cập. có tất cả bảy câu hỏi liên 


quan đến cảm thọ: 
1.Thế nảo là thọ? 
2. Thế nảo là thọ tập khởi? 
3. Thế nào là thọ đoạn diệt? 
4. Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? 
5. Thế nào là vị ngọt của thọ? 
6. Thế nảo là sự nguy hiểm của thọ? 
7. Thế nào là sự xuất ly của thọ? 
Đức Phật đã biết và tự trả lời được những câu hỏi 


này ngay từ khi còn là một Bồ-tát, một vị Phật sẽ thành. 
Sau khi đắc Toàn giác trí, Ngài biết những câu trả lời sâu 
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sắc và toàn diện hơn. Ngài không học những giải đáp từ 
a1 khác. 

Đó là lý do Ngài thuyết trong bài Kinh Trí Về Quá 
Khứ (ñãna-suita)“7 rằng “Này các Tỳ-kheo, đây là các thọ, 
đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn 
khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang 
khởi lên.” Điều này nói lên rằng Ngài đã nghiên cứu, khảo 
sát và tự thân đúc kết về cảm thọ mà không được dạy bởi 
bất kỳ ai. 

Những người không biết về nhân sanh, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự diệt tắt thì không xứng danh Tỳ-kheo 
hoặc Bà-la-môn (samana brãhmana).* Điều này đã được 
tuyên thuyết trong bài kinh có tên là Bài Kinh Đầu Tiên 
Về Samanabrähmana. Một vị sa-môn (samana) hay Bà- 
la-môn (brãhmana) chân chánh phải biết những khía cạnh 
này của cảm thọ. Bằng như không biết, thì không có tư 
cách cho vị ấy diệt trừ các phiền não và chứng đắc Niết- 
bàn được. 
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c7 nướ/° 


Nếu một người không nhận thức vả quán sát về lạc 
thọ (sukha vedanä) thì chuyện gì sẽ đến? Ái tùy miên 
(ragaãnusaya) sẽ khởi lên . Do bởi trạng thái an lạc, chúng 
ta muốn hưởng thụ những đối tượng khả ái mà cứ thế 
đắm chìm trong nó. Khi đối diện với những điều tốt, tham 
(lobha) hoặc dục (chanđa) sẽ có mặt đồng thời với lạc thọ 
(hỷ thọ). 


Nếu chúng ta thấy ớt là cay, chanh là chua thì cũng 
như vậy, chúng ta nên nhận biết và quán sát lạc thọ ngay 
khi nó khởi sanh. Làm được như vậy, thì ái tùy miên 
(raganusaya) sẽ không khởi lên nữa. 

Khi có điều kiện thích hợp, ái ga) sẽ khởi sanh 
(anuripamn kãranam labhitwa uppajjafi)°° Khi chúng 
khởi sanh, tâm tham (anhä) sẽ đến. 


Lây cái bật lửa làm ví dụ. Nó có gas, khi chúng ta ân 
vào nút kim loại, sẽ có lửa. Nêu không có gas, thì không 
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có lửa. Vì lửa có gas là nguyên nhân, nên khi ân nút kim 
loại, nó sẽ xuât hiện. 


Tương tự, khi mắt thấy đối tượng khả ái, tâm tham 
sẽ sinh lên. Con mắt và cảnh chính là nguyên nhân. Nếu 
không có cái thấy, tâm tham đối với cảnh sắc sẽ không 
xảy ra. Nếu chúng ta không quán sát cái thấy, tham như là 
một phiền não ngủ ngầm sẽ xuất hiện. 


Khi có khổ thọ mà chúng ta không chánh niệm 
hoặc hay biết về sự hiện diện của nó, phẫn tùy zmiên 
(patighanusay4) sẽ khởi sanh. Khi phẫn tùy miên sanh 
khởi lần nữa, nó như một con đường đã mở rồi. Như vậy, 
nếu lần đầu tiên diễn ra, sẽ có lần thứ hai, rồi thứ ba,... cứ 
thế mà tiếp diễn. 

Nói tóm lại, nếu chúng ta không quán sát thọ khổ 
(dukkha vedan4), sự thất niệm ây sẽ trở thành điều kiện 
để sân (0afigha/dosa) sinh khởi. Nếu chẳng lạc (sukha), 
cũng chăng khổ (đukkha) thì là xả (adukkhamasukha 
veđanä). Nếu xả có mặt mà không biết thì tức là có sĩ tùy 
miên (avijjãmusaya) vận hành. Lý do chúng ta không biết 
là vì nó vốn không rõ ràng. Nếu nó có mặt mà chúng ta 
không nhận biết nó, chúng ta sẽ bị áp đảo và chinh phục 
bởi sĩ oha). Nếu chúng ta không biết sự hiện diện của 
xả thọ hay đắm chìm trong đó, chúng ta vẫn chưa thể vượt 
qua khổ đau được. 
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“ Kãf14: 


Để vượt qua tất cả những đau khổ, chúng ta phải 
chánh niệm và quán các cảm thọ. Từ đó chúng ta mới có 
thê đoạn trừ được tham với lạc thọ (sukha vedanđ), sân với 
khổ thọ (dukkha vedan3) và sĩ với xả thọ (adukkhamasukha 
vedanđ). 


Những phiền não tham (zäga), sân (4osa). sĩ (avjjä) 
liên hệ với những cảm thọ trên đều được đoạn trừ. 


Như vậy, chúng ta nên biết về ý nghĩa và thực tính 
của các cảm thọ (veđanä) một cách rõ ràng và chắc chắn. 
Đức Phật đã tuyên thuyết rất nhiều bài pháp liên quan tới 
cảm thọ. Và buổi pháp thoại hôm nay, tôi cũng trích và chỉ 
ra bảy câu hỏi về cảm thọ như một chủ đề chính. 

Chúng ta đã học và phân tích về chúng. Mong rằng 
các bạn có thể cô gắng học và hiểu các điều học về cảm 
thọ này. Cầu chúc cho các bạn hoan hỷ với buổi pháp 
thoại và hành thiền tốt! 
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Hôm nay là ngày thứ tư trong chuỗi pháp thoại phân 
tích về cảm thọ. Chủ đề chính mà hôm nay chúng ta nói 
đến là bài Kinh Tật Bệnh (Gelañña-suita°!). Có hai bài kinh 
như thế trong phẩm Tương ưng thọ (vedanã-samyufia): 


1. Bài Kinh Thứ Nhất Về Tật Bệnh (Pathamagelañfña-sutfa); 
2. Bài Kinh Thứ Hai Về Tật Bệnh (Dutiyagelañña-sufa). 


Trong hai bài kinh này, Đức Phật giảng giải thọ 
nghiệp xứ (vedana kammaffhandg). Vì vậy, những ai muốn 
hay đang nỗ lực thực tập thiền quán thì nên tìm hiểu kĩ hai 
bài kinh này, vì chúng đem đến lợi ích và động lực rất lớn 
cho hành giả tuệ quán. 


Có lần, Đức Phật trú ở Vesäli tại sảnh đường nóc nhọn 
(Kitãgãrasälä) trong một khu rừng lớn (M⁄ahãvana). Tối 
đó, Ngài từ chỗ tịnh cư đi đến khu bệnh xá nhằm củng cố 
niềm tin và sách tấn tu tập, đồng thời hướng dẫn đề mục 
thiền thích hợp cho các vị Tỳ-kheo đang lâm bệnh cũng 
như các vị đang nuôi bệnh. 


Vào lúc ấy, Ngài đã thuyết giảng về thọ quán niệm 
xứ. Trong chương Thọ tùy quán (vedananupassanđ) thuộc 
Kính Đại Niệm Xứ (Mahasatipafthanasufia), Đức Phật đã 
dạy về cách quán thọ trên các cảm thọ, tức quán cảm thọ 
như là cảm thọ. Ngài đã chỉ dạy trực tiếp phương pháp tu 
tập quán cảm thọ. 
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Trong hai bài kinh ở khu bệnh xá, Đức Phật không 
chỉ thuyết giảng về phương thức tu thiền mà còn dạy 
về các bước thiền tập căn bản trước khi thực hành thiền 
chuyên sâu. 
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Các bước thực tập cơ bản đóng vai trò rất quan trọng 
trong việc hành thiền. Đầu tiên, thiền sinh nên giữ giới 
(sria) trước khi tu thiền. Giới hạnh là nền tảng của thiền 
định. Việc thành tựu giới thanh tịnh (s7/avisuadh;) là hết 
sức cần thiết. Những ai có giới hạnh không trong sạch sẽ 
gặp một SỐ trở ngại trong khi hành thiền. Mặc dù họ cố 
găng tập trung vào các đề mục thiền định, nhưng tâm vẫn 
không thể khắn khít trên đề mục mà lại phóng dật, suy 
nghĩ lăng xăng. Họ sẽ nghĩ về những lầm lỗi ở quá khứ, 
hay về những nghiệp bất thiện từ thân và lời. Khi phóng 
tâm, tâm họ không thể định tĩnh được và khó tập trung 
vào đề mục thiên. 

Hối hận, muộn phiên, ray rứt và lo âu sẽ sanh lên 
trong tâm. Được gọi là trạo hối (vi2pafisara) vì nó phá 
hủy sự an lạc của tâm bất cứ khi nào hành giả suy nghĩ 
đến tội lỗi. Trong A-tỳ-đạt-ma (41bhidhamma), nó được 
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gọi là trạo hồi (ukkucca), liên hệ đến sân (dosa); trạo hối 
như ngọn lửa thiêu đốt tâm trí. 

Theo chú giải, hối hận (wizpafisära) được mô tả như 
sau “viripam pafisaranan vippafisaro””? 
nghĩa phá hủy, pa/isarana là hồi tưởng, nhớ lại. Khi một 
lỗi lầm hay sai phạm cứ liên tục ám ảnh tâm, các trạng 
thái tâm an lạc sẽ bị hủy hoại. Khi tâm có trạo hồi, hỷ 
(pi) sẽ vắng mặt. Khi hỷ mất đi, cùng lúc đó trạng thái 
an tĩnh của thân và tâm gọi là khinh an (0assađd”¡) cũng 
biến mất. Khi khinh an không còn, lạc (swk4) cũng mắt 
theo. Khi không có lạc, định (sưmađh¡) cũng diệt. Khi 
không có định, hành giả không thể đạt được tri kiến như 
thực (yathabhitanana-dassana). 


,„ VIFWpa mang 


Do đó, trước hết chúng ta cần giữ giới để làm nền 
tảng cho việc tu tập tuệ quán sau này. Khi giới được trong 
sạch, hành giả sẽ có hỷ lạc trong tâm. Khi có hỷ rồi, khinh 
an sẽ xuất hiện cùng lúc ấy. Khi có khinh an thì sẽ có an 
lạc. Khi có an lạc, sự định tâm khi ấy được thiết lập. Định 
đóng vai trò nền tảng cho tâm thấy và biết pháp chân đế, 
hay còn gọi là tri kiến như thực (athãbhữtañãnadassana). 
Nói tóm lại, giới thanh tịnh (s7/avisudđh;) là điểm tựa, là 
tiền đề cho việc tu tập tuệ quán. 
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“uy giáp tua fúi 


Nếu một hành giả không có sự thanh tịnh về giới 
hạnh, người ấy sẽ gặp một số khó khăn khi thực tập thiền. 
Sẽ rất khó đề vị ấy đạt được tâm thanh tịnh (ci/avisuddhi). 
Giai đoạn này, tâm đắc định (samaädi). Ở đây, đạt đến cận 
định (upacara samadhi) hay an chỉ định (appana samadhi) 
nên được gọi là đắc định hay tâm thanh tịnh. Hai điều này 
được nói đến trong chú giải như vầy: Unacãrasamadhi 
appanasamadhi cati duvidhopi samadhi citftavisuddhi 
nãma.`” 


Đối với hành giả tu thiền quán, có được sát-na định 
(khanika samãdhi) đồng nghĩa với đạt được sự định tâm 
trong từng sát-na. Lấy ba loại định này làm nên tảng, thiền 
sinh sẽ có cái thấy như thực (ya/häbhitañãnadassana). 
Nó cũng đồng nghĩa với sự sanh khởi của minh sát trí 
(Vipassanafñana). Do đó, giới thanh tịnh (s?lavisuddhi) hỗ 
trợ tâm thanh tịnh (ciavisuddhi). Những điều trên được 
nói đến trong Kinh Trạm Xe (Rathavinta-suia"2). Trong 
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bài kinh này, Tôn giả Punna Mantaniputta đã hỏi Ngài 
Xá-lợi-phất làm sao để một người chứng ngộ bảy pháp 
thanh tịnh một cách tuần tự. 

Ngài Xá-lợi-phất hỏi lại: Có phải khi có giới thanh 
tịnh thì chứng ngộ Niết-bàn? Ngài Punna Mantãniputta 
phủ nhận điều này. 


Sau đó vị này giải thích rằng giới thanh tịnh 
(srlavisuddi) là nhằm có tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là 
để thấy được bản thê các pháp như thực (;athãbhữtañäna- 
dassana) bao gồm kiến thanh tịnh (đi/hivisuddhi), đoạn 
nghi thanh tịnh (kanñkhaviaranavisuddhi) và những pháp 
thanh tịnh khác. 


Bảy pháp thanh tịnh này giống như việc leo cầu 
thang. Một người phải leo lên cầu thang từng bậc một. 
Bước một làm nền tảng cho bước hai, bước hai là cơ sở 
cho bước ba, và bước ba tạo tiền đề cho bước bốn. Tóm 
lại, bước trước đóng vai trò điểm tựa cho bước sau, cứ 
như vậy. Nếu chưa tiến đến bước hai thì không thể nào 
tới bước ba. 


Giốngnhưbậc cầuthang, giớithanhtịnh(s7/avisuddhi) 
nên được thiết lập trước tiên như là bước lấy đà. Sau khi 
có được giới thanh tịnh (s7/avisuddji), hành giả có thê 
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nỗ lực đạt đến pháp thanh tịnh thứ hai, tâm thanh tịnh 
(citavisuddhi). Sau đó, hành giả nỗ lực chứng đạt tri kiến 
như thực (ya£fhabhitananadassana), tương ứng với các 
pháp thanh tịnh còn lại như kiến thanh tịnh (difthivisuddhi), 
đoạn nghi thanh tịnh (kankhävi†aranavisuddhi),... 

Ví như một người muốn đi đâu đó thì việc rảnh 
đường là rất quan trọng. Cũng như vậy, bằng cách đi từng 
bước một, chúng ta mới có thể chứng đạt bảy pháp thanh 
tịnh một cách đúng đắn và vững chắc. 
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ưới ác 


Giờ đây, chúng ta cùng quay trở lại hai bài kinh về 
bệnh tật. Đức Phật bắt đầu bài pháp với sự thực hành căn 
bản. Bài pháp của Ngài đặc biệt nhằm đến đối tượng là 
các Tỳ-kheo đang mắc bệnh và các vị Tỳ-kheo khác cùng 
đang có mặt để nuôi bệnh. Sau đó, Ngài nói “Này các 
Tỳ-kheo, các ngươi nên đối diện cái chết với chánh niệm 
và trí tuệ sáng suốt. Đây là lời khuyên của Ta dành cho 
các ngươi.” (Sao, bhikkhave, bhikkhu sampajano kalam 
ãgameyya. Ayam vo amhãkam anusaãsanT.°”) 


“Canh thức” tức là sẵn lòng cho cái chết. Trong số 
những người nghe khi ấy, chỉ những vị Tỳ-kheo có tu tập 
thiền định mới chấp nhận lời khuyên của đó của Đức Phật. 
Ngày nay, nếu các bạn nói với những người bệnh kiểu đó, 
đa số họ sẽ khó chịu và nỗi cơn giận cho xem. 

Trên thực tế, tất cả chúng sanh đều phải trải qua thời 


khắc cận tử rôi từ giã cuộc đời. Y Đức Phật muôn nói 
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chính là, trong khi chờ cái chết xảy đến với mình, đừng 
than khóc hay phớt lờ nó mà thay vào đó hãy chánh niệm 
và thấu suốt đề mục thiên. 


Đúng vậy, việc này cực kỳ quan trọng vì giây phút ta 
trút hơi thở cuối cùng rồi cũng xảy ra vào một ngày nào 
đó. Giây phút cận tử gọi là kđ/a. Theo PälI, cái chết được 
gọi là kãlam karori. Sự kiện này chỉ xảy ra một lần duy 
nhất trong đời, không có lần thứ hai. Trong một kiếp, một 
người chỉ chết có một lần, chứ không thể hai lần. Trước 
lúc chết, chúng ta có nhiều thời gian khác như thì giờ để 
ăn, thời gian để ngủ. Duy chỉ có cái chết là khoảnh khắc 
xảy ra một lần duy nhất trong suốt cả một đời. 


Do vậy, Đức Phật nói rằng kalam kãlam agameyya, 
mọi người phải nên canh thức. Thời điểm ở đây ý muốn 
nói đến chính là lúc nhắm mắt xuôi tay. Một người nên 
canh thức phút giây cận tử với chánh niệm và tỉnh giác. 
Điều này cũng có nghĩa là “Đừng điềm nhiên và không 
làm gì cả mà lãng phí thời gian, hãy tiếp tục duy trì việc 
thực hành thiền định.” 

Trên thực tế, mọi người ai cũng đang trong tình 
trạng “sẽ ra đi”. Không có ai là không chờ đợi phút giây 
đặc biệt này. Chúng ta rồi sẽ đi đến chặng cuối của cuộc 
đời, kết thúc hành trình cuộc sống. Không ai muốn đến 
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đích này cả nhưng phải đối mặt vào một ngảy nào đó. Có 
người nào muốn chạm tới vạch đích ấy không? Chẳng ai 
muốn hết. Thay vào đó, chúng ta muốn mình còn cách 
thật xa, thật xa cột mốc ẫy. Lúc từ giã cuộc đời, có ai vui 
thích đâu? Người ta muốn trì hoãn, muốn lui lại đến thời 
điểm khác. 

Tại sao chúng ta lại muốn trì hoãn khoảnh khắc 
hấp hối? Tất cả là bởi nhu cầu muốn được hiện hữu 
(bhavatanhã). Chúng ta muốn mình trường sinh bất tử. 
Chúng ta có sự thích thú và khát khao trong hiện hữu 
này, trong Päli gọi là /vi/anikanri. Tư tưởng muốn được 
sông hoài không chết không phải chỉ là một ý tưởng thông 
thường mà là do tham (/obha) và khát khao (anha) được 
sông. Chuyện muốn sống đến thiên thu là rất bình thường. 
Đức Phật khuyên các vị Tỳ-kheo phải xuất ly tham ái 
(tanha4). 


Ngày nay, nếu các bạn đến bệnh viện và khuyên 
bệnh nhân những lời như thế, họ có chấp nhận không? 
Không, họ không thể nào chịu và chấp nhận lời khuyên 
ẫy. Họ sẽ lo âu, sầu não, có khi nổi giận. 


Lời khuyên của Đức Phật vê canh thức thời điêm 
cận tử với chánh niệm và tỉnh giác là cân kíp, là hữu ích. 
Vậy làm sao đê an trú với chánh niệm? Khi năm trong 
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bệnh viện có phải là ta đang săn sóc các hoạt động như ăn, 
uống, uống thuốc, tiểu tiện, đại tiện hay không? Chúng 
ta chỉ chú tâm vào và cần trọng với những việc làm này 
trong toàn bộ quỹ thời gian. 


Khi đi thăm bệnh, người ta sẽ hỏi những câu đại loại 
như bạn uống nước mấy lần? Có ăn gì chưa? Lúc đi ngoài 
có khó khăn gì không? Với bệnh nhân tiểu đường, họ sẽ 
kiểm tra mức đường huyết. Nếu có hàm lượng cholesterol 
trong máu cao, họ sẽ kiểm tra máu. Họ chỉ để tâm đến 
những vấn đề đó thôi. Tuy nhiên, nếu là Đức Phật, Ngài 
sẽ bảo: “Luôn an trú trong chánh niệm nhé!” 
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Theo bài K?nh Niệm Xứ (Satipnafthana-suffa), một 
hành giả phải duy trì chánh niệm trên bốn đề mục: 


a. Thân tùy quán (Kãyãmupassana): quán sát cơ thê 
hay những hiện tượng vật chất; 


b. Thọ tùy quán (@dananwpassanđ): quán sắt cảm thọ; 


c. Tâm tùy quán (C7ãnupassanđ): quán sát các 
trạng thái khác nhau của tâm như giận dữ, buồn phiền,. ch 


d. Pháp tùy quán (Dhamnãnu-passana): quản sát 
các pháp (dhamma) ở đây ý muốn nói đến các danh pháp 
và sắc pháp còn lại. 


Làm cách nào để thực tập quán trên bốn loại đề mục 
ây? Hành giả có thể quán sát hơi thở (ãnãpãnasati). Hoặc 
là, khi hành giả đi, ngồi,... hành giả có thể chánh niệm về 
các cử động thân. Đây được gọi là tứ oaI nghi (iyãpatha). 
Tương tự, hành giả nên giữ chánh niệm khi co, duỗi chân 
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hay tay. Hành giả cũng có thê chánh niệm trên tứ đại trong 
thân. Hoặc, hành giả cũng có thể đối chiếu cơ thể của họ 
với tử thi trong nghĩa trang. Cơ thể của chúng ta thực ra 
không khác mấy so với một xác chết. 


Đức Phật yêu cầu chúng ta thiết lập chánh niệm trên 
thân để các trạng thái tâm bất thiện (z#„saia) không có cơ 
hội sanh khởi trong tâm chúng ta. 


“ldha, bhikkhqave, bhiRkhu kaãye kãyãnHDassT 
viharatidLRễ AđfãD 7 sampdajano salima vineyya  loke 


abhi}hãadomanassam.°?” 


“Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo sống quán 
sát thân trong thân, với tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, 
diệt trừ mọi tham ưu ở đời”. Khi quán sát thân, thứ được 
xem như một thế gian thu nhỏ, tham (abbj/hä) và sân 
(domanassa) sẽ không sanh lên. Để giải thoát khỏi những 
trạng thái bất thiện, chúng ta cần có tinh cần (Z/ãp?), tỉnh 
giác (sampa/ana), và chánh niệm (safma)°”. 


Như đã đề cập trước đó, chúng ta phải quán sát 
bốn đề mục: thân (#ãya), thọ (vedanä), tâm (cirta), pháp 
(dhamma). 

Nếu tâm có tham, hành giả phải biết tâm có tham. 
Khi tâm không có tham, hành giả phải biết tâm không 
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có tham. Cũng như thế, hành giả phải nhận diện tâm sân 
và tâm vô sân, tâm si và tâm vô si. Ở đây, thuật ngữ Pali 
đanupassana mang nghĩa liên tục ghi nhận các pháp. 

Đối với đề mục thứ tư là pháp quán niệm xứ, loại đầu 
tiên trong việc quán pháp là quán năm triển cái (/„wwarapa). 
Hành giả phải nhận diện triền cái khi chúng có mặt hay 
khi chúng vắng mặt. Hành giả cũng nên quán sát xem làm 
thế nào để dục lạc không khởi lên. Và một khi nó khởi lên 
rồi thì làm cách nào từ bỏ được nó. Thêm nữa, hành giả 
cần tư duy về cách thức để dục lạc vừa từ bỏ không có cơ 
hội sanh khởi trong tương lai. 

Lời khuyên của Đức Phật dành cho hành giả là hãy 
quán niệm một trong bốn đề mục đó, và không nên bỏ qua 
chúng. Ngài cũng dạy rằng chúng ta nên tỉnh giác trên đề 
mục. Tỉnh giác trong tiếng Päli gọi là sampaj/añña. Trong 
Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipafthana-sufa) hay trong 
Kinh Tật Bệnh (Gelañña-suffa) có đề cập đến bảy hành vi 
mà một hành giả phải có tỉnh giác. Đó là: 

1. Khi bước tới, bước Ï[ui; 

2. Khi nhìn thăng, nhìn quanh; 

3. Khi co, duỗi tay; 
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4. Khi mang y kép, bình bát và thượng y; 
5. Khi ăn, uống, nhai, nếm; 
6. Khi tiểu tiện và đại tiện; 
7. Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói năng và 1m lặng. 


Bất mê tỉnh giác (asammoha sampajañña) có nghĩa 
là hành giả phải biết rõ sự thật về danh pháp và sắc pháp 
mà không ảo tưởng hay ngộ nhận. Khi bước tới, một 
người sẽ nghĩ “Tôi đang đi hay có người đang đi”. Đây là 
ảo tưởng. Khi bước đi, hành giả nên biết rằng không hề 
có “cái tôi”, một tự ngã hay linh hồn nào đang đi cả. Nhờ 
có phong đại nên sắc (zữøa) mới có thể xê dịch từ nơi này 
đến nơi khác. Khi bước lùi, hành giả cũng phải thấy biết 
rõ ràng như vậy. 

Đây chỉ là một loại tỉnh giác. Tổng cộng có bốn loại 
tỉnh giác. 

1. Thuận lợi tỉnh giác (sap?2äya sampajañna); 

2. Ích sát tỉnh giác (sãithaka sampajañña); 

3. Hành xứ tỉnh giác (gocara sampajañna); 


4. Bắt mê tỉnh giác (asammohasam-pajañña). 


Thuận lợi tỉnh giác (sa2paya) có nghĩa là việc suy 
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xét sự thích đáng trong mỗi sinh hoạt. Ích sát tỉnh giác 
(satthakaq) là việc cần nhắc lợi và hại trong mỗi hoạt động. 
Hành xứ tỉnh giác (gocara) là việc xem xét đề mục hay 
môi trường thích hợp cho việc tu tập. Đề mục ở đây là Tứ 
Niệm Xứ - thân, thọ, tâm, và pháp. 


Trong bảy hành vi này, hành giả buộc phải nhận thức 
rõ ràng răng ở đây chỉ có danh sắc (øữma-ripa), không 
hề có linh hồn, “bản ngã” đang đi tới, đi lui. Bắt đầu bằng 
việc bước tới, thậm chí khi tiểu tiện hay đại tiện, từ lúc 
mở mắt thức dậy cho tới khi đi ngủ, lúc im lặng hay trò 
chuyện với người khác, hành giả phải nhận diện và tỉnh 
giác với các thân hành này. 

Sau phần tỉnh giác, Đức Phật mới giảng giải cách 
quán thọ. Khi hành giả an trú trong chánh niệm và tỉnh 
giác với thận trọng và tinh tấn, hướng tâm đến Niết-bản, 
cảm giác hý lạc sẽ khởi lên."8 Hành giả phải thấy rõ thọ hỷ 
vừa sanh khởi. Cũng vậy, hành giả phải nhận biết cả khổ 
thọ hoặc xả thọ sanh lên nữa. 
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Thiên sinh biết rằng do bởi một số nguyên nhân nhất 
định mà những cảm thọ này sanh khởi. Khi đã an ổn chỗ 
ngồi và trú xứ, lạc thọ khởi lên. Do bởi một số điều kiện 
bất lợi như chỗ ngồi không thoải mái mà thọ khổ sẽ sanh 
lên. Do bởi cảm thọ không rõ, hoặc nếu vị ẫy không nhận 
biết nó, xả thọ sanh khởi. Thiền sinh nên biết sự diễn tiến 
của các cảm thọ theo thời gian. 


Những cảm thọ này phụ thuộc vào một số thứ, không 
phải không phụ thuộc. Phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào 
chính thân thê này („nameva kãyam paficca uppanno?”?). 
Nếu không có thân này, có thể nói rằng chúng ta ngồi 
thoải mái hay không? Nếu không có thân này, có thể nói 
rằng chúng ta ngồi không thoải mái hay không? Lại nữa, 
nếu không có thân này, xả thọ có sanh khởi chăng? 


Thực té, phụ thuộc vào thân này mà ba loại cảm thọ 
sanh khởi. Sự lệ thuộc này được nói tới trong Bải Kinh 
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Thứ Nhất Vẻ Tật Bệnh. Trong Bài Kinh Thứ Hai Về Tật 
Bệnh, Đức Phật có nói cảm thọ sanh khởi là nhờ xúc. Ở 
đây, xúc (0hassa) có mặt đồng thời với tâm và cảnh. 


Như vậy, thiền sinh nên tác ý như vầy: Sự sanh khởi 
tùy thuộc vảo thân thể này mang tính vô thường, là có điều 
kiện, sanh khởi một cách phụ thuộc, như thế thì không thê 
nói rằng lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ là thường hăng bất 
biến. Và nếu đã phụ thuộc vào xúc là một pháp vô thường 
thì không lý nào thọ lại thường hằng cho được. 


Ở đây, thiền sinh nên biết ba điều sau: 
1. Cảm thọ có thể được phân thành ba loại; 
2. Phụ thuộc vào thân thể và xúc, cảm thọ sanh khởi; 


3. Do thân thể và xúc vô thường, cảm thọ phụ thuộc 
vào chúng cũng vô thường. 


Với minh sát trí (Wipassanañana) được tu tập một 
cách miên mật, chúng ta có thể suy xét những điều này, 
đặc biệt là điều thứ ba một cách nghiêm túc, sâu sắc. 

Do vậy, thân thể và xúc cũng như cảm thọ đều vô 
thường. Các danh pháp khác phụ thuộc vào thân thể cũng 
vô thường. Nói tóm lại, chúng ta nên giữ vững lập trường 
rằng pháp nảo phụ thuộc vào pháp khác có đặc tánh vô 
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thường thì vô thường. Vậy có cách nào làm cho nó tồn tại 
vĩnh hằng được hay không? Không cách nào cả. Nó luôn 
vô thường, luôn biến đối. 


132 


Hiếu về cẩm thọ 


#w fiừ făy mưới 


Vị ấy trú, quán vô thường đối với thân và lạc thọ. 
Vị ấy trú, quán tiêu vong (way4). Vị ấy trú, quán ly tham. 
VỊ ây trú, quán đoạn diệt. VỊ ây trú, quán từ bỏ. Do vị ẫy 
trú, quán vô thường: đo vị ấy trú, quán tiêu vong: do vị ấy 
trú, quán ly tham; do vị ây trú, quán đoạn diệt; do vị ây 
trú, quán từ bỏ đối với thân và lạc thọ của vị ấy, nên ái tùy 
miên đối với thân và lạc thọ được đoạn diệt (so kãye ca 
sukhaãyq ca vedanäyq aniccänupassĩ vihardfi, wayänuHDassr 
viharafi, viraganupassi viharafi, nirodhanupass1 vihardti, 
pafinissagøanupa-ssĩ viharafi). 


Vị ấy thấy sự vô thường, biến hoại, diệt mất của cảm 
thọ: lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Mỗi khi quán thấy điều 
này, vị ấy sẽ không dính mắc vào lạc thọ nữa. Bởi lẽ vị ấy 
thấy cảm thọ này cũng biến đổi, sau khi sanh khởi thì cũng 
sớm mắt đi. Thứ chỉ có đặc tánh vô thường thì không đáng 
để chúng ta nương tựa. Từ đó, vị ây buông dần sự dính 
mắc, từ bỏ ái tùy miên (rãgãmusaya) khi đón nhận cảnh. 
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Thông thường, ngay khi có thọ lạc do tiếp xúc cảnh 
khả ái, vị ấy hài lòng và khi nghĩ về nó, vị ấy muốn nó xuất 
hiện thêm lần nữa. Tuy nhiên, khi đối diện với cảnh xấu, vị 
ấy không hài lòng và phẫn tùy miên (paƒighãnussaya) sẽ 
trỗi dậy. Nếu có một cảnh mà vị ấy không hay biết hoặc là 
cảnh không nổi bật lắm, vô minh tùy miên (zvjjãnussay4) 
sẽ trỗi dậy. 

Khi quán thọ lạc một cách rõ ràng về bản chất vô 
thường của nó, vị ấy sẽ không dính mắc vào nó và chìm 
đăm với cảm thọ. Như vậy, ái tùy miên sẽ không tái diễn. 
Khi vị ấy quán khô thọ và thấy bản chất vô thường của nó, 
vị ấy sẽ không hài lòng với nó. Như thế, phẫn tùy miên 
(pafighanws-saya) cũng sẽ không khởi lên. 

Khi vị ây quán về xả thọ và nhận thức được bản chất 
vô thường của nó thì vô minh tùy miên (avi//4nssay4) sẽ 
không trỗi dậy. 

Nói tóm lại, khi vị ây có khả năng nhận chân bản chất 
vô thường (amicca), khỗ đau (dukkha), vô ngã (anafa) 
của lạc thọ, khổ thọ và xả thọ, vị ây sẽ không còn dính 
mắc, bất mãn hay vô minh nữa. Như thế, các hạt giỗng 
ngủ ngầm như ái tùy miên (rãgãmusaya), phẫn tùy miên 
(pafighanussaya) và vô mình tùy miên (avj/anussayq) 
cũng sẽ bị đoạn trừ. 
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Như vậy, dù cho cảm thọ có sanh khởi, nó chỉ là một 
trải nghiệm chứ không nên là một cái ách để ta phải mang 
vác (0isanyuHo vedeftim'”). Khi cảm thọ được tách ra 
khỏi tham, sân, si, chúng được giải thoát khỏi những điều 
bất thiện. Cảm thọ sẽ chỉ đơn thuần là cảm thọ. Một vài 
điều lưu ý rất quan trọng cho tất cả chúng ta: 


1. Khi có lạc thọ (sukha vedanä), đừng dính mắc 
(rãga): 

2. Khi có khổ thọ (dukkha vedanä), chớ ưu phiền 
(dosa hay pafieha); 


3. Khi có xả thọ (adukkhamasukha vedanđ), hãy tỉnh 
thức, không mê mờ (av7a hay moha). 


Miễn là có thân và xúc, chúng như một nguyên nhân, 
một điều kiện để cảm thọ sanh khởi. Cảm thọ xuất hiện 
khi có thân với xúc. Lúc cận tử, cùng với sự diệt đi của 
thân và xúc, những cảm thọ này cũng không còn. 

Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta không hề thoát khỏi 
nó, thay vào đó là cố găng để nhận biết sự tồn tại của 
chúng cũng như các đặc tánh riêng và thực tính pháp của 
nó. Giáo lý Duyên Sinh (Paficcasamuppada) đã giải thích 
rằng cảm thọ (øedan3) sanh do bởi có xúc (0hassa) làm 
duyên. Xúc chính là điều kiện đưa đến sự sanh khởi cảm 
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thọ. Khi xúc diệt, cảm thọ diệt. Ở đây, xúc là nguyên nhân 
của cảm thọ. 


Xúc (phassa) diệt khi lục nhập (salayafana) diệt. 
Lại nữa, lục nhập diệt khi danh sắc (nãma-ripa) diệt. 
Danh sắc diệt khi thức (ZZãna) diệt. Thức diệt khi hành 
(sankhärä) diệt. Và cuỗi cùng, hành diệt khi vô minh 
(avi//a) diệt. Do đầu mà vô minh diệt? Khi có sự sanh 
khởi của minh sát trí (Vipassanañana), vô mình sẽ diệt. 
Vô minh bị suy yếu dần do minh sát trí (Wipassanäñana) 
trở nên mạnh dần. Khi hành giả đắc được các cấp độ của 
đạo quả tuệ (w„agga-phala ñãna) và cuỗi cùng chứng đắc 
đạo quả A-la-hán (arahafamagøa-phala), vô minh sẽ bị 
bứng gốc hoàn toàn, không chút dư sót. 


Ở đây, chúng ta có thê dùng ví dụ đèn dầu và đèn cầy 
để dễ hình dung hơn về nhân sanh vô minh. Có dầu vả tim 
đèn trong đèn dầu. Hai thứ này đóng vai trò như nguyên 
nhân để tạo lửa. Hoặc sáp và tim của đèn cầy cũng là 
nguyên nhân tạo lửa. Theo lời dạy của Đức Phật trong hai 
bài kinh về bệnh tật, thân và xúc (ø#assa) là hai nguyên 
nhân. Phiền não như tham (ga), sân (dosa), sỉ (moha) 
được liên hệ như dầu, trong khi thân thê hay xúc được ví 
như tim đèn. Do bởi dầu là phiền não và tim đèn là thân 
và xúc mà ngọn lửa, tức cảm thọ, sanh khởi. Cho đến khi 
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dầu (phiền não) và tim đèn (thân thể, xúc) cạn hết, thì lửa 
(cảm thọ) cũng diệt mà không sanh nữa. 

Vậy khi nào lửa (cảm thọ) diệt vĩnh viễn? Khi chứng 
đắc Niết-bàn. Đừng tìm kiếm Niết-bàn ở đâu cả. Quay trở 
về nội tâm mình. Niết-bản chẳng ở thành phố Hinthada, 
Bago, hay nơi nào khác đâu. [Ghi chú: đây là là hai thành 
phố của Myanmar] 
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Trong bài Kinh Rohirassa”,, một hôm vị thiên tử 
Rohitassa gặp Đức Phật và kể chuyện tiền kiếp đã tìm 
kiếm nơi tận cùng thế giới như thế nào. Đức Phật giải 
thích rằng: 

1. Không thê đi đến đề thấy, đề biết, để đạt đến chỗ 
tận cùng của thế giới; 

3. Thế gian này muốn ám chỉ đến thế gian hành 
(sankharalokq); 

4. Sự tận cùng của thế giới được ví như sự chứng đắc 
Niết-bàn; 

5. Một người nên tìm chân lý trong cái thân dài độ 
mấy tắc này. 

Chú giải của bài kinh này giải thích rõ ràng: 


1. Thế gian (Ioka) là Khô Đề (2ukkhasacca); 
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2. Nhân sanh thế gian (//okasamudaya) là Tập Đề 


(samudayasaccq), tức ái (tanha); 


3. Sự đoạn diệt của thế gian (/okanirodha) là Diệt Đề 


(nrodhasacca):; 


4. Con đường dẫn đưa tới sự đoạn diệt của thế gian 
(lokanirodhagäminipatipada) là Đạo Đề (maggasacca). 


Đây là Bát Chánh Đạo. 


Tu tập thiền Vipassanã là tìm kiếm chân lý hay sự 
thật nơi chính con người chúng ta. Điều đầu tiên, thế gian 
(loka) hay sự khô chính là danh sắc (ø6ãma-rñpa). Chúng 
ta cần quán các pháp với thánh để cuối cùng, Đạo Đế 
(maggsa sacca). Điều có có nghĩa rằng chúng ta cần tu tập 
Đạo Đề (magga sacca) đề thấy Khô Đề (dukkhasacca). Vì 
vậy Đạo Đề được gọi là pháp cần phải tu tập. Ở đây, Đạo 
Đề đmagga sacca) có tám chỉ phần - chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tĩnh 
tấn, chánh niệm, chánh định. 

Tuy nhiên, trong đời này, phần đông mọi người chỉ 
muốn nuôi dưỡng lòng tham mà thôi. Họ muốn nhiều, 
nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Chỉ có một số rất ít người mới 
thực sự để tâm đến vẫn đề tu tập đề mà diệt tận tham ái. 
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Bằng cách tu tập Đạo Đề /waggasacca) trên đề mục 
của thiền Vipassanä là Khổ Đé, chúng ta được gì? 


Chúng ta sẽ gặt hái: 


1.) Sự đoạn trừ nhân sanh khô (samudayasacca) là 
tham ái và 


2.) Sự chứng đắc Diệt Đế (øodhasacca), đó là 
Niết-bàn. 

Chúng ta phải diệt trừ tham ái trước tiên, tuần tự rồi 
mới chứng đắc Niết-bàn. Không thể nào nhảy bước được. 
Nói cho dễ hiểu, bằng cách loại bỏ một thứ - tham ái, ta 
được một thứ khác - Niết-bàn. 


Sau khi đức Bồ-tát trở thành Phật Toàn Giác, Ngài đã 
có một bài chứng đạo ca như sau: “anekajäfisa1msaran... 
tanhãnam khayamajjhaga...”. Sự suy yêu rồi biến mất 
(khaya) của tham ái (ianhã) được liên hệ đến sự chứng 
đắc đạo quả A-la-hán. Tham ái không tự dưng mà biến 
mất được. Chỉ bằng sự thực hành chân chánh Vipassana 
và tu tập các tầng tuệ minh sát (ipassanäñãna) thì chúng 
ta mới có thể diệt trừ tham ái một cách triệt để được. 
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Sau cùng, chúng ta nhất thiết phải nói về sự diệt 
tận của hữu ái (bhavafanhä). Điều này đồng nghĩa với 
sự chứng đắc đạo và quả A-la-hán (arahaffa-magga- 
phala). Đề làm được điều này, chúng ta phải thực hành 
Vipassanã và tu tập các tầng tuệ minh sát. Khi minh sát trí 
(Vipassanäñana) được phát triển toàn diện thì: 

1. Ở lần đầu, một người chứng đắc đạo quả Nhập lưu 
(sotäpaffi-magsa-phala); 

2. Ở lần thứ hai, họ chứng đắc đạo quả Nhất lai 
(sakadagami-immageaphala); 

3. Ở lần thứ ba, họ chứng đắc đạo quả Bất lai 
(anagaãmi-magsaphalq); 

4. Ở lần cuối cùng, khi minh sát trí (Vipassanäñãna) 
kiên cô và dõng mãnh nhất, họ sẽ chứng đắc đạo quả A-la- 
hán (arahatfa-magga-phala) và những phiền não như 
tham, ngã mạn, sI1,... sẽ bị bứng gốc hoàn toàn. 
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Một người không thê cùng lúc đắc được bốn đạo, 
bốn quả (magga-phala ñãna). Tắt nhiên, họ có thê đắc 
được bốn đạo, bốn quả trong một thời thiền. 


Như đã nói, trải qua các tầng tuệ minh sát 
(Vipassanäñana) khác nhau, một người sẽ đắc đạo quả 
tuệ (/magga-phala ñãna). Khi năng lực hành thiền phát 
triển mạnh nhất, trí tuệ nhạy bén nhất, họ chứng đắc quả 
vị A-la-hán. 


Đạo quả tuệ của vị thánh Nhập lưu (so/ãäpaffi-magga- 
phala) còn được gọi là đassana trong tiếng Päli, nghĩa là 
sự thấy. Một vải người nghĩ rằng điều này chỉ là một học 
thuyết hay giả định gì đó. Nhưng thực tế, đây là sự thê 
nhập Niết-bàn và giác ngộ lý Tứ Đề trong lần đầu tiên. 


Đạo tuệ của Nhất lai đạo (sakadägãmi-magga). 
Bất lai đạo (anägãmimagga) cũng như A-la-hán đạo 
(arahattamagsaq) được gọi là sự tu tiễn (bhãvang). Nó 
được trau dồi và bổ túc. Ở lần đầu, hành giả sẽ thấy Niết- 
bàn qua tuệ quán, rồi vị ấy phải phát triển tuệ nảy một 
cách tròn đủ cho đến khi chứng đắc quả vị cuối cùng. Cho 
nên đạo vả quả tuệ của vị thánh Nhập lưu còn được gọi 
là sự thấy trong khi những quả vị cao hơn thì được gọi là 
sự tu tiến. 


L2 


Hiếu về cảm thọ 
Một vài người nói rằng bởi có bốn cấp độ của đạo 
quả tuệ /m„agga-phala ñãna) cho nên cũng có bốn Niết- 
bàn. Họ nghĩ Niết-bàn được thấy bởi đạo quả tuệ của vị 
thánh Nhập lưu (so/ãpaffi-magga-phala) thì khác với 
Niết-bàn được thấy bởi đạo quả tuệ của vị thánh Nhất lai 
(sakadägaãmi-magga-phala).... Điều này không đúng. 


Tóm lại, Niết-bàn được thấy lần đầu bởi đạo quả tuệ 
của vị thánh Nhập lưu (so/ãpaffi-magøa-phalq) sẽ càng 
rõ ràng khi vị ấy chứng đạt đạo quả tuệ („agga-phala) 
ở những tầng thánh cao hơn. Khi các giai đoạn minh sát 
trí (ipassanananas) được tu tập, các phiền não dần được 
đoạn trừ. Giai đoạn cuối cùng của sự thực hành thiền quán, 
tức A-la-hán thánh đạo, mọi phiền não (#//esz), đứng đầu 
là vô minh (zvj/ä) sẽ bị bứng gốc triệt để. 

Khi hành giả biết các cảm thọ như chúng là, hay 
bằng việc quán sát các cảm thọ như là cảm thọ, rồi bằng 
VIỆC thấy bản chất vô thường, vị ây có thê điệt trừ mọi 
phiền não. 

Đức Phật đã thuyết các phương pháp hành thiền cho 
những vị Tỳ-kheo đang lâm bệnh và cả những vị nuôi bệnh 
nữa. Đó là hai bài kinh về bệnh tật đã được ghi chép lại. 


Cuôi cùng, một người phải quán cảm thọ với 
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chánh niệm và tỉnh giác, biết sự hiện diện của lạc thọ 
(sukha vedana), khổ thọ (dukkha vedanä) hay xả thọ 
(adukkhamasukha vedanđ) nơi bản thần mình cũng như 
tinh tấn để thấy bản chất vô thường (zmicca), khô đau 
(dukkha) và vô ngã (anaff4a) của cảm thọ. Sau đó, các 
phiền não ngủ ngầm (znøsay4) như tham, sân và sỉ sẽ 
không còn tái diễn nữa. Cuối cùng, bằng cách đoạn trừ 
nhân sanh cảm thọ là thân và xúc cũng như phiền não, mà 
tất cả khô đau cũng sẽ được diệt trừ vĩnh viễn. 


Cầu chúc cho toàn thể quý vị thực hành quán sát 
cảm thọ như lời dạy của Đức Phật. Mong tất cả đồng hoan 
hỷ với bài Pháp này và thực hành theo. 
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Hôm nay là ngày thứ năm và cũng là ngày cuối cùng 
trong chuỗi pháp thoại về phân tích cảm thọ. 


Tôi vừa trích ra điểm cốt lõi trong 31 bài pháp từ 
phẩm Tương ưng thọ (vedanäã-samyuita). Đừng nghĩ rằng 
hôm nay là ngày cuối cùng, và tất cả mọi sự thật về cảm 
thọ đã được trình bày hết trong các bài pháp thoại trước. 
Thực ra, Đức Phật đã giảng dạy trên nhiều phương diện, 
nhiều điều về cảm thọ. Tuy nhiên, vẫn còn đó những sự 
thật về cảm thọ mà tôi chưa giải thích. Tại sao vậy? Đầu 
tiên, tôi nhìn vào những phần liên quan. Bài Kinh Nhiêu 
Cảm Thọ (Bahuvedanjya)52 nằm bên tay trái quý vị có đề 
cập đến thọ lạc tương ứng với từng cấp độ thiền định từ 
thấp đến cao và cuối cùng là cấp độ Niết-bàn. Lý do tôi 
không nói tới bài kinh này vài hôm trước là vì nó không 
liên quan đến các loại cảm thọ thông thường. 


146 


Hiếu về cẩm thọ 


Đức Phật đã dạy rằng Niết-bản là tối thắng lạc 
(Nibbanamn paraman sukham)°. Trạng thái an lạc của 
Niết-bàn không thuộc phạm trù thọ lạc (sukha vedanđ), 
một trong ba loại cảm thọ đã nói đến trước đó. 


Người ta hoài nghi về điều này. Họ thắc mắc liệu 
trong Niết-bàn có thực sự tôn tại cảm giác hạnh phúc hay 
không. Hạnh phúc này, được Đức Phật mô tả, không giỗng 
như cảm giác hạnh phúc mả người đời thường nếm trải. 


Có lần Tôn giả Xá-lợi-phất đang giảng pháp cho 
hội chúng Tỳ-kheo, Ngài nói: “Này các hiền giả, hạnh 
phúc thật sự chính là Niết-bàn.” (Sukhamidam, ãvuso, 
Nibbaãnam.“) Khi Ngài nói như thế, Ngài UdãyT không 
đồng tình nên hỏi lại “Thưa tôn giả, phải chăng Niết-bàn 
là nơi diệt tận mọi cảm thọ? Nếu như vậy thì làm sao Niết- 
bàn được gọi là hạnh phúc?” 


Không giống như hội chúng bây giờ, hội chúng lúc 
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ấy tĩnh tọa trang nghiêm lăng nghe pháp. Thi thoảng sẽ 
có sự vấn đáp giữa giảng sư và đại chúng. Thêm nữa, nếu 
họ không hài lòng ở một vài điểm, họ sẽ tự mình nêu lên 
ý kiến. 

Sau đó, Ngài Xá-lợi-Phất đáp rằng vì không có cảm 
thọ nên Niết-bàn mới được gọi là hạnh phúc. Phát biểu 
này có thể gây hoang mang. Câu trả lời của Ngài Xá-lợi- 
phất dành cho câu hỏi của Ngài Udãyï rất hay và đáng lưu 
tâm. Do bởi không còn cảm thọ, Niết-bàn mới được gọi 
là hạnh phúc. 


Người đời thường nghĩ rằng chỉ khi cảm thọ hiện 
hữu thì mới có cái gọi là hạnh phúc. Nếu như cảm thọ 
hoàn toản vắng mặt thì khi ấy chỉ có khổ. Vì lẽ ấy, hạnh 
phúc đối với người đời luôn gắn liền và được đồng nhất 
với cảm thọ. 

Một lần nọ, Tỳ-kheo-ni Dhammadinnä nói với thiện 
nam cư sĩ Visäkha, người từng là chồng vị này khi còn là cư 
sĩ. VỊ Tỳ-kheo-nI nói rằng khi thọ lạc có mặt thì hạnh phúc 
sanh khởi, khi nó thay đổi thì hạnh phúc biến thành đau 
khổ. (Sukhã kho vedanä thitisukhã viparinãmadukkhä)® 


Mọi người có thể suy diễn như sau: Thấy Niết-bàn 
thì có cảm giác hạnh phúc, còn khi nó biên đôi, đau khô 
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sẽ đến. Mà câu Päli trên không liên hệ gì đến Niết-bàn cả. 
Vì không tồn tại cảm thọ nên Niết-bản là hạnh phúc thật. 
Hạnh phúc này khác biệt với thứ hạnh phúc mà thế gian 
biết đến. Người đời chỉ có thể kế về loại hạnh phúc tương 
đối mà họ đã trải qua. Họ hoàn toàn không biết tới thứ 
hạnh phúc có được khi cảm thọ hoàn toàn vắng mặt. 


Khi còn trẻ, tôi từng đọc một cuốn sách do một 
trưởng lão viết về hạnh phúc Niết-bàn. Hạnh phúc của 
Niết-bàn có thể ví như một giấc ngủ ngon. Giả sử có một 
người rất mệt mỏi và người ấy có được giấc ngủ ngon. 
Khi thức dậy, anh ta cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng 
lượng, anh ấy đã tận hưởng cảm giác thư thái và tốt đẹp. 
Anh ta sẽ nói răng “Đó là một giấc ngủ ngon”. Thực ra, 
trong khi ngủ, anh ấy ngủ rất sâu và không hay biết về 
một cảm giác nào cả. Bởi vì không biết có cảm giác gì 
nên sau khi tỉnh dậy, anh ấy mới nói rằng hình như mình 
có cảm giác tuyỆt vời. 

Giấc ngủ chỉ là một ví dụ đề minh họa cho trạng thái 
Niết-bàn. Tuy nhiên, nó khác xa với bản thể Niết-bàn. 
Trong suốt giấc ngủ ngon, những giấc mơ đôi khi xen vào 
nên các cảm thọ sẽ phát sanh lên. Tuy vậy, trong giấc ngủ 
sâu, người ta sẽ không có ý thức về sự tồn tại của bất kì 
một cảm giác gì. 
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Khi một hành giả thực hành Vipassanä, người này 
sẽ quán các hành (sankhara) đang khởi lên và đang diệt 
đi. Chắng mấy chốc, hành giả sẽ cảm thấy kinh tởm, thất 
vọng và chán sợ cái bản chất mong manh, ngắn ngủi của 
các hành. Rồi sẽ tới lúc không còn cả sanh và diệt nữa. 
Đến lúc này thì chán ngán và mệt mỏi cũng tan biến. 

Khoảnh khắc khi các hành chấm dứt là lúc hạnh 
phúc hiện bày, vì khi ấy không còn sự chán ngán. Do 
vậy mà chúng ta nói Niết-bàn là tối thắng lạc (Nibbãnam 
paramam sukham). Điều này vượt ngoài mọi phạm trù so 
sánh bởi vì nó cao thượng và vi diệu hơn bắt kì cảm giác 
hỷ lạc (sukha vedanđ) nào. Cảm thọ lạc mà phàm phu 
(puthujjana) nễm trải và gắn chặt trong tâm được gọi là 
vedayita. Cảm giác không liên hệ gì đến tâm được gọi là 
sanfi sukha. Sanfti sukha có nghĩa là hạnh phúc tịch tĩnh 
hay hạnh phúc mà không có cảm thọ. 


Nếu có cảm thọ nào tổn tại, nó phải chịu sự biến đồi 
(viparinãma) và vì thế nên khô đau mới phát sanh. Do 
không còn sự hiện hữu của cảm thọ, Niết-bàn không phải 
chịu sự thay đổi. 

Đức Phật dạy rằng do vô thường, các cảm thọ được 
gọi là khổ. Tôi đã từng nói đến câu Pãli này “ymkiñci 


vedayitam sabbam tam dukkhasminHf°.S 
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Tại sao tất cả mọi cảm thọ đều được coi là khô? 
“Sankhäränamyeva aniccatmm sandhãya”” đề cập tới 
bản chất vô thường, bất định và biến hoại của các hành 
(sankhara), Đức Phật nhân mạnh rằng mọi cảm thọ đều 
là khổ. 

Nương vào cơ thê, thọ lạc hay thọ khổ sanh khởi. 
Trong đó, cảm thọ không quá nôi bật được gọi là thọ xả 
(adukkhama-sukha vedand). 


151 


Ngài Sayadaw Nandamalabhivansa 


“7 mưới 


Khi cảm thọ phát sanh, có phải nó khởi lên một mình? 
Đức Phật nói rằng, đối với hạng phàm phu (0wthujjana), 
khi thọ lạc xuất hiện (sukha vedanä), cùng lúc đó, ái 
tùy miên (zagãnusaya) cũng đang trong trạng thái chực 
chờ. Khi hội đủ các điều kiện thích hợp, nó sẽ khởi sanh 
(Sukhäya vedanayq rãgãnusayo anuseffi). 

Ví dụ, khi ta thấy món ăn mình ưa thích, hạnh phúc 
và vui sướng nảy sinh và chúng ta muốn thưởng thức món 
ăn. Ái tùy miên (ãgãmwsaya) đã có mặt trong tâm. 


Ở đây, amsaya có nghĩa là khuynh hướng tiềm tàng, 
là tiềm năng, là xu hướng. Thuật ngữ này được hai từ ghép 
nên: øøw nghĩa là “tiếp tục”, 'không dừng". ,Søyz nghĩa là 
“trổ sanh khi có đủ duyên”. 

Một vài người có thể tranh luận rằng tùy miên có 
thể cũng vô thường (zmicca). Nó (anusaya) luôn trú ngụ 
trong năm uân của chúng ta. Khi hội đủ các điều kiện, nó 
sẽ xuất hiện. 
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Nó giống như một chiếc bật lửa. Miễn là có khí gas 
bên trong, khi chúng ta ấn nút kim loại, nó sẽ va vào đá 
lửa bên trong và ngọn lửa theo đó được tạo ra. Chúng ta 
có thê gọi tùy miên là tiềm năng hay khả năng cho việc gì 
đó xảy ra. 


Hoặc giả, những người bị chẳn đoán mắc bệnh AIDS 
hay viêm gan siêu vi được gọi là bệnh nhân dương tính 
với AIDS, dương tính với viêm gan B hay C. Dương tính 
có nghĩa là sự phát hiện những vi trùng gây bệnh trong 
cơ thê. Chúng ta không thể nhìn thấy chúng, nhưng khi 
chúng được phát hiện qua kính hiển vi thì chúng ta tin 
rằng chúng có tôn tại. Những loại vi trùng này nhiều vô số 
kể. Cũng giống như thế, ái tùy miên ãgãmsay4) trong 
chúng ta là đầy ắp. Nếu bị dương tính với ái tùy miên 
(rãgãmusaya), có lẽ chúng ta nên đến bệnh viện để kiêm 
traf (Nói cho vui tí thôi!) 


Khi nhìn thấy cảnh mà ta ưa thích, thọ hỷ (somanassa) 
sẽ khởi lên và cảm giác dễ chịu (sukJa) diễn ra. Cùng lúc 
ấy, ái tùy miên (zãgãnusaya) cũng sanh lên. Nó trở thành 
tập khí và diễn ra theo tiến trình tự nhiên. 


Như đã nói, zz có nghĩa là lặp lại, không ngừng 
diễn ra; saya có nghĩa là sự phát sanh của thứ gì đó khi các 
điều kiện thuận lợi hội đủ. Vì vậy, tùy miên nương theo 
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cảm thọ và nó được bao hàm trong thọ uẫn. Tuy nhiên, nó 
không phải lúc nào cũng có mặt. Chúng ta có sự an lạc 
ở các tầng thiền /hãna), khi có tâm đạo (nagga) và quả 
(phala). Ở các trạng thái tâm cao thượng như thế này, ái 
tùy miên (zagañsay4) sẽ không có mặt. 


Chỉ sau khi đoạn trừ được tham ái đối với năm trần 
cảnh hay là từ bỏ sự theo đuôi thú vui dục lạc (&ãmasukha) 
thì thọ lạc ở các tầng mức cao hơn như thiền, đạo hay 
quả mới xuất hiện. Thọ lạc (sukha vedanä) thông thường 
có cùng bản chất với thọ lạc trong các trạng thái tâm 
cao thượng này. Tuy nhiên, ở các trạng thái cao hơn, 
cảm thọ xuất hiện nhưng không đi cùng với ái tùy miên 
(Tagaãnusay4). 

Đề đạt được sơ thiền, hành giả phải ly dục, và xa lìa 
các bất thiện pháp. (W?vicceva kãmehi, vivicca akusalehi 
dhammehi)°S. Vì thế, để chứng sơ thiền, thiền sinh phải 
dứt trừ được dục ái (wãmarãga). Cho nên, đừng nghĩ rằng 
ái tùy miên ãgãnwsaya) luôn diễn ra cùng với thọ lạc 
(sukha vedand). 

Mục đích của chúng ta khi quán thọ lạc (sukha 
veđan3) là gì? Mục tiêu của thiền là để diệt trừ ái tùy 
miện (gãnusaya) (Sukhaya vedanaya rãganusaya 
pahãtabba). Một hành giả nên nỗ lực để loại bỏ ái tùy 
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miên trong thọ lạc. Nếu hành giả không quán thọ lạc mà 
để nó diễn ra một cách tự nhiên, không kiểm soát thì bất 
cứ khi nảo thọ lạc khởi sanh cũng có ái tùy miên đồng 
hành và việc này trở thành một thói quen khó bỏ. 


Bên cạnh thọ lạc (sukha vedanđ), thọ khô (dukkha 
vedanä) cũng sanh khởi khi gặp cảnh bất như ý. Một 
khi thọ khổ khởi lên, phẫn tùy miên (0a/ighãnusaya) sẽ 
theo đó mà nảy sinh (Dukkhäya vedanaya pafighanusayo 
anusefifi). Pafigha có nghĩa là ắc ý, ắc cảm, tức giận hay 
không hài lòng. Khi thọ khổ như đau tai, đau răng, hay 
đau bao tử diễn ra, người ta có khuynh hướng khó chịu và 
bất mãn. 


Tôi từng gặp một tín nữ, cô ấy mắc phải cơn đau 
đầu rất nghiêm trọng. Khi cơn đau diễn ra, cô ấy sẽ lấy 
tay đánh vào đầu mình và kêu lên “Cứu với! Cứu với!”. 
Chắc các bạn chưa từng gặp những người nổi giận hay 
sầu muộn khi thọ khổ (du„kkha vedanä) có mặt đến mức 
như vậy có đúng không? Thậm chí chính chúng ta cũng 
có tâm trạng tệ hại gần giống như vậy khi khổ thọ có mặt. 
Không ai có thể mỉm cười trong cơn đau đớn cả, người 
ta sẽ chau mày và rên rỉ với nỗi đau. Khi phẫn tùy miên 
(patighãnusaya) xuất hiện, nó chỉ sanh lên cùng với thọ 
ưu (đømanassq). 
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Những ai học A-tỳ-đạt-ma (4bhidhamma) sẽ biết 
sân hận (?zƒigha) và thọ ưu (domanassa) diễn ra theo cặp. 
Chúng không thể tách rời nhau. Có hai tâm căn sân (đosa- 
mũia cia) 1. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ (domanassa- 
sahagafa pafigha-sampayuta asankharika cña) và 2. 
Tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ (domanassasahagafa 
pafigha-sampayutta sankharika cit1). 


Vì thế, khi sân hận @øz/igha) khởi lên, thọ ưu 
(domanassa) cũng phát sanh theo và ngược lại. Bản chất 
của chúng không giống nhau. Thọ ưu thuộc tâm sở thọ 
(vedana cefasikq) trong khi sân hận paƒigha là tâm sở sân 
(dosa cefasika). Khi sân tùy miên (2aƒfighanusaya) sanh 
khởi, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Các tâm sở bất 
thiện (akusaïa) còn lại cũng sẽ khởi lên theo. 


Do vậy, mục đích hành thiền không phải để phẫn 
tùy miên (2zƒfighãnusaya) sanh lên trên thọ khô (dukkha 
vedana) mà phải diệt trừ nó (Dukkhaya vedanaya 
patighänusayo pahätabba). Ý nghĩa của việc tu thiền là 
nhằm đoạn trừ những điều không đáng có. Băng cách thấy 
ra sự thật, chúng ta mới có thể tiến hành việc đoạn trừ này. 


Có một loại cảm thọ, không phải là lạc (sukha vedana) 
cũng không phải là khổ (đukkha vedanä;). Đó là thọ xả, gọi 
là (adukkhamasukha vedanđ). Khi thọ xả khởi lên, ái tùy 
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miên (zãgãmusaya) và phẫn tùy miên (2afighãnusay4) sẽ 
không sanh lên mà vô minh tùy miên (2vi//4nsaya) sẽ có 
nguy cơ phát sanh. Khi chúng ta không nhận ra sự có mặt 
của thọ xả, vô minh tùy miên (2vijjãnusaya) sẽ xuất hiện 
(Adukkhamasukhaya vedanaya avijãnu-sayo anuseffi). 


Đừng xem thường vô minh tùy miên (2vi7/ãnusay4). 
Nó thực chất là thứ che đậy sự thật. Vì có vô minh mà 
một người dù cố sức tìm kiếm con đường thoát khỏi vòng 
luân hồi (samsãra) vẫn không thê nào tìm ra lối thoát. Khi 
không biết đến vô minh hay coi nhẹ vô minh, chúng ta sẽ 
không nỗ lực vượt thoát vòng sanh tử. 


Về bản chất, khi chúng ta không biết bản thân mình 
bị bệnh, chúng ta vẫn điềm nhiên. Khi đã biết rồi, tâm trí 
chúng ta sẽ ảo não và cô tìm hướng giải quyết. Trước khi 
biết mình bị bệnh, chúng ta sẽ không có sức đề chữa trị. 
Giống như một kẻ mù, kể cả khi có một con ma đứng kế 
bên, anh ta cũng không sợ. Vì sao vậy? Vì anh ta không 
thấy nó. Chỉ khi nào anh ta nghe âm thanh rùng rợn từ nó 
thì anh ấy mới thấy sợ. Cũng như thế, một người điếc sẽ 
không sợ hãi nếu bạn hù anh ta bằng một tiếng động kinh 
hãi. Tương tự, vô minh (avử7a) được ví như một người 
mù không nhìn thấy đường đi. 


Vì vậy mà mục tiêu của việc quán thọ xả 
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(adukkhamasukha vedanä) là đễ loại bỏ vô minh tùy miên 
(avijjãnusaya) trong thọ xả. Nếu ta có thể đoạn diệt ái tùy 
miên (zãgãnusaya), phẫn tùy miên (0afighãnusaya) và vô 
minh tùy miên (avửjãnwsay4) sanh khởi dựa trên ba loại 
cảm thọ, các phiền não (#¿/esa) khác cũng theo đó mà bị 
đoạn trừ. Các kiết sử (samyojana) như ngã mạn (/mãng),... 
được dứt trừ và tất cả mọi đau khổ trong dòng luân hồi 
(samsära) cũng sẽ châm dứt. Việc tu tập có những lợi ích 
và ưu điểm như thế. 
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°7%g tục sốt ẩrợc (Ấy tà (06 ổ 


Như vậy, chúng ta nên quán thọ lạc (sukha vedan4) 
như thế nào? Trong Kinh Cần Phải Quán Kiến (Datthabba- 
suffa)”, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta các phương pháp 
thực tập. 


Thọ lạc (sukha vedanä) cần được thấy là khổ (Sukhäã 
vedana dukkhato da†thabba””). A1 cũng chán ghét và không 
hoan nghênh sự có mặt của thọ khổ (đukkha vedanä) và 
chỉ khao khát, thỏa thích trong thọ lạc (sukha vedanđ). 
Do đó mà chúng ta nhất định phải thấy cho được thọ lạc 
là khô. Do vậy, ở đời, người ta thường chúc mừng trong 
ngày sinh nhật, hay ngày đầu năm mới. Nguyên nhân là 
vì thế nhân ưa mến và thích thú trong cảm giác dễ chịu, 
hân hoan. Tuy nhiên, là một hành giả, chúng ta phải thấy 
thọ lạc là khổ để buông bỏ sự dính mắc vào nó. Làm điều 
này như thế nào? Chúng ta làm theo câu Pãli sau “sukba 
vedand thitisukha viparinanadukkha ”. Cảm thọ lạc đang 
hiện hữu thì có hạnh phúc nhưng khi nó biến đổi thì lại hóa 
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ra đau khổ. Thọ lạc (sukha vedanä) cũng không thường 
hằng, nó vốn tồn tại ngắn ngủi và có khuynh hướng thay 
đối. Khi nó biến đổi, khổ đau liền sanh khởi. Nếu chúng ta 
thấy răng bản chất của thọ lạc là thường hằng bất biến thì 
chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra thọ lạc là khổ. Vì vậy, 
chúng ta phải nhận diện bản chất vô thường (anicca) của 
nó, lúc ấy ta mới thấy nó bắt toàn, thiếu sót. Có như vậy, 
ta sẽ không còn dính mắc vào thọ lạc nữa. 


Nếu một người bị dính mắc (sđmyojana) vào một 
người nào đó, họ chỉ nhìn thấy mặt khả ái và hấp dẫn của 
người đó thì liệu có cắt được sự dính mắc ấy hay không? 
Chỉ bằng cách nhìn ra những điểm xấu hay những khía 
cạnh không được hấp dẫn thì họ mới có thể giảm nhẹ sự 
trói buộc hay dính mắc (sưmyojana). 
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Đối với thọ khổ (đukkha vedanä), nó nên được thấy 
như mũi nhọn, phi tiêu hay là mũi gai (salJa). (“Dukkhaã 
vedana sallato dafthabbä”)7! Thọ khỗ nên được quán sát 
như một trạng thái khổ đau thô tháo và mãnh liệt hơn thọ 
lạc. Khổ thọ có ba đặc tánh chung: vô thường (anicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anafa). Nó cần được thấy như một căn 
bệnh (abadha), một mũi nhọn (sđ//4) hay u nhọt (gang). 


Có bốn mươi đề mục thiền định để quán sát ngũ uân 
là vô thường, là khổ, là một chứng bệnh, là mụn nhọt, là 
que nhọn, là tai họa (aniccafo, dukkhato, rogafo, ganđa0o, 
sallato, aghato, ãbãdhaío)”?. Để nhàm chán cảm thọ, 
chúng ta phải thấy được thọ khổ không khác gì một mũi 
gai hay đầu nhọn. Khi đã thấy thọ khô (đukkha vedan3) là 
mũi gai và que nhọn, phẫn tùy miên (22/ighãmusaya) sẽ 
không khởi sanh nữa. 
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sô: 7q iấữy tà vô i4) 


Nói về thọ xả (adukkhamasukha vedanä), nó nên 
được thấy là vô thường (adukkhamasukhä vedanä aniccato 
dafthabbä). Bản chất của thọ xả là chớp nhoáng, phù du. 
Nó sanh lên và diệt đi mau chóng. Những cách quán sát 
ba loại cảm thọ đề cập ở trên được giải thích trong Kinh 
Cần Phải Quán Kiến (Datthabba-suia). 


Khi quán sát các cảm thọ, chúng ta có thể nhìn ra bản 
chất thực sự của chúng vả thấy ra sự thật. Do đó, chúng ta 
sẽ không bị dính mắc và trói buộc vào chúng nữa. Bằng 
cách cắt đứt các kiết sử (samyojana), các pháp bất thiện 
như ngã mạn (/mãng),... cũng bị đoạn trừ. Nhờ đó mà tất 
cả mọi khổ đau sẽ vĩnh viễn chấm dứt. 


162 


Hiếu về cẩm thọ 


K2 plià 0 dà ậc 


Cả phàm phu (0uhuÿjjana) và bậc thánh (ariya) đều 
có đầy đủ ba loại cảm thọ: thọ lạc, thọ khô và thọ xả. Bậc 
thánh ở đây bao gồm đức Phật và các vị thánh A-la-hán. 
Khi đối mặt với các cảm thọ này thì đâu là sự khác biệt 
trong cách phản ứng của họ? 

Kẻ vô văn phàm phu (2ss⁄ava) ám chỉ cho 
người đời ít học, ít nghe Pháp (4ssufava puthujjanoti 
äãgamadhiga-mabhava ñeyyo assutava ii”). Bậc thánh 
đa văn (bahussuia) nhằm nói đến những vị học và nghe 
Pháp nhiều và đồng thời có tu thiền. 

Người nào chưa từng nghe hay học Phật Pháp - 
ägama. được coi như một người thiếu trí. Có thể là người 
ấy chưa bao giờ nghe câu này, rằng người ta nên từ bỏ 
phiền não ngủ ngầm từ việc tìm lạc thú chỗ này chỗ kia. 
Vì không biết tới điều này, người ấy thậm chí không ý 
thức được bản thân phải từ bỏ nó. 
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Adhigama có nghĩa là sự chứng đắc đạo (magga), 
quả (0hala) như đạo lộ của vị thánh Nhập lưu từ 
Sơ đạo (soífapaffi magøa) cho tới Tứ đạo (arahaffa- 
mageaq). Nó cũng liên hệ đến việc thành tựu minh sát trí 
(Wipassanañana). 


Các bạn ở đây không nên làm người thiếu trí 
(assutavä). Do vậy, ở những buôi pháp thoại như thế này, 
tôi đem những cơn đau ra để minh họa cho các khía cạnh 
của cảm thọ: cái gì tạo ra thọ, các tâm bất thiện (akusala) 
sanh khởi dựa trên cảm thọ như thế nào. Khi các bạn học 
về những điều này, thì trí văn sẽ được trau đồi và các bạn 
có cơ hội trở thành người đa văn quảng kiến (bahussua). 


Đề đắc đạo quả (ađhigama), các bạn phải thực hành 
thiền quán để có được minh sát trí (1ipassanãñãna). Như 
vậy, điểm khác nhau giữa bậc thánh và kẻ phàm phu khi 
đối diện với thọ khổ là gì? 

Khi kẻ phàm phu có khổ thân (ãyika dukkha) như 
đau răng, đau lưng; có khổ tâm (cetasika dukkha), hay 
nghĩ về những điều không hay, thì người ấy sẽ chìm trong 
sầu não (so&a). Một vài người sẽ rên xiết, ứa lệ và bật 
khóc. Một số khác sẽ rơi vào trạng thái mụ mỊ, tâm trí 
của họ chìm trong hoang tưởng và họ thậm chí không biết 
phải làm gì tiếp theo. 
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Một số người sẽ tìm cách chạy trốn khỏi cảm giác 
khổ đau. Một số khác sẽ uống hay tiêm chích thuốc giảm 
đau. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ cho phép khổ 
đau vắng mặt tạm thời. Cảm giác đau khổ vẫn còn khả 
năng xuất hiện trở lại. 


Người ta làm đủ mọi chuyện để thoát khổ bởi vì 
họ không biết những điều kiện, nguyên nhân sanh khổ 
và cũng hoàn hoàn toàn mù tỊt về bản chất thực sự của 
đau khổ. Nếu phẫn tùy miên (?a/ighãnusaya) sanh lên, 
sỉ /moha) đã có khi ẫy rồi. Vì vậy, họ có thể sẽ gặp nhiều 
vấn đề phiền toái hơn. Đâu tiên, khổ tâm và sự khóc than 
bắt nguồn từ hoàn cảnh đau đớn. Kế đến, họ sẽ tìm lạc thú 
(hãmasukha) chỗ này chỗ kia nhằm xoa dịu những cơn 
đau. Sau cùng, họ khao khát và ước mong có được hạnh 
phúc. Chúng ta có thể so sánh những trường hợp này với 
tình trạng một người bị gai nhọn hay que nhọn đâm ổi 
đâm lại nhiều lần. 


Chúng ta có thể gọi mũi gai nhọn đầu tiên là khổ thân 
(kãyika dukkha). Bởi vì người ta không thê chịu đựng nỗi 
cơn đau khi bị gai đâm nên thọ ưu (cefasika dukkha) sanh 
khởi như bực tức, sầu khổ,... sẽ xảy ra. Cảm giác khổ tâm 
chính là mũi đâm thứ hai. Sau đó, trong họ trào dâng ước 
ao và khát khao dục lạc nên sự khát ái (/đmaraga) như 
mũi gai thứ ba xỏ xuyên họ. Nói cách khác, mũi gai đâm 
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đầu tiên nhằm ám chỉ cho thọ khổ (đukkha vedana). Khi 
không nhỗ được gai mà để nó lưu lại trên thân, phẫn tùy 
miên (pafighãnusaya) sẽ sanh khởi. Điều này ví như mũi 
gai thứ hai. Tới mũi gai thứ ba, khao khát dục lạc, tức 
ái tùy miên xảy đến. Thật đau đớn thay! Hãy thử tưởng 
tượng việc bị những gai nhọn xỏ xuyên hết lần này tới lần 
khác. Khi gai nhọn đầu tiên chưa được nhồ ra thì cái gai 
thứ hai đã đâm vào và mũi gai thứ ba đã kịp xuyên qua 
cơ thê. Chúng ta có thể hình dung rằng nó đau đớn biết 
dường nào. 


Khi kẻ phàm phu (øhwjjana) gặp đau khổ, họ 
không chỉ gánh chịu mỗi thọ khô (đu&kha vedanã) mà 
phẫn tùy miên (/?a/ighãnusaya) cũng sanh liền theo đó. Vì 
sống trong sân hận (2z/igha), họ mới tìm đến dục lạc mà 
không biết lối thoát thực sự nằm nơi đâu. Họ chỉ biết tìm 
kiếm các khoái lạc giác quan và ra sức hưởng thụ nó. Một 
vài người cứ quả quyết rằng họ có thể hưởng dục một cách 
hợp pháp (đhamưna) nhưng thực ra, bản chất việc hưởng 
dục đã là phi pháp, họ đã sống phi pháp (adhamma) trong 
phần lớn thời gian của cuộc đời mình. 

Người đời không thể thoát khỏi những khổ đau 
luân hồi do sự bất tri về các khía cạnh của cảm thọ: tập 


khởi (samudaya) của thọ, đoạn diệt (2/hangama) của thọ 


`: 


Hiếu về cẩm thọ 


(atthangama). vị ngọt (assãda) của thọ, sự nguy hiểm 
(nibbidãä) của thọ và sự xuất ly (nissarana) các cảm thọ. 


Thọ lạc (Sukha vedana) sẽ sanh khởi cùng với ái 
tùy miên (ägãnusayd), thọ khổ (dukkha vedanä) sẽ 
sanh khởi với sân tùy miên (2aƒ/ighanusayd) và thọ xả 
(adukkha-masukha vedana) sẽ có mặt cùng với vô minh 
tùy miên (avi/anusaya). Các cảm thọ sẽ luôn luôn đi kèm 
với những phiền não ngủ ngầm này (anwsay4). 


Cảm thọ không tự nhiên sanh lên mà lúc nào cũng 
sanh cùng với các tùy miên. Vì thế khi các cảm thọ sanh 
khởi, chúng ta phải tách chúng ra khỏi các tùy miên. Do 
đó chúng ta phải quán sát mọi cảm thọ với chánh niệm và 
tỉnh giác. 

Ngay cả Đức Phật và các bậc thánh cũng phải gánh 
chịu cơn đau bao tử và đau chân. Tuy nhiên, họ có thê 
nhìn những thọ khổ này y hệt mũi gai hay que nhọn, họ 
hiểu rằng cảm giác đau khổ ấy có bản chất biến hoại. Họ 
chỉ chịu đựng một loại khổ duy nhất là khổ thân (kayika 
dukkha) chứ họ không có khô tâm (cetasika dukkha). 

Làm cách nào để cảm thọ chỉ dừng lại ở mức cảm 
thọ mà không để nó tiến triển thành phiền não? Chú giải 
Kinh Đại Niệm Xứ (Mahäsatipatthäna-suffa)” có nói đến 
một vài câu chuyện thú vị về cách chế ngự các cảm thọ. 
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Có một vị Ty-kheo tên là Tissa. VỊ này đã cho đi một 
khoản tiền bốn mươi triệu (#o/j) đồng tiền vàng cho hai 
vợ chồng người em trai. Sau đó, vị ấy bỏ vào rừng một 
mình để tu thiền. Rồi vợ của người em trai sợ rằng vị ấy 
có thể xả y (hoàn tục), khi đó vị ấy sẽ yêu cầu trả lại tiền 
và họ phải chia tiền với vị Tỳ-kheo. Do đó, cô vợ thuê 500 
tên sát thủ để giết vị Tỳ-kheo. 


Toán cướp có năm tên tướng cướp, mỗi tên cầm đầu 
cả trăm tên cướp. Họ điều tra nơi ở của vị Tỳ-kheo và tiễn 
đến khu rừng để giết vị ấy trong đêm. Khi bị đám cướp 
bao vây, vị Tỳ-kheo đã hỏi mục đích của bọn cướp là gì. 
Chúng nói rằng chúng muốn lấy mạng vị ấy. 


Vị Tỳ-kheo đề nghị “Bây giờ ta không thể trốn thoát 
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được rôi, xIn hãy chờ một đêm. Ta muôn hành thiên”. Bọn 
cướp đáp răng “Nêu ông trôn đi thì sao?” “Không, ta hứa 
sẽ không chạy trôn”. Sau khi nói như vậy, vị này câm lây 
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hòn đá bên cạnh và nện vào đôi chân. Cả hai chân vị này 
đều bị gãy. “Các ngươi đã như ý nguyện, ta không thê nào 
chạy trỗn được nữa vì chân ta đã gãy rồi”. Lúc đó, vị Tỳ- 
kheo không hề uống hay tiêm thuốc giảm đau. Vị ấy chỉ 
kham nhãn với nỗi đau một cách kiên cường. Đám cướp 
đã cho phép vị Tỳ-kheo tham thiền một đêm. Chúng vây 
quanh vị ấy và chìm vào giấc ngủ. Vị Tỳ-kheo đã hành 
thiền suốt cả đêm. 


Chúng ta có thể hình dung thương tích nơi hai 
bàn chân bị gãy là khủng khiếp đến mức nào. Với một 
người bình thường không thực tập quán khô thọ (dukkha 
vedanä) thì phẫn tùy miên (0a/ighãnusaya) sẽ sanh khởi. 
Sau đó, vì tầm cầu dục lạc nhằm thoát khổ, ái tùy miên 
liền khởi lên. 

Tuy nhiên, vị Tỳ-kheo ấy có thể quán thọ khổ. Vị 
ây điều phục nó thế nào? Đầu tiên, vị ấy suy niệm về giới 
hạnh của mình. Vị ấy hồi tưởng kể từ khi trở thành một 
vị Tỳ-kheo, bản thân chưa bao giờ phạm giới và có giới 
hạnh thanh tịnh, không cấu uế. Lấy giới hạnh mà bản thân 
đã tu dưỡng ra làm đề mục thiền định, hý lạc (ø/) và hân 
hoan (pãmo/ja) sanh khởi trong tâm vị ấy, vì thế mà vị ấy 
có thê tạm thời gạt những đau đớn từ đôi chân gãy qua 
một bên. 


169 


Ngài Sayadaw Nandamalabhivansa 


Sau đó, khi đã chế ngự cơn đau băng hỷ lạc @ï) 
và hân hoan (øzmoø//a). vị Tỳ-kheo chuyền sang thực tập 
thiền quán. Đến bình minh, vị ấy trở thành bậc thánh A-la- 
hán. Vị ấy sau đó thốt lên những lời này “Đập gãy cả hai 
chân đề làm tin cho các ngươi, ta xấu hồ khi chết với dục 
tham. Sau khi quán sát như thế, ta tu tập tuệ quán và thấy 
bản thể các pháp như thực. Khi hừng đông ló dạng, ta trở 
thành bậc vô sanh”. 


Lý do khiến vị Tỳ-kheo tự làm gãy chân mình là vì 
vị ấy hồ thẹn khi phải chết khi tâm còn ái nhiễm (sarãga- 
marana) như một người đời hay một kẻ phàm phu tục tử 
(puthujjana). Việc vị này có bị giết chết hay không trong 
kinh không nói đến. Có một điều chắc chắn là vị Tỳ-kheo 
đã chứng pháp cao thượng và trở thành bậc thánh A-la- 
hán. Vì vậy, một người có giới hạnh có khả năng vượt qua 
khổ thọ (đukkha vedanä) mà phàm phu thường nếm trải 
mà không có phẫn tùy miên (2a/ighãmusaya) sanh lên. 


S2) 


Hiếu về cẩm thọ 


Bây giờ hãy nói đến một mẫu chuyện khác. Sau khi 
nghe những chỉ dẫn hành thiền từ Đức Phật, ba mươi vị 
Tỳ-kheo đã bàn bạc và thống nhất với nhau đi vào rừng 
sâu núi thăm để tu thiền. Một ngày kia, khi họ đang hành 
thiền thì một con hồ xuất hiện và tha một vị Ty-kheo đi. 
Khi bị hồ tha, vị này không hề tạo ra tiếng động nào kích 
động con hồ nhằm tránh kinh động tới các vị Tỳ-kheo 
khác đang hành thiền. 


Khi các Tỳ-kheo tụ họp lại vài ngày sau đó, tất cả 
các Tỳ-kheo kia đã không tham dự. Bốn hoặc năm vị đã 
văng mặt. Khi hỏi thăm về chỗ ở của các vị Tỳ-kheo mắt 
tích, họ có thể đoán ra rằng có sự nguy hiểm rình rập 
quanh đó. Họ thống nhất rằng khi gặp nguy hiểm thì mọi 
người phải báo cho nhau biết. Khi bị hỗ bắt, mọi người có 
thể la lên để cầu cứu. 


Qua ngày hôm sau, con hô lại tới. Loài hô khoái ăn 
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thịt người sống như người ta mê ăn thịt heo. Nó bắt đầu 
áp sát một vị Tỳ-kheo, vô lấy và sau đó thốc vị này lên 
mang đi. Vị Tỳ-kheo hô lên ”Có hồ, có hổ”. Khi các vị sư 
khác nghe tiếng kêu của vị sư bạn, họ bước khỏi lều thiền. 
Lẫy gậy và đuốc lửa lên, họ bắt đầu rượt theo con hồ. Con 
hồ đang ngậm vị Tỳ-kheo trong cổ họng liền nhảy phốc 
qua một ngọn đồi và đáp xuống ngọn đồi kế tiếp. Các vị 
Tyỳ-kheo không đuôi theo được nữa. Họ họp nhau lại và 
hét với theo để khuyên vị Tỳ-kheo “Sư ơi, không còn cách 
nào cứu sư được nữa rồi. Sư hãy tự bảo trọng. Đây là lúc 
làm hiển lộ tư chất của một vị Tỳ-kheo!”. 


Vị Tỳ-kheo đó giữ tâm định tĩnh. Con hồ căn cổ 
họng vị này, vị ây thậm chí không thể cử động nhưng 
cũng chưa hắn đã chết. Khi con hồ tới được địa bàn của 
mình, nó bắt đầu ăn thịt vị Tỳ-kheo, trước tiên là từ đôi 
chân. Vị ấy hành thiền trên cơn đau mà không gán ghép 
khái niệm “Tôi” hay “Con hồ đang gặm nhắm cơ thể tôi”, 
vị ấy chỉ đơn thuần quán sát các cảm giác đau đớn nảy 
sinh trên thân. Việc này vô cùng nan giải nhưng vị ấy đã 
nỗ lực đề quán sát như thế. Trên thực tế, Sri Lanka không 
có hồ mà chỉ có voi và báo. Ân Độ và Miến Điện mới có 
hồ. Câu chuyện này có thể xảy ra ở Ấn Độ. 


Khi con hô căn mắt cá vị Tỳ-kheo, vị này chứng quả 
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Thất lai (so/ãpanna), khi hỗ ăn tới đầu gối, vị ấy chứng 
quả Nhất lai (sakadägamï), khi gặm tới đùi, vị ấy chứng 
quả Bất lai (anãgãmï). Trước khi con hồ cắn nuốt trái tim 
vị Tỳ-kheo, vị ấy đã kịp uống nước bất tử. Vị Tỳ-kheo này 
quả là một chân anh hùng. 


ta 


Ngài Sayadaw Nandamalabhivansa 


“S¿ktAc fff 23a Kế giày gf« 
và Ác 


Nói tóm lại, một người có giới hạnh thanh tịnh, ngay 
cả khi còn là phàm nhân vẫn có thể điều phục tâm và 
hành thiền nhằm chiến thắng cảm giác đau đớn cho tới khi 
chứng pháp cao thượng. 


Ngược lại, kẻ vô văn phàm phu không thể chế ngự 
tâm sẽ cảm thấy sầu não và thống khổ khi cảm giác 
đau đớn sanh khởi. Phẫn tùy miên (2afighãnusay4) xảy 
ra đối với họ. Rồi họ truy tìm dục lạc nên ái tùy miên 
(raganusaya) cũng theo đó mà sanh lên. Vô minh tùy 
miên (avjjanusaya ) thì luôn luôn hiện diện. Những phiền 
não ngủ ngầm này (anusaya) cứ lại trô sanh hết lần này 
đến lần khác. Kẻ ấy sẽ phải gánh chịu hai loại khổ: Khổ 
thân (&ãyika dukkha) và khô tâm (cetasika dukkha). 


Bậc thánh thì không như thế. Họ có thể quán sát 
cảm thọ để phẫn tùy miên (2a/ighãnusaya) không sanh 
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khởi. Họ không tầm cầu khoái cảm trong dục lạc nên ái 
tùy miên (ãgãmsaya) không có cơ hội xuất hiện. Họ 
thấu suốt bản chất của cảm thọ nên vô minh tùy miên 
(avijjãnusaya) không có mặt. Vì thế, tham (/obja), sân 
(dosa) cũng như sĩ n„oha) hay vô mình (av77đ) sẽ không 
khởi sanh. Chúng ta có thể nói rằng các bậc thánh (zriy4) 
đã đoạn tận tham, sân, và s1, họ đã vượt thoát mọi đau khô 
trong vòng sanh tử luân hồi. 


Đức Phật cũng đã dạy cách quán thọ trong bài K?7h 
Mũi Tên (Salla-suta). Đây là thiền quán dẫn tới cứu cánh 
Niết-bàn. Hỡi đại chúng có giới hạnh, hãy quán sát cảm 
thọ nhằm để: 

1. Ái tùy miên (ãgãnusaya) sẽ không khởi lên khi 
thọ lạc (sukha vedana) có mặt; 

2. Phẫn tùy miên (?2z/ighãnu„saya) sẽ không nảy sinh 
khi thọ khổ (dukkha vedan3) xuất hiện; 


3. Vô minh tùy miên (avi7/anusay4) sẽ không sanh 
khởi khi thọ xả (adukkhamasukha vedanđ) hiện diện. 

Để từ bỏ các phiền não ngủ ngầm được gọi là 
arsaya, các bạn cần tu tập thiền quán. Các bạn rồi sẽ cắt 
đứt các kiết sử (sưmyojana). Tất cả mọi khô đau phải chịu 
đựng trong dòng luân hồi sẽ chấm dứt và các bạn sẽ đạt 
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được an lạc và hạnh phúc tối thượng là Niết-bàn. Mong 
đại chúng cùng hoan hỷ với những pháp thoại này và tu 
tập tuệ quản một cách viên mãn. 
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(cũlavedallasutta, đoạn 465, PTS 1.303) 
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“Vam kho, avuso visakha, kayikam vã cetasikam vã 
dukkham asatam vedayItam —— ayam dukkha vedanä.” 
(cũlavedalla-sutta, đoạn 465, PTS 1.303) 


“Vam kho, ävuso visakha, kayikam vã cetasikam vã 
neva sãtam nãsatam vedayItan — ayam adukkhama- 
sukhã vedana.” (cũlavedallasutta, đoạn 465, PTS 1.303) 


Vedayitan arammanqarasanubhavanan  lakkhanam 
etassati vedayitalakkhanam. Visuddhimagsa-mahatIka 
2, 14. Khand-hanidde-savanmnanäa, viññãnakkhandha- 
ka-thã-vannanã, đoạn 1, số 451, Myanmar 2. Ï l. 


“Sukha kho, avuso visakha, vedana thitisukhãa vi- 
parinamadukkhã; dukkha vedanä thiidukkhãä viị- 
parinamasukha.“ (cũlavedallasutta, đoạn 465, PTS 
1.303) 

“Sukhãya kho, ävuso visakha, vedanaya dukkhã vedana 
patibhago” ti. “dukkhaya kho, ävuso visakha, vedanäya 
sukhã vedana patibhago”ti. “adukkhamasu-khãya kho, 
ävuso visakha, vedanäya av1JJa patibhago”tI. (Culave- 
dallasutta, đoạn 466, PTS 1.305) 

Digha-nikaya, mahävagsapali, Mahasati-patthanasut- 
ta. (kinh số 22, PTS 2.290) 


Mahãsatipatthanasutta. (đoạn 380, PTS 2.299) 


Ti 


Hiếu về cẩm thọ 
!“Tb¡d. 
! Dukkham vã vedanam vedayamano “dukkham ve- 
danam vedayämT'ti paJanati. (đoạn 380) 
'* adukkhamasukham vã vedanam vedaya-mãno “aduk- 
khamasukham vedanam veda-yaämT'ti pajanati. (Ibid) 
!“ Mahävagsatthakathä, 0, mahäsatipatthä-nasut- 
tavannanäa, đoạn 380. (PTS 3.773) 
!# Ib¡d. 


!? Dipha-nikaya, mahavaggapall, 8. Sakka-pañhasutta. 
(DN 21, PTS 2.264) 

? Majjhima-nikãya, majjhimapannäsapäll, 3. paribbäja- 
kavagøga, 4. DIghanakhasutta. (MN 74, PTS 1.497) 

2 “Vasmim, ageivessana, samaye sukham vedanam ve- 
deti, neva tasmim samaye dukkham vedanam vedetI, 
na adukkhamasukham vedanam vedeti.” (Dighanakha- 
sutta, PTS 1.500) 

? Có hai tài liệu nói về điều này. 

I) Mũlapannäasa-fkãa, I. Mũlapariyäaya-vagga, 3. 
Dhammadäyädasuttavannana, dòng 33. (Myanmar 
trang 1.20) 
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11.) Visuddhimagøa-l atthakatha, nidãnäã- 
di-kathavannana, đoạn I§, commentary: dòng 3. 
(Myanmar trang I.I]) 


—~— 


“ Visuddhimagga 2, 2l. patipadañanadas-sanavisud- 
dhimiddeso, bhanganupassana-ñanakatha, đoạn lế. 
(Myanmar trang 2.27) 


® Dipha Nikãya, mahäavaggapälI, 9. maha-sa-ti-patthana- 
sutta. (kinh số 22, PTS 2.290) 


“ Samyutta-nikaya, Sa|ayatanavagøsa, 2. vedanäsamyut- 
ta, 3. atthasatapariyaya-vagøa, 4. pubbasutta (SN 
36.24), số 272. 


”“vam kiñci vedayitam tam dukkhasmi”n tỉ” cũng trong 
bài kinh này. 
1.) SN 4, 2. vedanäsamyutta, 2. Rahoga-tavagøa, Ì. ra- 
hogatasutta (SN 36.11). (PTS 4.217) 


1.) SN-a 4, 2. vedanasamyutta, 2. Rahoga-tavagga, Ì. 
rahogatasuttavan-nana, đoạn I. (PTS 3.79) 


?® Samyutta-nikaya, Sa|äyatanavagøa, 2. vedanäsamyut- 
ta, 2. rahogatavagøa, 1. rahogatasutta (SN 36.11), đoạn 
269. (PTS 4.217) 


ào 
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” Apadana-atthakatha, therapadanam, 54. kaccäyanav- 
agøa, 2. vakkalittherapadä-navannana. (PTS 0.493) 

3° KhuddakapathapäalI, 5. mangalasutta (KN 1.5). (PTS 
0.3) 


3 


— 


Samyutta-nikaya, 2. vedanasamyutta, Salãäyatanav- 
agøa, 2. rahogatavagøa, 1. rahogatasutta (SN 36.11), 
đoạn 259. (PTS 4.217) 


3 


t3 


Samyutta-nikaya, 2. vedanäsamyutta, Sa|ayatanavag- 
ga, 2. rahogatavagøa, 9. pañcakañgasutta (SN 36.19), 
đoạn 267. (PTS 4.224) 


3 


G2 


'“[isso kho, thapatI, vedana vuttä bhagavata. sukhã ve- 
dana, dukkhã vedana, adukkhamasukha vedanä.” (Ibid) 


3 


~ 


“Dve vedana vuttä bhagavatä —— sukha vedana, dukkhã 
vedana. yäyam, bhante, adukkhamasukhã vedanãa, san- 
tasmim esä parTte sukhe vuttä bhagavata”ti.” (Ibid) 


E) 


Chì 


Samyutta-nikäya, [SN 4, 2.] vedanä-samyutta, 3. attha- 
sataparIyäyavagøga, 2. atthasatasutta (SN 36.22), đoạn 
1.(PTS 4.232) 


3 


= 


“Katama ca, bhikkhave, dve vedana? kayIkã ca ceta- 
sikã ca.” (Ibid) 
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“Sukha vedana, dukkha vedana, aduk-khamasukhã ve- 
dana.” (Ibid) 


“sukhimdriyam, dukkhindriyam, somanas-sindriyam, 
domanassindriyam, upekkhin-driyam.” (Ibid) 


Samyutta-NIkaya, saläyatanavagøa, 2. vedanäsamyut- 
ta, 2. rahogatavagga, 5. pathamaanandasutta (SN 
36.15). (PTS 4.220) 


Samyutta-NIkaya, salayatanavagøa, 2. vedanäsamyut- 
ta, 2. rahogatavagøa, 6. dutiyaanandasutta (SN 36.16). 
(PTS 4.221) 


Samyutta-Nikaäya, saläyatanavagøga, 2. vedanasamyutta 
n, 3. af{tfhasatapariyä-yavagøa, 3. aññatarabhikkhusutta 
(SN 36.23). (PTS 4.233) 


Samyutta-NIkaya, salayatanavagøa, 2. vedanäsamyut- 
ta n, 3. atthasatapa-rIyayavagøa, 6. sambahulabhikkhu- 
sutta (SN 36.26). (PTS 4.235) 

Cụm này cũng được tìm thấy trong những bài kinh, 
điển hình là niđãna-samyutta. 

ayameva arIyo atthañgiko maggo vedananirodhagaminI 
patIpada. 
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# “kllese marento gacchatfti maggo ti (Saddanftippa- 
karanam Dhãatumala, I§. CuradiganaparidIipana, Ga- 
karantadhãtu) (Myanmar trang 28) cũng trong Abhi-a I 
trang 87, Abhi-a-II trang 107,... 


4 


® 


U Hoke Sein's Pali-Myanmar: tad + anga (that portion, 
that anga). 


4 


¬ 


“mã vedanä ti me, bhikkhave, pubbe ananussute- 
su dhammesu cakkhum udapadi, ñaãnam udapadli, 
pañña udapädl, viJJa udapädi, aloko udapadI (Samyut- 
ta-NIkaya, salayatanavagga, 2. Vedana-samyutta, 3. 
atthasatapariyäyavagøa, 5. ñanasutta (SN 36.25). (PTS 
4.234) 


4 


œ 


Samyutta-NIkaya, salayatanavagøa, 2. vedanäsamyut- 
ta, 3. atthasataparIyäya-vagøa, 7. pathamasamanabrah- 
manasutta (SN 36.27). (PTS 4.235) 


4 


`© 


Samyutta-Nikaya, sa|ayatanavagøa, 2. vedanasamyut- 
ta, |. sagathaävagsa, 3. pahãnasutta (SN 36.3) (PTS 
4.206) Samyutta-Nikaya, salayatanavagga, 2. ve- 
danasamyutta, 1. sagathavagøa, 6. sallasutta (SN 36.6). 
(PTS 4.208) 


kêu 
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“Anuripam kãranam labhitvä uppajjanti ” xuất hiện 


trong những bài kinh dưới đây: 
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1.) Majjhima-nikaya-[ l, 5. Cũ|layama-kavagsa, 4. 
Cũlavedallasuttavannanä, đoạn. 29, số 465. (Myanmar 
trang 2.28) 


Samyutta-nikäya, Sa|ayatanavagøa, 2. vedanasamyut- 
ta, |. sagathavagøa, 7. pathamagelaññasutta (SN 36.7). 
(PTS 4.211) 


I.)-Anguttara  Ekakanpata-tIka, 2. NIvaranap- 
pahaãnavaggavamnana, đoạn 10, số 14. (PTS 1.78) 


1I.)-Visuddhimagza (dutiya bhaga), 14. khandhanidde- 
savannana,sañkhärakkhandhakathã-vannana, đoạn 44, 
số 488. (PTS 2.15) 


Abhidhammatthasangaha, 9. Kammat-thanaparicche- 
da, Vipassanakammattha-nam, Visuddhibhedo, dòng 
50. (Myanmar trang 65) 


Majjhima Nikäya, mũlapannäAsapälI, 3. opammavagøa, 
4. rathavinrTtasutta (MN 24). (PTS 1.146) 


Samyutta-nikaya, 2. vedanasamyutta Sa|ayatanavagøa, 
l. sagathavaggøa, 7. pathamagelaññasutta (SN 36.7). 
(PTS 4.211) 


Digha-nikaya, Mahäavagsapali, 9. mahã-sati-patthana- 
sutta (DN 22), đoạn 374. 
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Hiếu về cảm thọ 
"7 “idha, bhikkhave, bhikkhu käye kãyänupassT vihara- 
ti atãpI sampaJano satima vineyya loke abh1ijjhado- 
ma-nassam” (Dighanikaya, mahavaggapali, 9. mahaã- 
satipatthanasutta (DN 22). (PTS 2.96) 


5 


œ 


““[lassa ce, bhikkhave, bhikkhuno evam safassa sampa- 
Jãnassa appamafttassa ãfapino pahitattassa viharato up- 


paJjati sukhãa vedana, so evam paJanatï”—— (Gelaññasutta). 


5 


`© 


Gelaññãsutta. 


6 


= 


“So sukhañce vedanam vedetI, visamyutto nam vedeti; 
* (from uparIpannäsapälI, 4. vibhañgavagøa, 10. dhãtu- 
vibhañgasutta (MN 140). PTS 3.245) 


“visamyutto nam vedefitI” from upar1-panqnäsa-atthakathã, 
4. vibhangavagga, 10. dhatuvibhañgasuttavamnanap. 
(PTS 5.58) 


5. Angutfara-nikäya, catukkanipätapälI, I. pathamapanna- 
saka, 5. rohitassavagøa, 5. rohitassasutta (AN 4.45). 
(PTS 2.48) 


5 Majjhimapannäsapäli, I. gahapativagga, 9. bahuve- 
danTyasutfa (MN 59). (PTS 1.396) 


5 Dhammapadapäli, 15. sukhavagøa (KN 2.15), dòng 
204. (PTS 0.31) 


vi 
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% Navakanipatapäli, l. pathamapannäsaka, 4. mahãvag- 
ga, 3. nibbanasukhasutta (AN 9.34). (PTS 4.415) 


6 


Chì 


Mũlapannasapäli, 5. cũlayamakavagøa, 4. cũlavedalla- 
sutta (MN 44), đoạn 465. (PTS 1.304) 


6 


® 


Mũlapannasa-atthakathä, (pathama bhaãga), l. mũlapa- 
rIyäayavagøa, 10. Satipatthanasuttavannana,uddesav- 
arakathaävannana. (PTS 1.246) 


6 


„m 


Salayatanavagøa, 2. vedanasamyutta, 2. rahogatavag- 
ga, l. rahogatasutta (SN 36.11). (PTS 4.217) 


6 


œ 


Cũng được tìm thấy trong nhiều bài kinh, điển hình là nib- 
banasukhasutta (navakanipatapall, I. pathamapanna- 
saka, 4. mahavagøa, 3. nibbanasukhasutta (AN 9.34). 
(PTS 4.415) 


6 


`© 


Samyutta-nikaya, Sa]äyatanavagøa, 2. vedanäsamyut- 
ta, l. sagathavagøa, 5. datthabbasutta (SN 36.5). (PTS 
4.207) 


7 


c 


Ibid (Datthabbasutta). 


7 


_— 


Ibid (Datthabbasutta). 


B/ 


t3 


Visuddhimagøa (dutiya bhãga), 20. maggamaggañana- 


đoạn 697. (Myanmar trang 2.24) 


vo 


Hiếu về cẩm thọ 


3A ssutaväa puthujjanoti ettha pana agamadhiegamabhava 


7 


= 


ñeyyo assufava 1tï” xuât hiện ở: 


1) Mũlapannasa-atthakathã, (pathama bhã-ga), l. 
mũlapariyayavagsa, l. mũlapa-riyäyasuttavamnana, 
suttanikkhepavamna-na. (PTS 1.21) 

1) DhammasangarT-atthakatha, 3. Nik-khepakanda, 
Tikanikkhepakathä, đoạn 1007. (PTS 0.349) 


Mahaävagøatthakatha, 9, mahãsatipattha-nasut- 
tavannana, uddesavarakathavanna-na. (PTS 3.747) 
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